	UBND TỈNH KON TUM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	 Số:        /QĐ​-SKHĐT
	Kon Tum, ngày       tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2019

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH 12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư;


Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư;


Căn cứ Văn bản số 7933/BKHĐT-TTr ngày 07/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2019; 


Căn cứ Văn bản số 503/TTT-P4 ngày 14/11/2018 của Thanh tra tỉnh Kon Tum Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019; 


Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 01/TTr-TT ngày 05/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019:
(Có các Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1; Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở; Các phòng, ban thuộc Sở; Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:   

- Như điều 3 (T/h);  


 
- UBND tỉnh (B/c);


       

- Thanh tra Bộ KH&ĐT (B/c);

- Thanh tra tỉnh (B/c);

- GĐ Sở, các PGĐ Sở (T/d) ;

- Lưu VT, TTr - ĐVQ (20b)
	GIÁM ĐỐC
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Bieu 1 (DA cap phep dau tu)

		DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ CẤP PHÉP ĐẦU TƯ TÍNH ĐẾN THÁNG 7/2016																																																																										11,223,160		21,551,849		7,498,784		2,184,667

																												2,759,493		NL		DV						167																																						105		31		48		15

																										205.000		77,334,931		0		0				0																																								115		72		12		199

		T
T		Tên Dự án		KÝ HIỆU - 
PHÂN LOẠI												Địa 
bàn		Nhà đầu tư		Mục tiêu, 
quy mô/công suất		Địa điểm thực hiện		Diện tích đất dự kiến sử dụng
(Ha)		Tổng vốn đầu tư
(Triệu đồng)				Tiến độ thực hiện đầu tư
(năm)		Thời hạn thực hiện dự án
(năm)		Tình trạng xử lý		Tình trạng pháp lý		Thủ tục đất đai (Cho thuê)				Giấy phép xây dựng/khai thác số, ngày tháng		Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số, ngày tháng năm		Giấy phép hoạt động phát điện số, ngày tháng năm		Tình trạng pháp lý		Vướng 
mắc		Lưu ý
(Tiến độ thực hiện đầu tư)		Cán bộ theo dõi, xử lý		Hướng xử lý		Lĩnh 
vực		Tình hình thực hiện										Ghi chú (Giấy phép sử dụng mắt nước,...)				11		3		1		62,101.00

						Cột 1 (Tiến độ)				Cột 2 (Thủ tục)																		Tổng số		Trong đó: 
Vốn tự có						Văn bản Sở Kế hoạch và Đầu tư trình		Giấy CNĐT số; ngày		Quyết định số, ngày tháng		Diện tích (Ha)								Quyết định cho thuê đất												Đã hoàn thành		Đang thi công		Chưa thi công		Chưa lập thủ tục sau cấp GCNĐT		Chưa lập thủ tục trên 1 năm						104		69		11

																										120,240		40,496,317		12,642,037

				TỔNG SỐ																						123,294		42,680,984		13,622,580																																55		42		34

				Năm 2006																						2,319		207,800		71,559																																																		28		6		35		69

		1		Dự án đầu tư trồng cao su và rừng sản xuất		A		ĐC		T'								KR		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		2.257,82 ha		Xã Đăk Tơ re và xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon Tum		2,257.820		85,600		49,553		2007-2008		50				38121000001
14/11/2006
- Lần 1: 15/12/2006		1240/QĐ-UBND
01/11/2006		2257.82								1240/QĐ-UBND
01/11/2006				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1						17,417,981.78		230,748.00		4,043,752.78		21,692,482.56

		2		DA Thủy điện Đăk Pô Ne 2		A		ĐC		T'								KR		(1) Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi
(2) Địa chỉ: Thôn 01 B, Xã Đăk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum		3,6 MW		Xã Đăk Pne, huyện Kon rẩy, tỉnh Kon Tum		60.200		73,400		22,006		2005-2008		50				38121000002
14/11/2006
- Lần 1: 19/10/2007		1228/QĐ-UBND, 
ngày 30/10/2006		3.1						66/GP-ĐTĐL
19/02/2009
đến 19/02/2029		1228/QĐ-UBND, 
ngày 30/10/2006				Đã hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia		Dũng				CN-XD		1												1												21,630,381.56

		3		DA đầu tư khách sạn Đông Dương		A		ĐC		T'								TPKT		(1) Cty Du lịch Kontum (Công ty CP Trường Long)
(2) 01, Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		Khách sạn 63 Buồng, đạt tiêu chuẩn 3 sao		Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum		0.485		48,800				2003-2006		50				38161000003
12/07/2006
Lần 1: 21/4/2011		182/QĐ-UBND, 
ngày 01/3/2011
37/HĐ-TĐ ngày 31/10/2011		0.49								182/QĐ-UBND, 
ngày 01/3/2011
37/HĐ-TĐ ngày 31/10/2011				Đã hoàn thành		Dũng				TM-DV		1												1

				Năm 2007																						1,470		225,990		9,730

		4		DA đầu tư Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Kon Tum		D												TPKT		CT vận tải ôtô tỉnh Gia Lai		Sát hạch lái xe 
mỗi năm 5.000 lượt		Tổ 4, phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum		4.100		14,890		7,890		6 tháng		50				38121000004
15/6/2007		Thu hồi										Thu hồi				Thu hồi						CN-XD														1

		5		DA trồng rừng sản xuất xã Văn Xuôi		D												TMR		(1) Công ty cổ phần Nam Hải
(2) Địa chỉ: 30A, Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		816,15 ha		Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum		816.150		168,000		1,840		2008-2011		50		Tờ trình số 1737/TT-SKHĐT, ngày 31/10/2007		38121000005
11/7/2007		Thu hồi										Thu hồi				Thu hồi						NLN														1

		6		Dự án đầu tư trồng cao su thiên nhiên và rừng nguyên liệu tại tiểu khu 770 và 773 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		A		ĐC		T'								IAH		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay
(2) Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: Trương Minh Tiến- 090 352 4795
(5) Fax:		650 ha (Trồng Cao su 500; Trồng rừng 150 ha)		Tiểu khu 770, 773 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		650.000		43,100				2007-2015		50		Tờ trình số 1955/TT-SKHĐT, ngày 28/11/2007		38121000006
04/12/2007
lần 1: 30/6/2015		1036/QĐ-UBND, 
ngày 02/10/2007		684.35								1036/QĐ-UBND, 
ngày 02/10/2007; 657/QĐ-UBND, ngày 31/8/2015				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1		Về môi trường: Quyết định 368/QĐ-UBND, ngày 04/11/2008

				Năm 2008																						68,525		7,158,453		1,508,695

		7		Trồng rừng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum		B				T'								7 huyện		Công ty TNHH CP Innovgreen, Hông Kông
Thành lập Công ty TNHH Innovgren Kon Tum
ĐC: 65 Lê Lai, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
ĐT: 060913134 Fax: 060913134
Đại diện ông: Wu Gwo Wei (Wu Deang) Hộ chiếu số 213128546 do Bộ Ngoại giao Trung Hoa cấp ngày 24/8/2005		65.000 ha		Trên 52 xã thuộc 7 huyện (Đăk Glei, Đăk Hà,Đăk Tô, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Tu Mơ Rông)		65,000		1,072,000				2008-2017				Báo cáo thẩm tra 2153/BC-SKHĐT, ngày 24/12/2007 và 13/BCBCTT-SKHĐT, ngày 29/01/2008|)		381043000001
10/3/2008												Đã có quyết định giao 2.278,38 ha cho Công ty				UBND đã thống nhất điều chỉnh dự án tại 2081/UBND-KTTH, ngày 04/12/2013				Đôn đốc nhà đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư		NLN

		8		Dự án công trình nhà máy thủy điện ĐắkPôNe		A				T'								KPL		(1) Công ty cổ phần đầu tư điện lực 3
(2) Địa chỉ: Xã Đăk Long, Huyện KonPlong, Tỉnh Kon Tum		15,6 MW		Xã Đăk Long, Huyện KonPlong, Tỉnh Kon Tum		107.244		325,600				2008-2009		30		Tờ trình số 356/TTr-SKHĐT, ngày 01/4/2008		38121000007
04/4/2008		1689/QĐ-UBND, 
ngày 24/11/2004 (giao đất ) chuyển sang thuê đất tại QĐ UBND ngày 03/3/2014		107.24				1459/GP-UBND, 19/11/2009
68/GP-UBND, 23/02/2009		37/GP-ĐTĐL
06/11/2010		1689/QĐ-UBND, 
ngày 24/11/2004 (giao đất ) chuyển sang thuê đất tại QĐ số 186/QĐ-UBND ngày 03/3/2014				Đã hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia.		Dũng				CN-XD		1										1841/GP-BTNMT, ngày 28/9/2010		1		Về môi trường: Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trướng  số 09/PXN-MTg ngày 20/05/2004 và Số 59/GXN-STNMT, ngày 05/11/2012 của Sở TNMT 
Giấy phép hoạt động điện lực số 37/GP-ĐTĐL, ngày 11/6/2010 của Cục điều tiết điện lực - BCT
Đã được Công an tỉnh thẩm tra phương án PCCC

		9		Dự án thủy điện ĐắkTer 1		A		ĐC		T'								TMR		(1) Công ty cổ phần An Phú Thịnh Kon Tum
(2) Địa chỉ: Thôn ĐắkPtang, xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
(3) Điện thoại: 060.6508698.		3,6 MW		Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		27.370		125,248		37,574		2013-2016		30		Tờ trình số 357/TTr-SKHĐT, ngày 01/4/2008
Tờ trình số 2281/TTr-SKHĐT ngày 27/11/2012		38121000008
03/4/2008
Lần 1: 22/9/2010
Lần 2: 19/12/2012
Lần 3: 04/4/2013		592/QĐ-UBND ngày 15/8/2013										592/QĐ-UBND ngày 15/8/2013				Đã hoàn thành công trình tháng 2/2015		Dũng				CN-XD				1				1						1		-Giấy phép hoạt động điện lực số 60/GP-ĐTĐL, ngày 16/4/2015

		10		Dự án thủy điện ĐắkTer 2		A		ĐC		T'								TMR				3,4 MW		Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		25.000		93,494		28,048				30																				Đã hoàn thành và đang làm thủ tục phát điện chính thức		Dũng				CN-XD				1				1						1

		11		Dự án thủy điện Đắk Psi 3		A		ĐC		T'								TMR		(1) Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thủy điện ĐắkPSi 
(2) Địa chỉ: 762 C, Phạm Văn Đồng, Thành phố PleiKu, Tỉnh Gia Lai.		15 MW		Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		86.800		475,800		142,740		2007-2012		30		Tờ trình số 358/TTr-SKHĐT, ngày 01/4/2008				377/QĐ-UBND, 
ngày 18/4/2008
38/HĐ-TĐ ngày 22/5/2008		165.14				161/GP-UBND
22/02/2011
đến 31/12/2012				377/QĐ-UBND, 
ngày 18/4/2008
38/HĐ-TĐ ngày 22/5/2008				Đã hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia		Dũng				CN-XD		1										913/GP-BTNMT, ngày 19/5/2011		1		-Về môi trường: Số 205/QĐ-UBND, ngày 18/3/2008 của UBND tỉnh;  Số 1363/QĐ-UBND, ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh
-Giấy phép hoạt động điện lực số 86/GP-ĐTĐL, ngày 19/11/2013 và 89/GP-ĐTĐL, ngày 14/11/2013

		12		Dự án thủy điện Đắk Psi 4		A		ĐC		T'								TMR				30 MW		Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		130.000		856,100		256,830				30												138/GP-ĐTĐL
24/8/2011
đến 24/8/2031								Đã hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia		Dũng				CN-XD		1										2492/GP-BTNMT, ngày 30/12/2011		1

		13		Dự án thủy điện Đăk Lây		D												TMR		Công ty cổ phần
 Nam Hải		3,7 MW		Xã Ngọc Lây
Huyện TuMơRông		49.500		59,725		18,000		2008-2009		30		Tờ trình số 365/TTr-SKHĐT, ngày 01/4/2008
Lần 3: Tờ trình 490/TTr-SKHĐT, ngày 13/5/2015		38121000009
04/4/2008		1309/QĐ-UBND
ngày 17/11/2010										Chưa				Đã thu hồi						CN-XD														1

		14		Dự án thủy điện ĐắkMét 3		B		ĐC		T'								ĐGL		(1) Công ty cổ phân thủy điện Hồng Phát - ĐắkMét
(2) Địa chỉ: 04, Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		7,5 MW		Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		66.060		402,162		120,649		2008-2016		30				-Lần đầu: 04/4/2008;
- Lần 1: 22/9/2010
- Lần 2: 13/3/2012
Lần 3: 21/5/2015		1072/QĐ-UBND
ngày 16/9/2009
42/HĐ-TĐ ngày 14/10/2009		67.75				261/GP-UBND
03/7/2009				1072/QĐ-UBND
ngày 16/9/2009
42/HĐ-TĐ ngày 14/10/2009				Dự án vẫn chưa thi công lại sau sự cố vỡ đập ngày 22/11/2010 do chờ quyết định tăng hạn mức vay của ngân hàng cho vay		Dũng		Đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai lại dự án		CN-XD				1								2002/GP-BTNMT, ngày 28/10/2011		1		Môi trường: Đã được phê duyệt BCĐGTĐMT số 988/QĐ-BTNMT, ngày 12/5/2008 của Bộ TNMT
Về PCCC: Đã có văn bản thẩm định số 48/TDTK-PC23, ngày 24/3/2008 của Công an tỉnh

		15		Dự án thủy điện Đăk Psi 5		A		ĐC		T'								ĐH		(1) Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai
(2) Địa chỉ: 302 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
(3) Giám đốc: Nguyễn Văn Quý		10 MW		Xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		85.780		320,000		208,000		2013-2014		30		Tờ trình số 380/TTr-SKHĐT, ngày 04/4/2008
Tờ trình số 494/TTr-SKHĐT ngày 04/4/2013		38121000011
Lần đầu: 04/4/2008
Lần 1: 09/4/2013		408/QĐ-UBND
ngày 29/4/2008
40/HĐ-TĐ ngày 2/6/2008		28.69								408/QĐ-UBND
ngày 29/4/2008
40/HĐ-TĐ ngày 2/6/2008				Đã hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia		Dũng				CN-XD		1										1325/GP-BTNMT, ngày 10/7/2009		1		-Giấy phép hoạt động điện lực số 25/GP-ĐTĐL, ngày 06/02/2013

		16		Dự án thủy điện Đăk Psi		C		ĐC		T		T2						ĐH		(1) Công ty cổ phần Đức Nhân-Đăk Psi
(2) Địa chỉ: Tổ 01, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hồ Sỹ Thái - ĐT: 0913 334 789
Giám đốc: Nhật - ĐT: 0938 693 610; 0963 747 278		18 MW		Trên sông Đăk Psi, xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		125.500		652,821		195,846		2015-2017		30		Tờ trình số 455/TTr-SKHĐT, ngày 14/4/2008
Tờ trình số 01/TTr-SKHĐT, ngày 28/01/2015		38121000012
18/4/2008
Lần 1: 02/02/2015
Lần 2: 09/02/2015		Chưa				577/GP-UBND
11/6/2010						Chưa				Hồ sơ điều chỉnh dự án đang được Bộ Công thương thẩm định. Dự án đã được điều chỉnh tiến độ thực hiện đến năm 2017		Dũng		PA 1: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
PA 2: UBND tỉnh xem xét, cho công ty giãn tiến độ dự án		CN-XD						1		1						1		Về môi trường: Quyết định số 754/ QĐ-BTNMT ngày 13/7/2008		Gọi điện

		17		Dự án Nhà máy thủy điện ĐắkNe		A		ĐC		T'								KR		(1) Công ty CP Tấn Phát
(2) Địa chỉ: Lô T2, Khu Công Nghiệp Hòa Bình, Đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh kon Tum		8,1 MW		Xã Đăk tơ Lung và xã Tân Lập, huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon Tum		47.200		264,408		79,322		2005-2008		30		Tờ trình số 520/TTr-SKHĐT, ngày 28/4/2008		38121000013
29/4/2008
Lần 1: 08/6/2011		842/QĐ-UBND
ngày 23/8/2007		80.74						88/GP-ĐTĐL
25/11/2010
đến 25/11/2030		842/QĐ-UBND
ngày 23/8/2007				Đã hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia		Dũng				CN-XD		1										1838/GP-BTNMT, ngày 28/9/2010		1		Về môi trường: 13/PXN-MTg ngày 21/04/2005 Sở TNMT
Giấy PHĐ điện lực: 70/GP-ĐTĐL, ngày 16/7/2014

		18		Dự án thủy điện ĐăkRe		B		ĐC		T'								KPL		(1) Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân
(2) Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã ĐắkLong, Huyện KonPlong,Tỉnh Kon Tum.
(3) Fax: 0553829477
Số ĐT Giám đốc: 0914.091.177		60 MW		Xã Hiếu, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum		527.940		2,239,677		335,952		2014-2017		40		Tờ trình số 546/TTr-SKHĐT, ngày 29/4/2008
Tờ trình 1845 /TTr - SKHĐT, ngày 28/10/2011
Tờ trình số 1497/TTr-SKHĐT, ngày 05/9/2014
Tờ trình 2473/TTr-SKHĐT ngày 27/12/2014		38121000014
05/5/2008
Lần 1: 03/11/2011
Lần 2: 07/10/2014
Lần 3: 31/12/2014		Chưa										239/QĐ-UBND
ngày 16/3/2016				Đang triển khai đường giao thông phục vụ thi công và khu phụ trợ. Nhà đầu tư không báo cáo tiến độ dự án		Dũng		Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án; Đề nghị báo cáo tiến độ dự án		CN-XD						1		1						1				Gọi điện

		19		Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel		A				T'								TPKT		(1) Công ty cổ phần Hùng Phát
(2) Thôn 5, Xã Hòa Bình, Thành phố  Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.		10 triệu viên /năm		Thôn 5, xã Hòa Bình, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum		5.996		20,000		8,000		2007-2008		50		Tờ trình số 717/TTr-SKHĐT, ngày 26/5/2008		38121000016
02/6/2008		1028/QĐ-UBND ngày 2/10/2007
02/HĐ-TĐ ngày 22/1/2008		11.453		363/QĐ-UBND
17/4/2008						1028/QĐ-UBND ngày 2/10/2007
02/HĐ-TĐ ngày 22/1/2008				Đã hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh		Dũng				CN-XD		1												1		-Đã có cam kết MT

		20		Dự án trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh và quản lý bảo vệ rừng tự nhiên để bảo vệ nguồn nuớc thủy điện ĐắkPSi		C		ĐC		T'								TMR		(1) Xí nghiệp Phú Thịnh (DNTN)
(2) Địa chỉ: 762 A, Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.		1.664,55 ha		Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		1,664.6		12,652.1		12,652		2012-2017		50		Tờ trình số 718/TTr-SKHĐT, ngày 26/5/2008
Tờ trình số 2273/TTr-SKHĐT, ngày 23/11/2012		38121000017
02/6/2008
Lần 1: 19/12/2012
Lần 2: 11/03/2015		407/QĐ-UBND ngày 29/4/2008		1664.55								407/QĐ-UBND ngày 29/4/2008				Nhà đầu tư không báo cáo tiến độ dự án		Cảnh		Đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai dự án; Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		NLN				1										1				Gọi điện

		21		Dự án nhà máy thủy điện ĐắkGrét		A		ĐC		T'								KR		(1) Cty cổ phần Tấn Phát
(2) Địa chỉ: Lô T2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
ĐT: 3868119
GĐ: Nguyễn Ngọc Tưởng		3,6 MW		Xã Đăk Côi, huyện Kon rẩy, tỉnh Kon Tum		75.270		140,172		42,052		2008-2016		30		Tờ trình số 521/TTr-SKHĐT, ngày 28/5/2008
Tờ trình số 1182/TTr-SKHĐT, ngày 28/7/2014		38121000018
25/6/2008
Lần 1: 30/10/2009
Lần 2: 12/7/2011
Lần 3: 28/7/2014
Lần 4: 09/02/2015		949/QĐ-UBND
18/9/2008		98.6				154, 1417, 501, 950, 365/GP-UBND				949/QĐ-UBND
18/9/2008				Đã hoàn thành và đang làm thủ tục phát điện chính thức		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD				1								620/GP-BTNMT, ngày 8/4/2007		1		Về môi trường: 948/ QĐ-BTNMT ngày 18/09/2008 (Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Đăk Gret)

		22		Dự án Khu Biệt  thư du lịch sinh thái Măng Đen		B		ĐC		T'								KPL		(1) Cty CP Măng Đen
(2) Số 06, Đường Phan Chu Trinh, Thành phố  Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
(3) Số ĐT giám đốc: Lê Duy Đức
Huỳnh Bửu Hiệp: 0983816191-0915200011		18,8999 ha		Măng Đen, huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		18.8999		49,340				2008-2011		50		Tờ trình số 1119/TTr-SKHĐT, ngày 08/7/2008		38121000019
16/7/2008
Lần 1: 15/11/2012		540/QĐ- UB ngày 15/6/2012		18.8999								540/QĐ- UBND ngày 15/6/2012				Đang triển khai thi công xây dựng công trình (đã hoàn thành 01 công trình trung tâm hội nghị)		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án; Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án		TM-DV				1										1				Gọi điện

		23		Dự án đầu tư trồng cao su thiên nhiên tại tiểu khu 770 và 773 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		A		ĐC		T'								IAH		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay
(2) Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: Trương Minh Tiến- 090 352 4795
(5) Fax:		482,3 ha		Tiểu khu 762, 770, 773 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		482.300		49,254		23,030		2008-2016		32		Tờ trình số 2021/TTr-SKHĐT, ngày 14/11/2008		38121000020
lần đầu: 21/11/2008
lần 1:
30/6/2015		534/QĐ-UBND
ngày 02/6/2008
67/HĐ-TĐ ngày 22/9/2008		482.3								534/QĐ-UBND
ngày 02/6/2008
; 658/QĐ-UBND, ngày 31/8/2015				Đã trồng xong, đang trong giai đoạn chăm sóc		Cảnh				NLN		1												1		- Về môi trường: Quyết định số 1149/QĐ-UBND, ngày 04/11/2008

				Năm 2009																						3,742		10,957,580		3,212,077

		24		Dự án thủy điện Thượng Kon Tum		B		ĐC		T'								KPL		(1) Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
(2) 21, Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định.		220 MW		Xã Đăk Côi - Kon Rẫy; xã Măng Bút, xã Măng Cành, xã Đăk Tăng, Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		1,490.2		5,744,425		1,723,328		2010-2016		50		Tờ trình số 174/TTr-SKHĐT, ngày 10/02/2009		38121000021
02/11/2009
- Lần 1: 14/10/2010
Lần 2: 14/02/2015		- 1476/QĐ-UBND
ngày 29/11/2010             '-1366/QĐ-UBND ngày 21/12/2011		161.6499				560, 495, 494, 655, 225, 280, 373, 280, 427/GP-UBND				- 1476/QĐ-UBND
ngày 29/11/2010   -1366/QĐ-UBND ngày 21/12/2011  
 -368/QĐ-UBND ngày 22/4/2014				Đang xây phần đập, hầm dẫn nước, tuyến năng lương và nhà máy		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án; Đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.		CN-XD						1								1		-Về môi trường: 1718/ QĐ-BTNMT ngày 29/08/2008		Gọi điện

		25		Dự án xây dựng nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản		A				T'								ĐGL		(1) Công ty TNHH Phương Hoa
(2) Quốc lộ 14, Xã ĐắkRoong, Huyện ĐắkGlei, Tỉnh Kon Tum.		25 tấn tinh bột/ngày		Thôn Đăk Sút, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		4.4		72,403		31,000		2008-2010		26		Tờ trình số 559/TTr-SKHĐT, ngày 07/4/2009		38121000022
08/4/2009		Thực hiện bằng hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất										Cá nhân đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư				Đã hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD		1												1		-Về môi trường: 728/QĐ-UBND 25/07/2008		Gọi điện

		26		Nhà máy chế biến mủ Cao su số 05		A				T'								NH		(1) Công ty TNHH MTV 732
(2) Địa chỉ: Xã SaLoong, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum.		5000 tấn mủ/năm (mủ SVR 3L: 4.000 tấn, SVR 10-20: 1.000 tấn)		Xã Đăk Can, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum		12.8		42,173		13,016		2009		30		Tờ trình số 563/TTr-SKHĐT, ngày 07/4/2009		38121000023
16/4/2009		1058/QĐ-UBND
ngày 10/10/2008		12.7913								1058/QĐ-UBND
ngày 10/10/2008		Theo BC của công ty thì Công ty không có dự án đầu tư nào		Đã hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh		Dũng		Đề nghị công ty làm rõ nôi dung BC; trường hợp Công ty đã chuyển nhượng dự án, đề nghị công ty làm thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định		CN-XD		1												1		Về môi trường: Quyết định số 729/QĐ- UBND, ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh		Gọi điện

		27		Dự án đầu tư trồng, chăm sóc Cao su tại tiểu khu 746,754 thuộc Nam xã MôRai, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum		A		ĐC		T'								ST		(1) Chi nhánh 716 thuộc Tổng Công ty 15
(2) Đại chỉ: Thôn 1, Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		676 ha		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		743.3		110,659		33,204		2009-2016		32		Tờ trình số 772/TTr-SKHĐT, ngày 11/5/2009		38121000024
18/5/2009
Lần 1: 08/8/2014		568/QĐ-UBND
ngày 16/6/2008
563/QĐ-UBND, ngày ngày 9/6/2010		743.3								568/QĐ-UBND
ngày 16/6/2008
563/QĐ-UBND, ngày ngày 9/6/2010				Đã hoàn thành		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		NLN		1												1		Về môi trường: Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 12/11/2008

		28		Nhà máy thủy điện Đắk PiA		A		ĐC		T'								KR		(1) Công ty TNHH Trung Việt
(2) Lô T2, Khu Công Nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh kon Tum		2,2 MW		Xã Đăk Kôi, huyện Kon rẩy, tỉnh Kon Tum		18.1		56,253		16,876		2009-2012		30		Tờ trình số 856/TTr-SKHĐT, ngày 25/5/2009		38121000025
03/6/2009
Lần 1: 16/01/2012		1432/QĐ-UBND
ngày 13/11/2009
61/HĐ-TĐ ngày 25/12/2009		18.0666				786/GP-UBND
02/8/2010
đến 30/9/2011				1432/QĐ-UBND
ngày 13/11/2009
61/HĐ-TĐ ngày 25/12/2009				Đã hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD		1												1				Gọi điện

		29		Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum		B		ĐC		T'								ĐT		(1) Công ty cổ phần  Tân Mai Tây Nguyên
(2) Địa chỉ: Làng Đăk Rao Lớn,, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam		70.000 tấn/năm		Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		57.8		1,323,800		397,140		2010-4/2017		50		Tờ trình số 1171/TTr-SKHĐT, ngày 10/7/2009
Tờ trình số 2342/TTr-SKHĐT,
ngày 15/12/2014		38121000026
13/7/2009
- Lần 1: 14/10/2010
-Lần 2: 19/12/2011
-Lần 3: 19/12/2014		1595/QĐ-UBND
ngày 14/12/2009
14/HĐ-TĐ ngày 8/4/2010		159.598		119/GPXD, ngày 13/02/2012 của Sở Xây dựng						1595/QĐ-UBND
ngày 14/12/2009
14/HĐ-TĐ ngày 8/4/2010				Tháng 5/2015 Công ty tiến hành lắp đặt hệ thống dây chuyền. Dự kiến tháng 01/2018 đưa dự án vào hoạt động sản xuất		Dũng		Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án;		CN-XD				1										1		Về môi trường: Số 700/QĐ-UBND ngày 02/7/2009; Số 1326/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 (bổ sung)		Gọi điện

		30		Công trình thủy điện Đắk  PSi 2B		B		ĐC		T'		T'1						TMR		(1) Công ty cổ phần Phú Thịnh Kon Tum
(2) Tổng giám đốc: Nguyễn Bá Linh
Sđt: 0983,515,221
Địa chỉ email: Linhdhpc@gmail.com
Địa chỉ trụ sở:		Công suất thiết kế: 14 MW Sản phẩm đầu ra: sản lượng điện bình quân
 52,50 triệu KWh/năm		Xã Văn Xuôi, huyện 
Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam		65.4		579,091		115,818		2016-2018		30 (kể từ ngày cấp 
GCNĐKĐT lần đầu)		Tờ trình số 1294/TTr-SKHĐT, ngày 27/7/2009
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 08/01/2016 và 07/3/2016		38121000027
Lần đầu: 03/08/2009
Lần 1: 12/11/2012
Lần 2: 09/6/2015
Lần 3: 08/01/2016
Lần 4: 07/3/2016		101/QĐ-UBND ngày 26/1/2010		56.66				291/GP-UBND
22/3/2010
đến 30/6/2011				Quyết định chuyển mục đích để lập phương án bồi thường số 101/QĐ-UBND ngày 26/1/2010. (Chưa được UBND tỉnh cho thuê đất)				Đã thi công hoàn thành khu nhà vận hành; đường dây điện 11, đang làm đường phục vụ thi công,.... Dự án được điều chỉnh tiến độ đến năm 2018		Dũng		Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành thủ tục thuê đất theo quy định ;Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD				1										1		Về môi trường: 1279/ QĐ-BTNMT ngày 1/12/2008 (chủ đầu tư: Công ty Sông Đà ban Mê)		Gọi điện

		31		Thủy điện ĐắkLô		A		ĐC		T'								KPL		(1) Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - ĐakLô
(2) Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Số ĐT PGĐ: 0982.016.346		22 MW		Xã Măng cành, Đăk Long và Ngọc tem huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		155.5		699,907		212,000		2010-2015		30		Tờ trình số 1528/TTr-SKHĐT, ngày 31/8/2009
Tờ trình số 04/TTr-SKHĐT, ngày 30/1/2015		38121000030
01/9/2009
Lần 1: 23/02/2013
Lần 2: 26/02/2014
Lần 3: 05/2/2015		476/QĐ-UBND ngày 17/5/2010		119.03				1141, 601/GP-UBND
đến 08/8/2013				Quyết định thu hồi, chuyển mục đích  số 476/QĐ-UBND ngày 17/5/2010.
Quyết định 1225/QĐ-UBND, ngày 20/11/2014 cho thuê đất				Đã hoàn thành và đang làm thủ tục phát điện chính thức		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD				1										1				Gọi điện

		32		Nhà máy thủy điện ĐắkRơSa 2		A		ĐC		T'								ĐT		(1) Công ty cổ phần thủy điện ĐắkRơSa
(2) Địa chỉ: 16, Phạm Văn Đồng, Thành phố PleiKu, Tỉnh Gia Lai		2,1 MW		Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		25.7		50,390		15,117		2009-2012		30		Tờ trình số 1533/TTr-SKHĐT, ngày 31/8/2009		38121000031
08/9/2009
Lần 1: 8/6/2011
Lần 2: 13/7/2011		1078/QĐ-UBND
ngày 13/10/2010		25.65				263/GP-UBND
12/3/2010
đến 01/3/2011				1078/QĐ-UBND
ngày 13/10/2010				Đã hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD		1												1		Về môi trường: Đã có cam kết MT
Giấy PHĐ Điện lực số 752/GP-SCT, ngày 17/8/2012

		33		Dự án đầu tư phát triển cao su Nông trường cao su  Mô Rai - 1		A				T'								ST		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRai
(2) Địa chỉ: 136 Hà Huy Tập-p.Quang Trung-KT
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)		800 ha Cao su		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		955.3		141,553		42,466		2008-2035		27		Tờ trình số 1786/TTr-SKHĐT, ngày 07/10/2009		38121000032
13/10/2009		471/QĐ-UBND
ngày 14/5/2010		886								790/QĐ-UBND ngày 16/7/2009				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1		- Về môi trường: Quyết định số 1150/QĐ-UBND, ngày 04/11/2008
Về PCCC: VB số 212/CV-HKL, ngày 12/10/2010 của Hạt kiểm lâm

		34		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cồn Ethanol Đăk Tô		A				T'								ĐT		(1) Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
(2) Số 48, Phạm Xuân Hòa, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.		50.000 tấn SP/năm		Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		9.9		289,654		57,931		2009-2011		50		Tờ trình số 1915/TTr-SKHĐT, ngày 29/10/2009		38121000033
03/11/2009		1241/QĐ-UBND
ngày 11/11/2011		8.52		Sở XD đã góp ý TKCS						1241/QĐ-UBND
ngày 11/11/2011				Đã hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD		1												1		- Về môi trường: Số 540/QĐ-UBND ngày 02/6/2010

		35		Dự án Thủy điện Đắk Mi 1		B		ĐC		T'								ĐGL		(1) Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum
(2) Địa chỉ: 168, Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum . 
Số ĐT Giám đốc: 0972.999.557		49 MW		Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		252.830		1,695,252		508,576		2015-2017		40		Tờ trình số 2241/TTr-SKHĐT, ngày 10/12/2009		38121000034 
 14/12/2009;
- Lần 1: 22/9/2010
- Lần 2: 06/3/2015		1252/QĐ-UBND
ngày 14/10/2009		8.86								444/QĐ-UBND ngày 14/5/2014; 76/HĐTĐ ngày 07/8/2014				Đang triển khai thi công khu phụ trợ và nhà quản lý vận hành, đường phục vụ thi công; đang làm hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án; Đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.		CN-XD						1								1				Gọi điện

		36		Dự án Thủy điện Đắk Mi 1A		B		ĐC		T'		T'1						ĐGL		(1) Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum
(2) Địa chỉ: 168, Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum .		5 MW		Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		16.5		152,020		45,606		2016-2018		30		Tờ trình số 2142/TTr-SKHĐT, ngày 27/11/2009		38121000035
14/12/2009
Lần 1: 06/03/2015		100/QĐ-UBND ngày 27/7/2012		16.46								Quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để tận thu lâm sản 100/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 (Chưa được UBND tỉnh cho thuê đất)		Chưa điều chỉnh phương án trồng rừng thay thế		Đang triển khai thi công khu phụ trợ và nhà quản lý vận hành, đường phục vụ thi công; đang làm hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở		Dũng		Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành thủ tục thuê đất theo quy định ;Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD						1		1						1				Gọi điện

				Năm 2010																						8,159		2,025,909		731,743

		37		Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường		A		ĐC		T'		T'3						ĐH		(1) Công ty TNHH Hiền Nhân
(2) Tổ 1, TT Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum		15.000m3/năm		Thôn 1B, xã Đăk la, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		0.250		1,438		1,008		1 năm kể từ ngày được cấp giấy phép  khai thác		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1171/TTr-SKHĐT, ngày 10/7/2009
Tờ trình số 68/TTr-SKHĐT ngày 14/01/2013		38121000036
05/01/2010
Lần 2: 22/01/2013		682/QĐ-UBND
ngày 12/7/2010		0.25		73/GP-UBND
18/01/2010		262/GP-UBND
12/3/2010
đến 18/1/2013				682/QĐ-UBND
ngày 12/7/2010				Chưa được cấp phép khai thác, chủ đầu tư chưa liên hệ STNMT để thực hiện thủ tục; không báo cáo tiến độ dự án		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư  liên hệ STNMT để lập thủ tục theo quy định và báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định		CN-XD		1												1				Gọi điện

		38		Dự án đầu tư trồng cao su
 trên đất lâm nghiệp do Công ty đầu tư phát  triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ huyện SaTthầy quản lý		D												ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		989 ha		Xã Mo Rai
Huyện Sa Thầy		989.000		139,543		23,936		2009-2010		37		Tờ trình số 2393/TTr-SKHĐT, ngày 24/12/2019		38121000037
13/01/2010		Nhà nước cho thuê đất theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất										238/QĐ-UBND
ngày 15/3/2011				Đã thu hồi		Cảnh				NLN														1

		39		Dự án Khai thác mỏ than bùn tại Thôn Tân Lập A, Xã ĐắkHring, Huyện ĐắkHà		A				T'								ĐH		(1) Công ty TNHH Phúc Nhân
(2) Số 193,Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 3, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum,Tỉnh Kon Tum .		5.000 tấn/năm		Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà , tỉnh Kon Tum		3.000		2,296		1,607		1 năm kể từ ngày được cấp giấy phép  khai thác		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 155/TTr-SKHĐT, ngày 03/01/2010		38121000038
02/09/2010		1072/QĐ-UBND
ngày 11/10/2010		3								1072/QĐ-UBND
ngày 11/10/2010				Đã hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ		CN-XD		1												1		Về môi trường: Đã có cam kết MT		Gọi điện

		40		Dự án thủy điện Đăk Lây		A		ĐC		T'								TMR		(1) Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây
(2)  Số nhà 252, Đường Duy Tân, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
(3) GĐ: Châu Hà Nhân - 0982412666		3,7 MW		Xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		49.500		124,950		27,503		2010-2014		30		Tờ trình số 867/TTr-SKHĐT, ngày 09/6/2010		38121000039
23/6/2010
Lần 1: 26/6/2012
Lần 2: 04/12/2013		1309/QĐ-UBND
ngày 17/11/2010		20.24								1309/QĐ-UBND
ngày 17/11/2010				Đã hoàn thành và đang làm thủ tục phát điện chính thức		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ		CN-XD				1										1				Gọi điện

		41		Dự án khai thác đá xây dựng thông thường.		A				T'								ĐH		(1) Xí nghiệp Đức Cường
(2) Địa chỉ: số 32, Đoàn Thị Điểm, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum		40.000 m3/năm		Thôn 1B, xã Đăk la, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		5.000		8,000		2,500		2010		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 687/TTr-SKHĐT, ngày 13/5/2010		38121000040
19/7/2010		Chưa				1273/GP-UBND
ngày 10/11/2010		168/GP-UBND
29/02/2012
đến 11/10/2015				857/QĐ-UBND ngày 03/9/2014
146/HĐ-TĐ ngày 25/12/2014				Đã hoàn thành dự án		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ		CN-XD						1		1						1		Về môi trường: Đã có cam kết MT		Gọi điện

		42		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 685, 686, 692, 693, 698, 699 thuộc xã Mô Ray, huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum.		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		971,8 ha		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		971.800		191,888		74,983		2010-2011		37		Tờ trình số 1167/TTr-SKHĐT, ngày 03/8/2010		38121000041
05/08/2010		218/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										218/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1										1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 354/QĐ-UBND, ngày 08/4/2010

		43		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 691, 695, 704, 711, 718 thuộc xã Mô Ray, huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum.		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		979,5 ha		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		979.500		193,104		79,433		2010-2011		37		Tờ trình số 1166/TTr-SKHĐT, ngày 03/8/2010		38121000042
05/8/2010		222/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										222/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 1036/QĐ-UBND, ngày 01/10/2010

		44		Dự án thủy điện ĐăkPôNe 2AB		A		ĐC		T'								KR		(1) Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi
(2) Địa chỉ:346, đường Hùng Vương, P.Quang Trung, tp.Kon Tum
(3) ĐT: 060,3822544		5,1MW		Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon Tum		16.820		210,955		102,455		2011-2014		30		Tờ trình số 1309/TTr-SKHĐT, ngày 24/8/2010
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 05/4/2016		38121000043
31/8/2010
Lần 1: 05/4/2016		825/QĐ-UBND, 
ngày 10/9/2012		16.82				129/GP-UBND, 594/GP-UBND
đến 30/12/2012				825/QĐ-UBND, 
ngày 10/9/20126				Đã phát điện tháng 10/2014		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ		CN-XD				1								Đã có chủ trương điều chỉnh		1		Giấy phép HĐ điện lực: 115/GP-ĐTĐL, ngày 31/12/014 của Cụ điều tiết điện lực - BCT		Gọi điện

		45		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 721, 734 -Xã Mo Rai, huyện Sa Thầy,Tỉnh Kon Tum.		A				T'								ST		(1) Công ty CP cao su Sa Thầy
(2)Địa chỉ: Tổ 12, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 0976875759 (Thoại PGĐ)
(4) Giám đốc: 0903510351 (Nam)		556 ha		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		556.000		31,655		31,655		2010-2011		32		Tờ trình số 1379/TTr-SKHĐT, ngày 07/9/2010		38121000044
11/9/2010		1345/QĐ-UBND
ngày 14/12/2011		770.95								1345/QĐ-UBND
ngày 14/12/2011
20/HĐ/TĐ ngày 2/3/2012				Đã hoàn thành		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ		NLN		1												1		Về môi trường: Số 69/QĐ-UBND ngày 18/01/2010		Gọi điện

		46		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp  tại tiểu khu 750, 759 thuộc xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		900 ha		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		900.000		184,989		78,108		2010-2011		37		Tờ trình số 1407/TTr-SKHĐT, ngày 10/9/2010		38121000045
15/9/2010		238/QĐ-UBND
ngày 15/3/2011		983.26								238/QĐ-UBND
ngày 15/3/2011				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 86/QĐ-UBND, ngày 21/01/2010

		47		Dự án thủy điện Đăk Brot		D												ĐGL		(1) Công ty cổ phần Phúc Kim Tâm
(2) Địa chỉ: 02, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
Điện T bàn: 060.862420		2MW		Xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh kon Tum		15.600		56,757		17,027		2010-2012		30		Tờ trình số 1474/TTr-SKHĐT, ngày 20/9/2010		38121000046
30/9/2010		Chưa										QĐ số 608/QĐ-UBND, ngày 18/8/2015;				Đã thu hồi		Dũng				CN-XD				1				1						1		1Về môi trường: Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 314/QĐ-UBND, ngày 22/05/2015
Về PCCC: Giấy chứng nhận thẩm định số 29/TD-PCCC (PC66) , ngày 25/3/2011 của Công an tỉnh

		48		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 708, 709, 723, 724, 732 thuộc xã Mô Ray, huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum.		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		871 ha		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		957.900		182,633		66,704		2010-2011		37		Tờ trình số 1717/TTr-SKHĐT, ngày 22/10/2010		38121000047
29/10/2010		1445/QĐ-UBND
ngày 17/11/2009		957.9								QĐ 216/QĐ-UBND, ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 356/QĐ-UBND, ngày 08/4/2010

		49		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 720, xã Mo Rai, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum.		A				T'								ST		(1) Công ty CP cao su Sa Thầy
(2)Địa chỉ: Tổ 12, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 0976875759 (Thoại PGĐ)
(4) Giám đốc: 0903510351 (Nam)
(5) Fax: 
(6) Mail:		903 ha		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		903.000		143,131		71,565		2010-2011		32		Tờ trình số 1787/TTr-SKHĐT, ngày 01/11/2010		38121000048
09/11/2010		163/QĐ-UBND ngày 28/2/2012		993.25								163/QĐ-UBND ngày 28/2/2012				Đã hoàn thành		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ		NLN		1												1		Về môi trường: Số 1113/QĐ-UBND
 ngày 20/10/2010		Gọi điện

		50		Dự án thủy điện Đăk Psi 1		C				T		T2						TMR		(1) Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II - Đăk Psi
(2) Địa chỉ: Số nhà 39B, Đường Lê Quý Đôn, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum'		4MW		Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		28.030		105,665		31,700		2011-2012		30		Tờ trình số 2066/TTr-SKHĐT, ngày 10/12/2010		38121000049
21/12/2010		Chưa										Chưa				Đang rà soát, điều chỉnh phương án khai thác công trinh theo Nghị quyết 11; Nhà đầu tư chưa báo cáo		Dũng		PA 1: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
PA 2: UBND tỉnh xem xét, cho công ty giãn tiến độ dự án		CN-XD						1		1						1		1		Gọi điện

		51		Dự án thủy điện Đăk Psi 2		C				T		T2						TMR		(1) Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II - Đăk Psi
(2) Địa chỉ: Số nhà 39B, Đường Lê Quý Đôn, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum'		3,4MW		Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		17.260		86,292		25,888		2011-2012		30		Tờ trình số 2066/TTr-SKHĐT, ngày 10/12/2010		38121000050
22/12/2010		Chưa										Chưa				Đang rà soát, điều chỉnh phương án khai thác công trinh theo Nghị quyết 11; Nhà đầu tư chưa báo cáo		Dũng		PA 1: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
PA 2: UBND tỉnh xem xét, cho công ty giãn tiến độ dự án		CN-XD						1		1						1		1		Gọi điện

		52		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 741, 742, 743, 751, 752 thuộc xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		908 ha		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		998.100		197,259		25,158		2011-2012		37		Tờ trình số 2102/TTr-SKHĐT, ngày 15/12/2010		38121000051
21/12/2010		224/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										224/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1										1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 355/QĐ-UBND, ngày 08/4/2010

		53		Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường tại làng Kép Ram, thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum
(2) Số nhà 104, Đường Lê Hồng Phong,  Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum		30.000m3/năm		Làng kép ram, thôn 5, xã Hòa Bình		3.500		2,540		762		1 năm kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1942/TTr-SKHĐT, ngày 23/11/2010		38121000052
31/12/2010		892/QĐ-UBND
ngày 12/09/2011
36/HĐ-TĐ ngày 31/10/2011		3.5		99/GP-UBND
ngày 26/01/2011		227/GP-UBND
15/03/2011
đến 26/12/2015				892/QĐ-UBND
ngày 12/09/2011
36/HĐ-TĐ ngày 31/10/2011				Đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ		CN-XD		1												1		Về môi trường: Đã có Cam kết môi trường		Gọi điện

		54		Dự án khai thác đá xây dựng thông thường thôn Đông Lốc, xã Đăk Man, Huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		A				T'								ĐGL		(1) Xí nghiệp xây dựng Đức Tiến ( DNTN)
(2) Địa chỉ: Thôn 14A, Xã Đăk Pét, Huyện Đăk Glei, Tỉnh Kon Tum		35.000m3/năm		Thôn Đông Lốc, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon tum		3.780		3,177		2,224		1 năm kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 2006/TTr-SKHĐT, ngày 03/12/2010		38121000053
31/12/2010		304/QĐ-UBND
ngày 04/4/2011
18/HĐ-TĐ ngày 7/7/2011		761.2		98/GP-UBND
26/01/2011		229/GP-UBND
15/03/2011
đến 26/01/2016				304/QĐ-UBND
ngày 04/4/2011
18/HĐ-TĐ ngày 7/7/2011				Đã hoàn thành		Dũng				CN-XD		1												1		Về môi trường: Đã có Cam kết môi trường
GPKT KS: 98/GP-UBND ngày 26/01/2010

		55		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 710,717 thuộc xã Mô Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A		ĐC		T'								ST		(1) Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
(2) Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu TP Kon Tum
(3) ĐT: 0608 62996
(4) ĐT GĐ:0905 200 444 (Trần Hoàn)
(5) Fax:0603 913713		692 ha		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		761.200		159,637		67,528		2011-2012		37		Tờ trình số 2182/TTr-SKHĐT, ngày 24/12/2010		38121000054
31/12/2010
Lần 1: 05/10/2012		157/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 (236/QĐ-UBND ngày 2/4/2013 điều chỉnh thời hạn thuê đất từ 37 xuống còn 32 năm)										157/QĐ ngày 11/3/2013 (236/QĐ-UBND ngày 2/4/2013  điều chỉnh thời hạn thuê đất từ 37 xuống còn 32 năm)				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 104/QĐ-UBND, ngày 26/01/2011

				Năm 2011																						21,916		4,647,506		1,624,895

		56		DA đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 690A, 700, 701 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		763 ha		tiểu khu 690A,700,701 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum.		838.900		165,765		21,142		2011-2012		37		Tờ trình số 25/TTr-SKHĐT, ngày 05/01/2011		38121000055
10/01/2011		220/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										220/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 175/QĐ-UBND, ngày 28/2/2011

		57		DA đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 688, 697, 689A thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		569 ha		tiểu khu 688,697,689A thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum.		625.600		123,617		15,766		2011-2012		37		Tờ trình số 26/TTr-SKHĐT, ngày 05/01/2011		38121000056
10/01/2011		221/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										221/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 73/QĐ-UBND, ngày 20/01/2011

		58		DA đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường tại thôn 12 xã Đăk Ruồng  - Huyện Kon Rẩy - Tỉnh Kon Tum		A				T'								KR		(1) Công ty TNHH thương mại Tân Vĩnh Phát 
(2) Địa chỉ: 104 Hai Bà Trưng, TP Plei Ku, tỉnh Gia Lai (3) Số ĐT:    (4) Số ĐT Giám Đốc:		80.000 m3/năm		Thôn 12, xã Đăk ruồng, huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon Tum		3.100		6,839		2,052		1 năm kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 27/TTr-SKHĐT, ngày 05/01/2011		38121000057
11/01/2011		184/QĐ-UBND
ngày 01/3/2011		3.1		93/GP-UBND
25/01/2011		195/GP-UBND
02/03/2011
đến 25/01/2016				184/QĐ-UBND
ngày 01/3/2011				Đã hoàn thành		Dũng				CN-XD		1												1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 1171/QĐ-UBND, ngày 28/10/2010; Giấy phép khai thác số 84/GP-UBND, ngàu 27/1/2016

		59		DA đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 15, 16 - tiểu khu 694; Khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Tiểu khu 710 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum		A		ĐC		T'								ST		(1) Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
(2) Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu TP Kon Tum
(3) ĐT: 0608 62996
(4) ĐT GĐ:0905 200 444 (Trần Hoàn)
(5) Fax:0603 913713		678 ha		tại khoảnh 15,16 - tiểu khu 694; Khoảnh 1,2,3,4,5,6 - Tiểu khu 710 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum.		745.700		156,402		67,528		2011-2012		37		Tờ trình số 78/TTr-SKHĐT, ngày 13/01/2011		38121000058
25/01/2011
Lần 1: 05/10/2012		155/QĐ-UBND ngày 11/3/2013										156/QĐ-UBND ngày 11/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 289/QĐ-UBND, ngày 31/03/2011

		60		DA đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 1, 2, 3 - tiểu khu 742; Khoảnh 1, 8 - Tiểu khu 743 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		762 ha		tại khoảnh 1,2,3 - tiểu khu 742; Khoảnh 1,8  - Tiểu khu 743 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum		838.200		165,564		21,117		2011-2012		37		Tờ trình số 79/TTr-SKHĐT, ngày 13/01/2011		38121000059
25/01/2011		224/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										217/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 1087/QĐ-UBND, ngày 07/12/2010

		61		DA đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 5, 7 - tiểu khu 742; Khoảnh 9, 14  - Tiểu khu 743 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		683 ha		tại khoảnh 5,7 - tiểu khu 742; Khoảnh 9,14  - Tiểu khu 743 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum.		750.400		148,364		18,922		2011-2012		37		Tờ trình số 112/TTr-SKHĐT, ngày 19/01/2011		38121000060
25/01/2011		217/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										214/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 1366/QĐ-UBND, ngày 29/11/2011

		62		Dự án kinh doanh vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái		C				T		T2						KPL		(1) Công ty CP MDEN
 (2) Địa chỉ: 311, ấp 2, Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
(3) Số ĐT:
  (4) Số ĐT Giám đốc:
Phúc: 0918.200.110; Thu: 0983.187.129		Vườn hoa, khu du lịch sinh thái (50 nhà nghỉ, cáp treo, vườn hoa, ...)		Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		62.810		169,000				GĐ1: 2011-2013
GĐ2: 2014-2015		50		Tờ trình số 1104/TTr-SKHĐT, ngày 20/7/2011		38121000061
28/01/2011		Chưa										Chưa		Công ty không thực hiện các bước tiếp theo, chủ đầu tư không báo cáo lý do không thực hiện.		Đã triển khai đo đạc địa chính và đánh giá chất lượng rừng. Chưa thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng, chưa lập phương án trồng rừng thay thế. Chưa triển khai xây dựng		Dũng		PA 1: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
PA 2: UBND tỉnh xem xét, cho công ty giãn tiến độ dự án		TM-DV						1		1						1				Gọi điện

		63		Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		B		ĐC		T'								ĐH		(1) Công ty CP Tân Hưng
 (2) Địa chỉ: 180 Nguyễn Hưu Thọ, P. Ngô Mây, TP Kon Tum. 
(3) Số ĐT: 0978637999
(4) Số ĐT Giám đốc: Linh: 0978.637.999		37.000 m3/năm		Thôn 1B, xã Đăk la, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		6.750		16,263		11,263		Đến tháng 5 năm 2015		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 2163/TTr-SKHĐT, ngày 23/12/2011		38121000062
18/02/2011 
Lần 1: 23/5/2014		Chưa				526/GP-UBND
ngày 09/6/2011						88/QĐ-UBND ngày 10/02/2015				Đã đầu tư cơ sở hạ tầng vào khu sản xuất, nhà xưởng		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ		CN-XD						1		1						1		Về môi trường: Đã có cam ket MT
Giấy phép khai thác: 526/GP-UBND ngày 9/6/2011		Gọi điện

		64		Dự án thủy điện Đăk Ruồi 2,3		B				T'								ĐGL		(1) Công ty CP Thủy điện VRG Ngọc Linh
 (2) Địa chỉ: 319/39/12A T.57A, đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 
(3) Số ĐT:
  (4) Số ĐT Giám đốc: Hải: 0903.520.015		17 MW		Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		129.550		322,863		96,859		Đến năm 2014		30		Tờ trình số 188/TTr-SKHĐT, ngày 30/01/2011		38121000063
18/02/2011		939/QĐ-UBND ngày 09/10/2012		Thuê đất: 1016715 giao quản lý : 278814								Số 939/QĐ-UBND ngày 09/10/2012		- Gặp khó khăn trong việc Đấu nối điện 110 KV vào lưới điện quốc gia do hệ thống đường dây 110 KV Đăk Tô- Đăk Glei và trạm biến áp 110kv chưa triển khai xây dựng;Việc triển khai làm thủ tục đất đai chưa có kết quả vì giá thuê đất do Sở Tài chính và cơ quan chức năng áp dụng chưa phù hợp		Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; đang tổ chức xây dựng cơ bản và ký kết mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử.		Dũng		UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư		CN-XD				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTĐMT số 729/QĐ-UBND, ngày 25/7/2008

		65		Dự án đầu tư khai thác cát xây dựng tại thôn 1B, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		A		ĐC		T		T2						ĐT		(1) Doanh Nghiệp tư nhân Trần Tường Vũ
(2) Địa chỉ: Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
(3) Số ĐT:0983 689 581
(4) Số ĐT Giám đốc:		30.000 m3/năm		Thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		7.980		655		655		6 tháng kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 198/TTr-SKHĐT, ngày 11/02/2011		38121000064
01/03/2011
Lần 1: 23/5/2014		chưa				464/GP-UBND
ngày 23/5/2011						chưa				Đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng (chưa làm thủ tục đất đai); Nhà đầu tư không báo báo.		Dũng		UBND huyện Đăk Tô phối phối hợp các ngành kiểm tra, đôn đốc, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định		CN-XD		1												1		Về môi trường:Cam kết môi trường
Đã cấp phép khai thác số 202/GP-UBND ngày 16/3/2016)		Gọi điện

		66		Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) Công ty TNHH Hoàng Đạt
 (2) Địa chỉ: Số nhà 328, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, TP Kon Tum 
(3) Số ĐT:
  (4) Số ĐT Giám đốc:		30.000 m3/năm		Thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum		3.000		3,320		1,660		1 năm kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 205/TTr-SKHĐT, ngày 14/02/2011		38121000065
01/03/2011		747/QĐ-UBND
ngày 08/8/2011
29/HĐ-TĐ ngày 29/8/2011		3		265/GP-UBND
ngày 24/3/2011		602/GP-UBND
04/07/2011
đến 24/3/2016				747/QĐ-UBND
ngày 08/8/2011
29/HĐ-TĐ ngày 29/8/2011				Đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dựa án		CN-XD		1												1		Về môi trường:Cam kết môi trường
GP KT KS: 265/GP-UBND ngày 23/5/2011		Gọi điện

		67		Dự án đầu tư trồng rừng sản xuất tại các thửa 8, 9, 10, 11 - Tiểu khu 509, thửa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Tiểu khu 548 xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon tum		A				T'								KR		(1) Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
(2) Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu TP Kon Tum
(3) ĐT: 0608 62996
(4) ĐT GĐ:0905 200 444 (Trần Hoàn)
(5) Fax:0603 913713		1330 ha		Thửa 8,9,10,11 - Tiểu khu 509, thửa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - Tiểu khu 548 xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon tum		1,663.130		179,206		145,434		2011-2012		17		Tờ trình số 253/TTr-SKHĐT, ngày 21/02/2011		38121000066
01/03/2011		557/QĐ-UBND
ngày 21/6/2011		1645.66								557/QĐ-UBND
ngày 21/6/2011				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1		Đã có quyết định phê duyệt BCĐGTĐMT số 488/QĐ-UBND, ngày 27/05/2011

		68		Dự án đầu tư trồng cây thuốc và khu du lịch sinh thái tại xã Đăk Long, huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		C				T'								KPL		(1) Công ty CP Huỳnh Tấn
 (2) Địa chỉ: 32/42 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 
(3) Số ĐT:
  (4) Số ĐT Giám đốc:		Trồng cây thuốc 35 ha
Du lịch sinh thái 5 ha		Tiểu khu 486 thuộc thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		40.000		6,655		6,655		2011-2012		50		Tờ trình số 1937/TTr-SKHĐT, ngày 23/11/2010		38121000067
01/03/2011		Chưa										1101/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015				Nhà đầu tư chưa triển khai dự án; Không báo cáo tiến độ dự án		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo; Đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai dự án.		NLN						1		1						1				Gọi điện

		69		Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng sắt xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon tum		A		ĐC		T'								ST		(1) Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh GL-Kon Tum
 (2) Địa chỉ: Số 394 Trần Phú, P. Quang Trung, TP Kon Tum
(3) Số ĐT: 059. 3820288 
(4) Số ĐT Giám đốc:    
(5) fax: 0593. 820007		100.000 tấn quặng sắt/năm		Xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		41.900		108,080		67,295		2011-2015		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 403/TTr-SKHĐT, ngày 16/3/2011
Tờ trình số 534/TTr-SKHĐT ngày 09/4/2013		38121000068
28/03/2011
Lần 1: 10/4/2013		434/QĐ-UBND
ngày 12/5/2011
08/HĐ-TĐ ngày 27/5/2011		31.0076		353/GP-UBND
20/4/2011						434/QĐ-UBND
ngày 12/5/2011
08/HĐ-TĐ ngày 27/5/2011				Đã hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD		1												1		Về môi trường: 278/QĐ-UBND
ngày 22/4/2013		Gọi điện

		70		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại TK 701, 709, 724 xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		899 ha		tại TK 701,709,724 xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		989.200		195,342		24,916		2011-2012		37		Tờ trình số 428/TTr-SKHĐT, ngày 22/3/2011		38121000069
28/03/2011		223/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										223/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 1037/QĐ-UBND, ngày 01/10/2010

		71		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tiểu khu 694 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon tum		A		ĐC		T'								ST		(1) Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
(2) Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu TP Kon Tum
(3) ĐT: 0608 62996
(4) ĐT GĐ:0905 200 444 (Trần Hoàn)
(5) Fax:0603 913713		700 ha		tiểu khu 694 thuộc xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon tum		770.800		158,450		66,888		2011-2012		37		Tờ trình số 425/TTr-SKHĐT, ngày 22/3/2011		38121000070
28/3/2011
Lần 1: 05/10/2012		155/QĐ-UBND ngày 11/3/2013										155/QĐ-UBND ngày 11/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 105/QĐ-UBND, ngày 26/01/2011

		72		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại TK 691,696,705,744,748 xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		830 ha		tại TK 691,696,705,744,748 xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		913.100		191,479		23,002		2011-2012		37		Tờ trình số 427/TTr-SKHĐT, ngày 22/3/2011		38121000071
28/03/2011		215/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										215/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 174/QĐ-UBND, ngày 28/02/2011

		73		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại TK 752 xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		808 ha		tại TK 752 xã Mô Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		889.100		175,570		22,394		2011-2012		37		Tờ trình số 426/TTr-SKHĐT, ngày 22/3/2011		38121000072
28/03/2011		225/QĐ-UBND ngày 31/7/2013										225/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 1322/QĐ-UBND, ngày 18/11/2010

		74		Dự án đầu tư trồng, chăm sóc cao su tại tiểu khu 745 thuộc xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		A		ĐC		T'								ST		(1) Chi nhánh 716 thuộc Tổng Công ty 15
(2) Đại chỉ: Thôn 5, Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		846 ha		Tiểu khu 745 xã Mo Rai huyện Sa thầy tỉnh Kon Tum		930.600		145,831		65,224		2011-2012		25		Tờ trình số 442/TTr-SKHĐT, ngày 25/3/2011		38121000073
04/04/2011
Lần 1: 25/9/2014		158/QĐ-UBNd ngày 11/3/2013										158/QĐ-UBND ngày 11/3/2013				Đã hoàn thành		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN		1												1		Về môi trường: Số 113/QĐ-UBND 
ngày 11/02/2009		Gọi điện

		75		Dự án trồng cao su tại tiểu khu 736, xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP cao su Sa Thầy
(2)Địa chỉ: Tổ 12, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 0976875759 (Thoại PGĐ)
(4) Giám đốc: 0903510351 (Nam)
(5) Fax: 
(6) Mail:		516 ha		tại tiểu khu 736, xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		870.710		48,621		48,621		2011-2012		29		Tờ trình số 496/TTr-SKHĐT, ngày 05/4/2011		38121000074
18/4/2011		1239/QĐ-UBND ngày 11/11/2011		530								1239/QĐ-UBND ngày 11/11/2011				Đã hoàn thành		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN		1												1		Về môi trường:Số 489/QĐ-UBND
 ngày 19/5/2009		Gọi điện

		76		Dự án trồng cao su tại tiểu khu 737 xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP cao su Sa Thầy
(2)Địa chỉ: Tổ 12, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 0976875759 (Thoại PGĐ)
(4) Giám đốc: 0903510351 (Nam)
(5) Fax: 
(6) Mail:		600 ha		tại tiểu khu 737, xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		703.600		87,245		43,623		2011-2012		29		Tờ trình số 504/TTr-SKHĐT, ngày 05/4/2011		38121000075
18/4/2011		370/QĐ-UBND ngày 24/5/2013										370/QĐ-UBND ngày 24/5/2013				Đã hoàn thành		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN		1												1		Về môi trường:Số 72/QĐ-UBND 
ngày 20/01/2011		Gọi điện

		77		Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 726 và tiểu khu 733 xã Mo rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP cao su Sa Thầy
(2)Địa chỉ: Tổ 12, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 0976875759 (Thoại PGĐ)
(4) Giám đốc: 0903510351 (Nam)
(5) Fax: 
(6) Mail:		1260 ha		tại tiểu khu 733, xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		1,468.000		145,573		72,787		2011-2012		29		Tờ trình số 497/TTr-SKHĐT, ngày 05/4/2011		38121000076
18/4/2011		1240/QĐ-UBND ngày 11/11/2011		1468								1240/QĐ-UBND ngày 11/11/2011				Đã hoàn thành		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN		1												1		Về môi trường:Số 911/QĐ-UBND 
ngày 11/8/2009		Gọi điện

		78		Dự án đầu tư phát triển cao su nông trường cao su Mo Rai II tại TK 766 và TK 771 xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRai
(2) Địa chỉ: 136 Hà Huy Tập-p.Quang Trung-KT
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: 
(5) Fax:		900 ha		tại TK 766 và TK 771 xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		993.200		196,401		78,560		2011-2012		27		Tờ trình số 503/TTr-SKHĐT, ngày 05/4/2011		38121000077
18/4/2011		1416/QĐ-UBND ngày 30/12/2011		622.73								1416/QĐ-UBND ngày 30/12/2011; HĐ số 23/HĐ-TĐ, ngày 19/3/2012				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1		Về môi trường: Số 388/QĐ-UBND 
ngày 21/4/2010

		79		Dự án đầu tư phát triển cao su nông trường cao su Mo Rai II tại TK 769 và TK 772 xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRai
(2) Địa chỉ: 136 Hà Huy Tập-p.Quang Trung-KT
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: 
(5) Fax:		700 ha		tại TK 769 và TK 772 xã Mo Rai huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum		886.000		146,213		73,107		2011-2012		27		Tờ trình số 502/TTr-SKHĐT, ngày 05/4/2011		38121000078
18/4/2011		1342/QĐ-UBND ngày 14/12/2011		688.45								1342/QĐ-UBND ngày 14/12/2011;HĐ số 24/HĐ-TĐ, ngày 19/3/2012				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1		- Về môi trường: Quyết định số 863/QĐ-UBND, ngày 23/8/2010
Về PCCC: VB số 28/CV-HKL, ngày 12/9/2010 của Hạt kiểm lâm

		80		Dự án đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng thôn Đăk Kang Dốp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon tum		A				T'								ĐH		(1) Công ty CP đầu tư và XD Thành An
 (2) Địa chỉ: Quốc lộ 24 phường Trường Chinh TP Kon Tum 
(3) Số ĐT: 0603. 867270  
 (4) Số ĐT Giám Đốc:0988 782280  fax: 0603. 867270 mail:		40.000 m3/năm		Thôn Đăk Kang Dốp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		4.010		6,917		4,150		2011		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 524/TTr-SKHĐT, ngày 09/4/2011		38121000079
26/4/2011		469/QĐ-UBND
ngày 18/7/2011
33/HĐ-TĐ ngày 22/9/2011		4.01		493/GP-UBND
30/5/2011						469/QĐ-UBND
ngày 18/7/2011
33/HĐ-TĐ ngày 22/9/2011				Đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD		1												1		Về môi trường: Đã có cam kết môi trường		Gọi điện

		81		Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh kOn Tum		A				T'								ĐH		(1) Công ty TNHH MTV Đại Tâm
(2) Địa chỉ: 11 Duy Tân 
TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT:
(4) Số ĐT Giám Đốc:
(5) Fax:		40.000 m3/năm		Thôn 1B, xã Đăk la, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		2.200		15,662		4,699		1 năm kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 573/TTr-SKHĐT, ngày 20/4/2011		38121000080
6/5/2011		17/QĐ-UBND
ngày 09/01/2012		2.2		510/GP-UBND
ngày 06/6/2011		đến 06/6/2016				17/QĐ-UBND
ngày 09/01/2012				Đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD		1												1		Về môi trường:498/QĐ-UBND(ĐTM) 
499/QĐ-UBND(CTMT)
11/7/2013
Khai thác KS: 510/GP-UBND ngày 6/6/2011		Gọi điện

		82		Dự án đầu tư trồng cao  su tại tiểu khu 721, 734, 747 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP cao su Sa Thầy
(2)Địa chỉ: Tổ 12, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 0976875759 (Thoại PGĐ)
(4) Giám đốc: 0903510351 (Nam)
(5) Fax: 
(6) Mail:		375 ha		Tiểu khu 721,734,747 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		390.760		33,788		33,788		2011-2012		27		Tờ trình số 739/TTr-SKHĐT, ngày 23/5/2011		38121000081
6/5/2011		1422/QĐ-UBND
ngày 12/12/2007 
(54/HĐ-TĐ ngày 23/7/2008)
và
136/QĐ-UBND
ngày 21/02/2008		390.76								1422/QĐ-UBND
ngày 12/12/2007 
(54/HĐ-TĐ ngày 23/7/2008)
và
136/QĐ-UBND
ngày 21/02/2008				Đã hoàn thành		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN		1												1		Về môi trường:Số 69/QĐ-UBND 
ngày 18/01/2010		Gọi điện

		83		Dự án trồng cao su tại tiểu khu 711, 721, 734, 738, 747 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP cao su Sa Thầy
(2)Địa chỉ: Tổ 12, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 0976875759 (Thoại PGĐ)
(4) Giám đốc: 0903510351 (Nam)
(5) Fax: 
(6) Mail:		400 ha		tiểu khu 711,721,734,738,747 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		693.100		19,105		19,105		2011-2012		27		Tờ trình số 740/TTr-SKHĐT, ngày 23/5/2011		38121000082
24/5/2011		237/QĐ-UBND
ngày 19/3/2007
53/HĐ-TĐ ngày 23/7/2008		693.1								237/QĐ-UBND
ngày 19/3/2007
53/HĐ-TĐ ngày 23/7/2008				Đã hoàn thành		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN		1												1		Về môi trường: Số 593/QĐ-UBND ngày 19/6/2008		Gọi điện

		84		Dự án khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng Kon Chênh thuộc xã Măng Cành, huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		A		ĐC		T'								KPL		(1) Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng
(2)Địa chỉ: 139 Phan Đình Phùng,
 TP Kon Tum
(3) Số ĐT: 090 6 573 129
(4): ĐT Giám đốc:
(5) Fax: 0603. 914565		50.000 m3/năm		Thôn Kon Chênh, xã Măng cành, huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		12.000		33,512		33,512		1 năm kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Đến ngày 31/3/2032		Tờ trình số 31/TTr-SKHĐT, ngày 08/6/2016		38121000083
7/6/2011		758/QĐ-UBND
ngày 12/8/2011
31/HĐ-TĐ ngày 21/9/2011		12		578/GP-UBND
ngày 30/6/2011		đến 26/6/2016				758/QĐ-UBND
ngày 12/8/2011
31/HĐ-TĐ ngày 21/9/2011;
665/QĐ-UBND,ngày 21/6/2016				Đã hoàn thành; Nhà đầu tư đã được UBND tỉnh xem xét cho phép gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản tại VB 833/UBND-KTHT, ngày 26/4/2016		Dũng		Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục  điều chỉnh dự án		CN-XD		1												1		Về môi trường: MT 315/QĐ-UBND
CT 314/QĐ-UBND 06/04/2011
KTKS: 586/GP-UBND ngày 30/6/2011		Gọi điện

		85		Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng tại tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện KonPLong, tỉnh Kon tum		A				T'								KPL		(1) Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Dung Kon tum 
(2) Địa chỉ: Số 08 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi TP Kon Tum
(3) ĐT: 060.3864531
(4) ĐT Giám đốc: 0977 022 777
(5) Fax: 060.3864531		35.000 m3/năm		Tiểu khu 474 xã Măng Cành, huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		4.150		11,300		4,520		1 năm kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 924/TTr-SKHĐT, ngày 21/6/2011		38121000084
27/6/2011		776/QĐ-UBND
ngày 16/8/2011
32/HĐ-TĐ ngày 22/9/2011		2		587/GP-UBND
ngày 30/6/2011		692/GP-UBND
26/07/2011
đến 30/6/2016				776/QĐ-UBND
ngày 16/8/2011
32/HĐ-TĐ ngày 22/9/2011				Đã hoàn thành		Dũng				CN-XD		1												1		Về môi trường: Giấy xác nhận số 296/GXN-UBND, ngày 30/5/2011 và Thông báo số 84/TB-UBND, ngày 24/6/2012  của UBND huyện Kon Plong
Về PCCC: Giấy CN sô 30/TD-PCCC (PC66), ngày 04/7/2011 của Công an tỉnh
Giấy chứng nhận đủ điều kện về ANTT số 34/GCN, ngày 11/7/2011 của Công an tỉnh

		86		Dự án đầu tư khai thác cát xây dựng với công suất khai thác 30.000m3 cát thương phẩm/năm tại lòng sông ĐăkBLa, đoạn phía tây thành phố Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) Công ty TNHH Nguyên Hưng
(2) Địa chỉ: Xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(3) ĐT: 0984 333 555
(4) Fax:		30.000 m3/năm		Lòng sông Đăk Bla, đoạn phía tây TP Kon tum		18.000		2,843				6 tháng kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 948/TTr-SKHĐT, ngày 27/6/2011		38121000085
29/6/2011		536/QĐ-UBND ngày 15/6/2012				80/GP-UBND
20/01/2012						536/QĐ-UBND ngày 15/06/2012				Đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD		1												1				Gọi điện

		87		Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ vàng sa khoáng tại xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		D												ĐGL		(1) Công ty CP dịch vụ sản xuất và kinh doanh lâm nghiệp Hà Nội - Chi nhánh Kon Tum
(2) Địa chỉ: Thôn 16 tháng 5, đường Hùng Vương, thị Trấn Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
(3) ĐT GĐ: 0914 335 959
(4) Fax:		22.500 m3 cát quặng/năm
Qua chế biến được 6,3 kg vàng		suối Đăk peo, xã Đăk pét, huyện Đăk glei, tỉnh Kon Tum		4.500		3,011		3,011		1 năm 1 tháng kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		(1) Tờ trình số 937/TTr-SKHĐT, ngày 23/6/2011
(2) Số 1291/SKHĐT- HTĐT, ngày 25/7/2012		38121000086
30/6/2011		Chưa				Chưa cấp phép						Chưa				Đã thu hồi dự án		Dũng				CN-XD						1		1						1

		88		Dự án khai thác vàng sa khoáng lòng sông Pô Kô trên địa bàn thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi và địa bàn xã Ngọc Tụ, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		D												NH		(1) Công ty TNHH khai thác khoáng sản Bình Giang
(2) Địa chỉ: Thôn trung Lao, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
(3) ĐT:		245.000 m3 cát quặng/năm
Qua chế biến được 8,6 kg vàng		Địa điểm:  lòng sông Pô Kô huyện Ngọc Hồi và Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		32.500		4,306		1,292		1 năm		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1221/TTr-SKHĐT, ngày 29/7/2011		38121000087
04/8/2011		1088/QĐ-UBND ngày 14/10/2013				Đã cấp phép						1088/QĐ-UBND ngày 14/10/2011				Đã thu hồi dự án						CN-XD														1

		89		Dự án khai thác vàng khu vực huyên Ngọc Hồi và huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum của Công ty Cp Thép Đông Á		A				T'								NH		(1) Công ty Cổ phần thép Đông Á
(2) Địa chỉ: Lô 58TT4 khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ trì, xã Mễ trì, Từ Liêm, Hà Nội
(3) Tel: 043. 7876070
(4) GĐ:0982112419 (anh Khanh)
(5) Fax: 043. 7876071
(6) Mail:khanh6368@gmail.com		1.250.000 m3 cát quặng/năm
Qua chế biến được 35 kg vàng		Sông Pô Kô thuộc xã Đăk Roong, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei và xã Đăk Dục, xã Đăk Nông, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum		410.000		16,132		16,132		Ngay sau khi được cấp phép khai thác		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1366/TTr-SKHĐT, ngày 19/8/2011		38121000088
25/8/2011		460/QĐ-UBND ngày 28/6/2013				845/GP-UBND
31/8/2011						460/QĐ-UBND ngày 28/6/2013				đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD						1		1						1		Về môi trường:MT 799/QĐ-UBND
CT 801/QĐ-UBND 22/08/2011
KTKS: 845/GP-UBND ngày 31/8/2011		Gọi điện

		90		Dự án khai thác vàng khu vực huyên Ngọc Hồi và huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum của Công ty Cp Thép Đông Á		A				T'								ĐGL		(1) Công ty Cổ phần thép Đông Á
(2) Địa chỉ: Lô 58TT4 khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ trì, xã Mễ trì, Từ Liêm, Hà Nội
(3) Tel: 043. 7876070
(4) GĐ:0982112419 (anh Khanh)
(5) Fax: 043. 7876071
(6) Mail:khanh6368@gmail.com		1.526.000 m3 cát quặng/năm
Qua chế biến được 25 kg vàng		Suối Đăk Long, xã Đăk Long, xã Đăk Môn, huyện ĐăkGlei		335.000		12,704		12,704		Ngay sau khi được cấp phép khai thác		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1365/TTr-SKHĐT, ngày 19/8/2011		38121000089
25/8/2011		461/QĐ-UBND ngày 28/6/2013				846/GP-UBND
31/8/2011						461/QĐ-UBND ngày 28/6/2013				đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD						1		1						1		Về môi trường:MT 809/QĐ-UBND
CT 802/QĐ-UBND 22/08/2011
KTKS: 846/GP-UBND ngày 31/8/2011		Gọi điện

		91		Dự án khai thác vàng khu vực huyên Ngọc Hồi và huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum của Công ty Cp Thép Đông Á		A				T'								ĐGL		(1) Công ty Cổ phần thép Đông Á
(2) Địa chỉ: Lô 58TT4 khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ trì, xã Mễ trì, Từ Liêm, Hà Nội
(3) Tel: 043. 7876070
(4) GĐ:0982112419 (anh Khanh)
(5) Fax: 043. 7876071
(6) Mail:khanh6368@gmail.com		1.500.000 m3 cát quặng/năm
Qua chế biến được 40 kg vàng		Suối ĐăkBLô, xã Đăk BLô, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum		198.000		19,554		19,554		Ngay sau khi được cấp phép khai thác		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1364/TTr-SKHĐT, ngày 19/8/2011		38121000090
25/8/2011		170/QĐ-UBND
ngày 01/3/2012
22/HĐ-TĐ ngày 14/3/2012		720483.3		847/GP-UBND
31/8/2011						170/QĐ-UBND
ngày 01/3/2012
22/HĐ-TĐ ngày 14/3/2012				Đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD		1												1		Về môi trường:MT 804/QĐ-UBND
CT 800/QĐ-UBND 22/08/2011
KT KS: 847/GP-UBND ngày 31/8/2011		Gọi điện

		92		Dự án khai thác vàng sa khoáng khu vực Đăk Pet, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum		D												ĐGL		(1) Công ty TNHH Kim Sơn Thủy
(2) Địa chỉ: 32E Lý Tự Trọng, TP PLeiKu, tỉnh Gia Lai
(3) ĐT: 0937 144 166 (Anh Phẩm)
(4) Fax:		Nằm trên các suối ĐăkPRu và suối Đăk Pet, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum		Nằm trên các suối ĐăkPRu và suối Đăk Pet, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum		5		6,278		6,278		Ngay sau khi được cấp CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1404/TTr-SKHĐT, ngày 24/8/2011		38121000091
26/8/2011		1291/QĐ-UBND ngày 7/11/2011				Đã cấp phép						1219/QĐ-UBND ngày 7/11/2011				Đã thu hồi dự án						CN-XD														1

		93		Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thôn 4, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		D												ĐH		(1) Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng
(2)Địa chỉ: 139 Phan Đình Phùng,
 TP Kon Tum
(3) Số ĐT: 090 6 573 129
(4): ĐT Giám đốc:
(5) Fax: 0603. 914565		45.000 m3/năm		Thôn 4, xã ĐăkHRing, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		10.000		6,333		6,333		1 năm kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1361/TTr-SKHĐT, ngày 19/8/2011		38121000092
26/8/2011		1219/QĐ-UBND
ngày 07/11/2011		48300		1118/GP-UBND ngày 26/11/2012						1219/QĐ-UBND
ngày 07/11/2011				Đã thu hồi dự án		Dũng				CN-XD		1												1

		94		Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên và chế biến vàng sa khoáng tại các điểm mỏ vàng thuộc khu vực sông Pô Kô, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum		D												ĐGL		(1) Công ty CP tập đoàn 6666
(2) Đại chỉ: Số 28 làn 1 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
(3) ĐT: 0240 3 555 058
(4) Fax:		1283.500 m3 cát quặng/năm
Qua chế biến được 37,5 kg vàng		Sông Pô Kô thuộc thị trấn ĐăkGLei và xã Đăk Roong, huyện ĐăkGLei, tỉnh Kon Tum		82.780		14,934		14,934		Ngay sau khi được cấp phép khai thác		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1461/TTr-SKHĐT, ngày 06/9/2011		38121000093
06/9/2011		chưa										chưa				Đã thu hồi dự án		Dũng		Tạm dừng theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ		CN-XD						1		1						1

		95		Dự án khai thác vàng sa khoáng suối Đăk Long, xã Đăk Long, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum		D												ĐGL		(1) Công ty CP tập đoàn 6666
(2) Đại chỉ: Số 28 làn 1 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
(3) ĐT: 0240 3 555 058
(4) Fax:		487.400 m3 cát quặng/năm
Qua chế biến được 80,4 kg vàng		Suối Đăk Long, xã Đăk Long, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum		46.995		16,505		16,505		Ngay sau khi được cấp phép khai thác		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1459/TTr-SKHĐT, ngày 06/9/2011		38121000094
06/9/2011		chưa										chưa				Đã thu hồi dự án		Dũng		Tạm dừng theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ		CN-XD						1		1						1

		96		Dự án khai thác vàng sa khoáng suối Đăk Hniêng, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum		D												NH		(1) Công ty CP tập đoàn 6666
(2) Đại chỉ: Số 28 làn 1 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
(3) ĐT: 0240 3 555 058
(4) Fax:		258.018,1 m3 cát quặng/năm
Qua chế biến được 46,1 kg vàng		Suối Đăk Hniêng, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum		25.917		16,505		16,505		Ngay sau khi được cấp phép khai thác		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 1460/TTr-SKHĐT, ngày 06/9/2011		38121000095
06/9/2011		chưa										chưa				Đã thu hồi dự án		Dũng		Tạm dừng theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ		CN-XD						1		1						1

		97		Dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla		C		ĐC		T		T2						TPKT		(1) Công ty TNHH KONIA
(2) Đại chỉ: 12A Lý Tự Trọng, TP PLeiKu, tỉnh Gia Lai (134 Lê Lợi-Quyết Thắng-Kon Tum)
(3) ĐT: 38 67917 (3917677 - Kon Tum)
(4) Fax: 38 67917		23 MW		Xã Đăk BLà, TP Kon Tum và xã Hà Tây, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai		461.060		781,883		240,000		2011-2017		30		Tờ trình số 1619/TTr-SKHĐT, ngày 27/9/2011
Tờ trình số 08/TTr-SKHĐ, ngày 11/02/2015		38121000096
12/10/2011
Lần 1: 13/02/2015		chưa										chưa				Nhà đầu tư đang làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư				Đề nghị nhà đầu tư sớm hoàn chỉnh dự án đầu tư		CN-XD						1		1						1

		98		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su số 6 của Công ty 78		A				T'								ST		(1) Công ty TNHH Một thành viên 78
(2) Đại chỉ: Chỗ ở hiện nay: Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
GĐ: 0983012815 (Anh Minh)
(3) ĐT: 0984 281754 (Anh Hải)
(4) Fax: 0606256018		5.000 tấn/năm		Xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		4.000		130,060		39,018		2011-2012		50		Tờ trình số 1618/TTr-SKHĐT, ngày 27/9/2011		38121000097
12/10/2011		1100/QĐ-UBND
ngày 17/10/2011		3.7		1363/GPXD, ngày 20/12/2011 của Sở Xây dựng						1100/QĐ-UBND
ngày 17/10/2011				Đã hoàn thành		Dũng				CN-XD				1										1		Về môi trường: Quyết định số 618/QĐ-UBND, ngày 11/7/2011
Giấy phép xả nước thải: số 83/GP-UBND, ngày 04/02/2016
Về PCCC: GCN thẩm định số 50/TD-PCCC, ngày 09/11/2011 của Công an tỉnh
Giấy phép khai thác sử dụng mặt nước số 237/GP-UBND, ngày 26/3/2012

		99		Dự án nhà máy sản xuất tinh bột sắn Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty tinh bột sắn Kon Tum
(2) Đại chỉ: 08A Mạc Đỉnh Chi TP Kon Tum
(3) ĐT: 0914 783 942; GĐ: 0913 455 041
(4) Fax: 0603 841780		30.000 tấn tinh bột sắn/năm		Thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		25.540		68,274		47,848		2001-2005		30		Tờ trình số 1923/TTr-SKHĐT, ngày 11/10/2011		38121000098
27/10/2011		1288/QĐ-UBND
ngày 30/11/2011		25.54								1288/QĐ-UBND
ngày 30/11/2011				Đã hoàn thành đưa vảo sản xuất kinh doanh		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD		1												1		Về môi trường: Số 1326/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2009		Gọi điện

		100		Dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum		C				T		T2						KPL		(1) Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai
(2) Đại chỉ: Khu phố 1, phường Thống nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
(3) ĐT:0913 455 186; GĐ: 0909 387 879
(4) Fax: 0613 824 915		1.549,28 ha		Tiểu khu 414,415,416,418,420,426 Xã Ngọc Tem; Tiểu khu 379A,383,381A xã ĐăkRing; Tiểu khu 371,372,373,374,376,381 xã Đăk Nên huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		2,065.700		99,627		57,890		2012-2013		50		Tờ trình số 1673/TTr-SKHĐT, ngày 05/10/2011		38121000099
03/11/2011		Chưa										Chưa				Nhà đầu tư không báo cáo tiến độ dự án; Chưa làm các thủ tục về đất đai theo quy định		Cảnh		PA1: UBND tỉnh xem xét cho Công ty giãn tiến độ dự án, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục của dự án.
PA2: UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án		NLN						1		1						1		Vể môi trường:613/QĐ-UBND 
ngày 02/07/2012		Gọi điện

		101		Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 741, 750, 751, 761, 764, 765 thuộc xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		619,8 ha		Tiểu khu 741,750,751,761,764,765 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum		953.600		132,041		15,772		2011-2012		32		Tờ trình số 1844/TTr-SKHĐT, ngày 28/10/2011		38121000100
15/11/2011		chưa										591/QĐ-UBND ngày 24/6/2014				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1										1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 700/QĐ-UBND, ngày 27/07/2011

		102		Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 729, 730, 739, 740, 749, 758, 763 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		623,9 ha		Tiểu khu 729,730,739,740,749,758,763 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon tum		959.900		132,914		15,877		2011-2012		32		Tờ trình số 1843/TTr-SKHĐT, ngày 28/10/2011		38121000101
15/11/2011		chưa										592/QĐ-UBND ngày 24/6/2014				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 615/QĐ-UBND, ngày 08/07/2011

				Năm 2012																						5,613		3,954,419		1,090,874

		103		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiểu khu 684 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A		ĐC		T'								ST		(1) Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
(2) Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu TP Kon Tum
(3) ĐT: 0608 62996
(4) ĐT GĐ:0905 200 444 (Trần Hoàn)
(5) Fax:0603 913713		230 ha		Tại khoảnh 4,5,6,7,8,9 tiểu khu 684 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		361.700		49,979		20,202		2012-2013		32		Tờ trình số 60/TTr-SKHĐT ngày 06/01/2012		38121000102
03/02/2012
Lần 1: 14/9/2012		chưa										94/QĐ-UBND ngày 29/01/2016						Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 1367/QĐ-UBND, ngày 21/12/2011				12

		104		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 2, 3, 5 tiểu khu 657; khoảnh 4, 7 tiểu khu 671; khoảnh 7 tiểu khu 680 xã Mo rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A		ĐC		T'								ST		(1) Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
(2) Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu TP Kon Tum
(3) ĐT: 0608 62996
(4) ĐT GĐ:0905 200 444 (Trần Hoàn)
(5) Fax:0603 913713		170 ha		Tại khoảnh 2,3,5 tiểu khu 657; khoảnh 4,7 tiểu khu 671; khoảnh 7 tiểu khu 680 xã Mo rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		278.130		37,212		14,976		2012-2013		32		Tờ trình số 61/TTr-SKHĐT, ngày 06/01/2012		38121000103
03/02/2012
Lần 1: 14/9/2012		chưa										69/QĐ-UBND ngày 25/01/2016						Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 1368/QĐ-UBND, ngày 21/12/2011				12

		105		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 6A - tiểu khu 725; khoảnh 1, 2, 3, 5, 7, 9 tiểu khu 735 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		B		ĐC		T'								ST		(1) Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh 
(2) Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu TP Kon Tum
(3) ĐT: 0608 62996
(4) ĐT GĐ:0905 200 444 (Trần Hoàn)
(5) Fax:0603 913713		500 ha		Tại khoảnh 2,5,6,7,8,10,11,13 6A - tiểu khu 725; khoảnh 1,2,3,5,7,9 tiểu khu 735 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		801.000		109,019		43,978		2012-2013		32		Tờ trình số 62/TTr-SKHĐT, ngày 06/01/2012		38121000104
03/02/2012
Lần 1: 14/9/2012		Chưa										95/QĐ-UBND ngày 29/01/2016						Cảnh				NLN				1				1						1		Đã phê duyệt BCĐGTDMT số 1378/QĐ-UBND, ngày 23/12/2011				12

		106		Dự án khai thác đá XD thông thường, mỏ đá thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon Tum		C		ĐC		T		T2						KR		(1) Doanh nghiệp tư nhân Anh Ngọc
(2) Địa chỉ: 33 Trần Cao Vân, tổ 7, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
(3) ĐT: 059 2460997
(4) ĐT GĐ: 0982 336085
(5) Fax: 059 3876013		45.000 m3/năm		Thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẩy, Kon Tum		7.002		10,255		3,077		1 năm kể từ ngày cấp giấy CNĐT		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số 65/TTr-SKHĐT, ngày 06/01/2012		38121000105
04/02/2012
Lần 1: 01/11/2013		chưa				Sở XD đã có ý kiến TKCS
Chưa cấp phép khai thác						chưa				Chưa làm thủ tục đất đai và thủ tục cấp phép khai thác; Nhà đầu tư không báo cáo		Dũng		PA1: UBND xem xét, cho Công ty giãn tiến độ dự án
PA2: UBND tỉnh xem xét, thu hồi dự án		CN-XD						1		1						1		Về môi trường :1157/QĐ-UBND và 1156/QĐ-UBND 28/10/2011		Gọi điện		12

		107		Dự án đầu tư Trường mầm non iSCHOOL Kon Tum		D												TPKT		(1) Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển học đường Quốc tế
(2) Địa chỉ: Số 4-19B Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh
(3) ĐT: 083 8272676
(4) ĐT GĐ: 0914 298 286
(5) Fax: : 0838 272678		20 phòng học (420 trẻ)		Tại khu đất của điểm trường mầm non Hoa Thạch Thảo, tổ dân phố 2, đường hẻm Trần Hưng Đạo, phường Thắng lợi, TP Kon Tum		0.408		26,400		26,400		16 tháng		50		Tờ trình số 175/TTr-SKHĐT, ngày 08/02/2012		38121000106
14/2/2012		Thu hồi										chưa				Đã thu hồi dự án						TM-DV														1						12

		108		Dự án đầu tư phát triển cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 760, 767 thuộc Nam Mô Rai, huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum		B		ĐC		T'								ST		(1) Chi nhánh 716-Tổng Công ty 15
(2) Đại chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
(3) GĐ: Nguyễn Quang Hải ĐT: 0984 281754 hoặc 0986 780 811		381 ha		tiểu khu 760, 767 thuộc xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai		615.500		172,062		88,389		2012-2013		32		Số 265/TTr-SKHĐT, ngày 22/2/2012		38121000107
lần đầu: 14/3/2012
lần 1: 17/8/2015		chưa										665/QĐ-UBND ngày 01/9/2015						Cảnh		Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án và báo cáo tiến độ dự án		NLN				1				1						1		Về môi trường: Số 1321/QĐ-UBND 
ngày 18/11/2010		Gọi điện		12

		109		Dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại mỏ đá Hồ đá, xã Mo Rai, huyện Sa thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng
(2)Địa chỉ: 139 Phan Đình Phùng,
 TP Kon Tum
(3) Số ĐT: 090 6 573 129
(4): ĐT Giám đốc:
(5) Fax: 0603. 914565		45.000 m3/năm		Xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		18.48		5,270		5,270		1		Theo giấy phép khai thác		(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư có tờ trình số 1577/TTr-SKHĐT ngày 21/9/2011		38121000108
06/4/2012		166/QĐ-UBND ngày 18/3/2013				1052/GP-UBND ngày 08/11/2012		488/GP-UBND
30/05/2012
đến 13/9/2012				166/QĐ-UBND ngày 18/3/2013				Đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD		1												1		Về môi trường:581/QĐ-UBND 27//06/2012(ĐTM)
580/QĐ-UBND 27/06/2012(CTMT)
KTKS: 1052/GP-UBND ngày 8/11/2012		Gọi điện		12

		110		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cao su APT-Kon Tum, công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh Kon Tum		B		ĐC		T'								ST		Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh Kon Tum
Địa chỉ:xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Tel: 
GĐ: Phan Văn Thuận 0933116168
Fax: 
Mail:		12.000 tấn/năm		Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		7.038		132,887		69,000		4		50		(1)  Báo cáo thẩm tra  số 184/BC-SKHĐT ngày 09/02/2012
(2) Văn bản số 411/TTr-SKHĐT, ngày 16/3/2012		38121000109
06/4/2012
Lần 1: 17/3/2014		347/QĐ-UBND ngày 15/4/2014										347/QĐ-UBND ngày 15/4/2014				Đang thi công		Dũng		Đè nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD				1				1						1		Về môi trường:759/QĐ-UBND 
ngày 21/08/2012		Gọi điện		12

		111		Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thông thường mỏ đá thôn Long Năng, thị trấn Đăk Glei		A				T'								ĐGL		(1) Công ty TNHH một thành viên Vũ Quỳnh
(2) Địa chỉ: Thôn 6, Thị trấn ĐăkGlei, huyện ĐăkGkei, Kon Tum
(3) Tel: 0985464883
(4) Fax:
(5) GĐ: 0913286443 (Vũ Đình Quỳnh)		30.000 m3/năm		Thôn Long Năng, thị trấn Đăk Glei		0.98835		8,491		2,548		1		Theo giấy phép khai thác khoáng sản		-Báo cáo thẩm tra số 452/BC-SKHĐT, ngày 23/3/2012
- Số:  614 /TTr-SKHĐT, ngày 10 tháng 4 năm 2012		38121000110
23/4/2012		1143/QĐ-UBND ngày 3/12/2012		928.5		Sở XD đã có ý kiến TKCS						1143/QĐ-UBND ngày 3/12/2012				Đã hoàn thành		Dũng		Đè nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD		1												1		Về môi trường: 304/QĐ-UBND(ĐTM)
303/QĐ-UBND 06/04/2012
KTKS: 963/GP-UBND ngày 17/10/2012		Gọi điện		12

		112		Dự án nhà máy xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum		C		ĐC		T'								TPKT		(1) Công ty CP đầu tư Song Nguyên
(2) Địa chỉ: F232, đường Võ Thị Sáu, phường Thống nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
(3) ĐT: 0617 306300
(4) Fax: 0617 306300		Giai đoạn 1: 200 tấn/ngày đêm
Giai đoạn 2: 400 tấn/ngày đêm		Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum		16		1,493,020		30,000		Giai đoạn I: Năm 2012-Năm 2016
Giai đoạn II: Năm 2017- Năm 2018		50 ( kể từ ngày cấp 
GCNĐKĐT lần đầu)		- Văn bản số 287/SKHĐT-HTĐT, ngày 24/2/2012 về Báo cáo thẩm tra dự án
- Số: 634/TTr-SKHĐT, ngày 13 tháng 4 năm 2012 
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 24/02/2016		38121000111
23/4/2012
Lần 1: 24/8/2012
lần 2: 31/7/2013
Lần 3: 25/02/2016		804/QĐ-UBND ngày 3/12/2013				11/GPXD, ngày 14/4/2014 của Sở Xây dựng						804/QĐ-UBND ngày 21/10/2013				Chưa thi công		Dũng		Đôn đốc nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo và nhắc nhở nhà đầu tư độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án		CN-XD						1		1						1		Về môi trường: 713/QĐ- UBND
ngày 20/09/2013				12

		113		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 669, 675 thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		B				T		T2						ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		Trồng 254 ha cao su		Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		390.80		54,112		6,464		2		32		Tờ trình số 779/TTr-SKHĐT, ngày 11/5/2012		38121000112
25/5/2012		chưa										chưa		Không làm thủ tục đất đai vì vị trí đất chuyển đổi cao su của Công ty gần đất rẫy của dân;						nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Ia H’Drai và Sở TN và MT để tiến hành đo đạc lại và tách diện tích đất để trả cho dân và đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đất đai trình Sở TN và MT xem xét, giải quyết theo quy định		NLN				1				1						1		Đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 331/QĐ-UBND, ngày 17/4/2012				12

		114		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 706, 707, 713, 714, 719 thuộc xã Mô Rai,huyện Sa thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		Trồng 331,8 ha cao su		Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		510.50		70,686		8,443		2		32		Tờ trình số 780/TTr-SKHĐT, ngày 11/5/2012		38121000113
25/5/2012		219/QĐ-UBND ngày 28/3/2013										219/QĐ-UBND ngày 28/3/2013				Đã hoàn thành		Dũng				NLN				1				1						1		Đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 383/QĐ-UBND, ngày 25/4/2012				12

		115		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 4, 5, 7 tiểu khu 712, khoảnh 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14  tiểu khu 718, khoảnh 5, 7 tiểu khu 761, khoảnh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 763, khoảnh 2, 4, 5, 6, 7 tiểu khu 764 thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân 
(2) Địa chỉ: 129 Bà Triệu, TP Kon Tum  
(3) Số ĐT: 060.862996  
(4) Số ĐT Giám đốc: 0973 455 577 (Lê Đức Thảo)
(5) Fax: 0603 913713		Trồng 513,4 ha cao su		Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		789.80		109,371		13,064		2		32		Tờ trình số 1019/TTr-SKHĐT, ngày 16/6/2012		38121000114
26/6/2012		chưa										593/QĐ-UBND ngày 24/6/2014				Đã hoàn thành		Dũng				NLN				1				1						1		Đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 494/QĐ-UBND, ngày 01/6/2013				12

		116		Dự án đầu tư sản xuất bao bì		D		ĐC										ĐH		(1) Công ty cổ phần Tập đoàn Thịnh Phát
(2) Địa chỉ: Số 332 Sư Vạn Hạnh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) ĐT: 0603 241 141
(4) ĐT GĐ: 0986 709 678
(5) Fax: 0603 914982		15 tấn sản phẩm/ngày		Cụm Công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, Kon Tum		2.25		51,480		20,592		1		35		(1) - Tờ trình số 1698/TTr - SKHĐT 22/10/2010 về việc Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Sân phơi và nhà kho chứa hàng nông sản.
 (2) - Biên bản cuộc họp liên ngành ngày 04/11/2010.
(3) - Văn bản số 1850/SKHĐT-ĐKKD ngày 10/11/2010 về việc thực hiện Vb số 873/VP-KTTH của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
(4) - Tờ trình số 56/TTr-SKHĐT ngày 06/01/2012 Vv đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư SX bao bì.		38121000115
24/7/2012		chưa										chưa				Đã thu hồi dự án		Cảnh				CN-XD						1								1						12

		117		Dự án Trạm 220 KV Kon Tum và đấu nối		A				T'								TPKT		(1) Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia
(2) Địa chỉ: SỐ 6 PHỐ HÀNG BÚN, PHƯỜNG TRÚC BẠCH, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘ
(3) Số ĐT giám đốc: 0903500300 (Đàm Quang Vinh - GĐ chi nhánh Cty truyền tải điện 2)
(4) Hải - TP Kế hoạch 0903503308		Trạm biến áp 220 KV và đấu nôi		Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, TP Kon Tum		84.44		621,150		321,150		2012-2013		Vĩnh viễn		- Số: 859/SKHĐT-HTĐT, ngày 24/5/2012 gửi các ngành thẩm tra dự án (Sau 10 ngày làm việc)
- Số 1086/BC-SKHĐT, ngày 26/6/2012 Báo cáo thẩm tra dự án		38121000116
24/7/2012		100/QĐ-UBND ngày 27/01/2014										100/QĐ-UBND ngày 27/01/2014				Đã hoàn thành		Dũng		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD				1				1						1		Về môi trường: 2320/QĐ- BTNMT ngày 20/11/2013
Giấy phép xây dựng:Số 33/GPXD, ngày 10/9/2014 của Sở XD		Gọi điện		12

		118		Dự án thủy điện Đăk Bla 1		B		ĐC		T'								KR		(1) Công ty CP Tấn Phát
(2) Địa chỉ: Lô T2, khu Công nghiệp Hòa Bình, TP Kon Tum
 (3) Điện thoại: 060 3868119
(4) Fax: 0603 868901
 (5) ĐT Giám đốc: 0905 992 288 (Tưởng)		15 MW		Sông Đăk Bla, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum		145.83		562,905		168,871		2014-2017		30		Số: 1292/TTr-SKHĐT, ngày 25/12/2012		38121000117
Lần đầu: 01/8/2012
Lần 1: 14/01/2014
Quyết định chủ trương số 43/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016		579/QĐ-UBND ngày 27/6/2012		1458300								579/QĐ-UBND ngày 27/6/2012; Số 121/QĐ-UBND, ngày 27/02/2015				Đang triển khai thi công dự án		Yến		Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án		CN-XD						1		1						1		Về Môi trường: Quyết định số 601/QĐ-UBND, ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh
Về PCCC: GCN thẩm định số 27/TDPCCC-PC66, ngày 11/11/2014 của Công an tỉnh				12

		119		Dự án đầu tư Nhà hàng ven sông ĐăkBLa thành phố Kon Tum		B				T'								TPKT		(1) Công ty CP Trường Long
(2) Địa chỉ: 209 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
(3) ĐT:0603 864681
(4) Fax:		Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ		Khu đất CX01 (điều chỉnh) thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết Bờ sông ĐăkBla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum		2		89,419		34616		2012-2013		70		(1) số 1616/SKHĐT-HTĐT ngày 27/9/2011 gửi các đơn vị lấy ý kiến
(2) số 1708/SKHĐT-HTĐT ngày 07/10/2011 trình UBND tỉnh về chủ trương đầu tư 
(3) Số 575, 576/SKHĐT-HTĐT, ngày 06/4/2012 về lấy ý kiến 
(4) Số 1288/TT-SKHĐT, ngày 25/7/2012		38121000118
07/8/2012		199/QĐ-UBND, ngày 07/3/2014		1.83864								199/QĐ-UBND, ngày 07/3/2014				Đang thi công;
Nhà đầu tư không báo cáo		Cảnh		Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án và báo cáo tiến độ dự án		TM-DV						1		1						1				Gọi điện		12

		120		Dự án mở rộng nhà máy chế biến mũ cao su Hiệp Hưng		A				T'								ĐT		Công ty TNHH Hiệp Hưng
Địa chỉ:Thôn 6 xã kon Đào huyện Đăk tô Tỉnh Kon Tum
Tel: 060. 2214917
GĐ: 
Fax: 0603. 835379
Mail:		7.500 tấn SP/năm		thôn 6 xã kon Đào huyện Đăk tô tỉnh Kon Tum		1.45		70,500		21,150		2011-2013		50		(1) số 486/SKHĐT-HTĐT ngày1/4/2011 
(2) số 1236, 1237/SKHĐT-HTĐT, ngày 17/7/2012 Lấy ý kiến thẩm tra
(3) số 1367/TTr-SKHĐT, ngày 02/8/2012		38121000119
14/8/2012		1334/QĐ-UBND ngày 12/12/2011		1.45								1334/QĐ-UBND ngày 12/12/2011				Đã hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh		Dũng				CN-XD		1												1		Về môi trường: Quyết định số 742/QĐ - UBND 
ngày 19/09/2011; 
Giấy phép xây dựng số 60/GPXD, ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh				12

		121		Dự án đầu tư phát triển cao su Nông trường cao su  Mô Rai IV tiểu khu 768, xã Mo Ray, huyện Sa Thầy		A				T'								IAH		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRai
(2) Địa chỉ: 136 Hà Huy Tập-p.Quang Trung-KT
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: 
(5) Fax:		361,6 ha Cao su		Tại các lô a, c, d khoảnh 1; lô a, b, d, e, f khoảnh 2; lô b khoảnh 3; lô a, b, c, d khoảnh 4; lô d khoảnh 5; lô g, h, i, k, l, m, p khoảnh 6; lô c, e, f, h khoảnh 7; lô a, c, g, f khoảnh 8; lô a, d, e, f khoảnh 9; lô c, d, e, h, g, i khoảnh 10 thuộc Tiểu khu 678, Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		686.500		86,317		60,422		2012-2013		27		Tờ trình số 1527/TTr-SKHĐT, ngày 27/8/2012		38121000120
07/9/2012		1224/QĐ-UBND ngày 27/12/2012		594								1224/QĐ-UBND ngày 27/12/2012				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1		Về môi trường: Quyết định số 1519/QĐ - UBND 
ngày 31/12/2010; 
Giấy phép xây dựng số 60/GPXD, ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh				12

		122		Dự án đầu tư phát triển cao su Nông trường cao su MoRai V tiểu khu 766 xã MôRai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								IAH		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRai
(2) Địa chỉ: 136 Hà Huy Tập-p.Quang Trung-KT
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: 
(5) Fax:		753,9 ha cao su		Tại các lô c, e khoảnh 1; lô b, c, d1, d2, d3, el, e2, e3, f khoảnh 2; lô b1, b2, c, e, f khoảnh 3; lô b1, b2, b3, b4, c1, c2, d, g1, g2 khoảnh 4; lô a1, a2, d, e1, e2, g, h1, h2, h3, h4 khoảnh 5; lô a1, a2, a3, a4, a5, c, d khoảnh 6; lô a1, a2, c, e1, e2, f, i1, i2, i3, k, l khoảnh 7; lô a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, c, d1, d2, d3, d4, e, h khoảnh 8; lô a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, b khoảnh 9; lô a, b, c, d, e khoảnh 10 thuộc tiểu khu 766 xã MoRai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.		884.800		185,238		129,668		2012-2013		27		Tờ trình số: 1760/TTr-SKHĐT, ngày 26/9/2012		38121000121
05/10/2012		1222/QĐ-UBND ngày 27/12/2012		883.6								1222/QĐ-UBND ngày 27/12/2012				Đã hoàn thành		Cảnh				NLN		1												1		Về môi trường: Số 486/QĐ-UBND ngày 23/5/2011				12

		123		Dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum
(2) Địa chỉ: 01 Nguyễn Thái Học, thánh phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Điện thoại: 0603.866.441
(4) GĐ: Nguyễn Văn Tín		45.000 m3/năm		Thôn 4, xã Hòa Bình,  thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		8.157		8,646		2,594		2012-2014		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số: 2121/TTr-SKHĐT, ngày 05/11/2013		38121000122
12/11/2012		128/QĐ-UBND ngày 01/03/2013		4.15		Sở XD đã có ý kiến TKCS		CN				128/QĐ-UBND ngày 01/03/2013				Đã hoàn thành		Minh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD		1												1		Về môi trường:MT 12/QĐ-UBND
CT 13/QĐ-UBND 06//01/2012
Giấy phép KTKS: 1214/GP-UBND ngày 26/12/2012		Gọi điện		12

				Năm 2013																						5,352		1,555,065		953,368

		124		Dự án đầu tư trồng, chăm sóc cao su tại tiểu khu 753 thuộc xã Mõ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A		ĐC		T'								ST		(1) Chi nhánh 716 thuộc Tổng Công ty 15
(2) Đại chỉ: Thôn 5, Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
ĐT Giám đốc: Nguyễn Quang Hải -  0986 780 811		351 ha		Tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiểu khu 753 Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		480.1		94,795		44,403		2013		32		Tờ trình số: 202/TTr-SKHĐT, ngày 05/02/2013		38121000123
22/02/2013
Lần 1: 8/8/2014		390/QĐ-UBND ngày 31/5/2013						NLN				390/QĐ-UBND ngày 31/5/2013				Đã hoàn thành		Minh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN		1												1		Về môi trường: 877/QĐ-UBND
ngày 08/09/11		Gọi điện		13

		125		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 738 xã Mô Rai - huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty CP cao su Sa Thầy
(2)Địa chỉ: Tổ 12, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 0976875759 (Thoại PGĐ)
(4) Giám đốc: 0903510351 (Nam)
(5) Fax: 
(6) Mail:		300 ha		Tại tiểu khu 738 - xã Mô Rai - huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum		461.850		68,405		34,203		2012-2014		32		Tờ trình số: 290/TTr-SKHĐT, ngày 05/3/2013		38121000124
18/3/2013		369/QĐ-UBND ngày 24/5/2013						NLN				369/QĐ-UBND ngày 24/5/2013				Đã hoàn thành		Minh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN		1												1		Về môi trường: 1410/QĐ-UBND 
ngày 29/12/11		Gọi điện		13

		126		Dự án mở rộng tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh Kon Tum		B				T		T2						TPKT		(1) DNTN Phú Hòa
(2) Địa chỉ: 212 Phan Đình Phùng, tổ 3, phương Ngô Mây, thành phố Kon Tum
(3) Điện thoại: 060.3856889
(4) Fax: 060.3856889
 (5) ĐT Giám đốc: 0905.386.333 (Thắng)		6 tuyến/ngày		Trên địa bàn: thành phố Kon Tum; các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, ĐăkGlei, Sa Thầy, Kon Rẫy, KonPlong tỉnh Kon Tum		3		23,404		6,964		2013-2015		20		Tờ trình số: 291/TTr-SKHĐT, ngày 05/3/2013		38121000125
19/3/2013		Chưa										Chưa		Đang xin về chính sách ưu đãi về vay vốn đầu tư		Nhà đầu tư không báo cáo.		Cảnh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo; Đôn đốc nhà đầu tư  triển khai các bước tiếp theo		TM-DV						1		1						1				Gọi điện		13

		127		Dự án đầu tư xây dựng khu nghĩ dưỡng, du lịch sinh thái VietinBank		C				T'		T'1						KPL		(1) Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam
(2) Địa chỉ: Tầng 4, Số 126 Đội Chấn, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
(3) Điện thoại: 04.39412480
(4) Fax: 04.394124487
 (5) ĐT Giám đốc: 0903.464046 (Nhân)		Bố trí các khu chức năng: Công trình dạng biệt thự đơn lập, song lập; Công trình dịch vụ công cộng; Hệ thống hạ tầng giao thông		Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum		203.00		565,680		565,680		2013-2016		Thực hiện theo giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp.		Tờ trình số: 408/TTr-SKHĐT, ngày 22/3/2013		38121000126
09/4/2013		Chưa										621/QĐ-UBND ngày 30/6/2014		Tiến độ dự án bị chậm do chưa có Giấy CNQSDĐ dẫn đến chưa huy động được vốn		Đã bàn giao mặt bằng				Nhà đầu tư làm việc với Sở TNMT để thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ để sớm triển khai dự án		TM-DV						1		1						1		Đã có quyết định phê duyệt BCĐGTĐMT số 609/QĐ-UBND, ngày 21/8/2013		Gọi điện		13

		128		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 770 thuộc  xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		A		ĐC		T'								IAH		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay
(2) Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: Trương Minh Tiến- 090 352 4795
(5) Fax:		200 ha		Tại tiểu khu 770: Khoảnh 1 Lô a, Lô b; Khoảnh 2 Lô a; Khoảnh 6 Lô a, b; Khoảnh 8 Lô a, b, c; Khoảnh 11 Lô a, b, c, d; Khoảnh 14 Lô a, b; Khoảnh 16 Lô a, b thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		245.5		32,980		17,970		2010-2013		32		Tờ trình số: 457/TTr-SKHĐT, ngày 29/3/2013		38121000127
09/4/2013
lần 1: 30/6/2015		56/QĐ-UBND ngày17/01/2014										56/QĐ-UBND ngày 17/01/2014;
655/QĐ-UBND, ngày 31/8/2015				Đã trồng xong		Minh				NLN				1				1						1		Về môi trường: Quyết định số 161/QĐ-UBND, ngày 28/2/2012				13

		129		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 755, 756 thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		A		ĐC		T'								IAH		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay
(2) Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: Trương Minh Tiến- 090 352 4795		285 ha		Tại tiểu khu 755: Khoảnh 2 Lô a; Khoảnh 2 Lô b; Khoảnh 2 Lô c; Khoảnh 3 Lô b; Khoảnh 4 Lô b; Khoảnh 4 Lô c; Khoảnh 6 Lô a; Khoảnh 7 Lô a; Khoảnh 7 Lô c; Khoảnh 7 Lô d; Khoảnh 8 Lô b; Khoảnh 8 Lô c; Khoảnh 8 Lô e; Khoảnh 8 Lô k; Khoảnh 9 Lô b; Khoảnh 10 Lô b; Khoảnh 11 Lô a; Khoảnh 12 Lô c; Khoảnh 12 Lô d; Khoảnh 13 Lô c. Tiểu khu 756: Khoảnh 6 Lô b thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		391.6		49,785		14,176		2010-2013		32		Tờ trình số: 565/TTr-SKHĐT, ngày 12/4/2013		38121000128
26/4/2013
Lần 1: 30/6/2015		Hồ sơ đang trình UBND tỉnh										433/QĐ-UBND ngày 09/5/2014; 656/QĐ-UBND, ngày 31/8/2015				Đã trồng xong, đang trong giai đoạn chăm sóc		Minh				NLN						1		1						1		- Về môi trường: Quyết định số 1115/QĐ-UBND, ngày 20/10/2010				13

		130		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 755, 756 thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		A		ĐC		T'								IAH		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay
(2) Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: Trương Minh Tiến- 090 352 4795
(5) Fax:		385,2 ha		Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		791.5		71,742		32,067		2010-2013		32		Tờ trình số: 567/TTr-SKHĐT, ngày 12/4/2013		38121000129
26/4/2013
Lần 1: 30/6/2015		Hồ sơ đang trình UBND tỉnh										431/QĐ-UBND ngày 09/5/2014; 666/QĐ-UBND, ngày 01/9/2015				Đã trồng xong, đang trong giai đoạn chăm sóc		Minh				NLN						1		1						1		- Về môi trường: Quyết định số 1645/QĐ-UBND, ngày 24/12/2009				13

		131		Trồng rau sạch và các loại hoa chất lượng cao tại huyện Kon Plông		C				T		T2						KPL		(1) Công ty TNHH MTV Măng Đen - Vila
(2) Địa chỉ: 
(3) Số ĐT bàn: 
(4) Giám đốc:   ()
(5) Fax: 
(6) Mail:		106 ha		Tiểu khu 482, xã Măng Cành, huyện Konplông, tỉnh Kon Tum		106.00		20,000		10,000		50		2013-2016		Tờ trình số: 546/TTr-SKHĐT, ngày 11/4/2013		38121000130
11/4/2013		Chưa										Chưa				Đã thực hiện xong công tác đo đạc bản đồ địa chính, đánh giá trữ lượng rừng. Nhà đầu tư chưa triển khai và không báo cáo tiến độ thực hiện dự án		Minh+Tấn		PA1: UBND tỉnh xem xét giản tiến độ dự án.
PA2: Thu hồi dự án đầu tư.		NLN						1		1						1				Gọi điện		13

		132		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 770, 773 thuộc Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		A		ĐC		T'								IAH		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay
(2) Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Tơi, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: Trương Minh Tiến- 090 352 4795
(5) Fax:		379,82 ha		Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		731.4		76,816		33,627		2009-2013		32		Tờ trình số: 566/TTr-SKHĐT, ngày 12/4/2013		38121000131
26/4/2013
Lần 1: 30/6/2015		Chưa										724/QĐ-UBND, ngày 21/9/2015				Đã hoàn thành						NLN						1		1						1		Về môi trường: Quyết định số 288/QĐ-UBND, ngày 04/11/2008				13

		133		Dự án đầu tư phát triển cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiểu khu 746; khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tiểu khu 754 thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		B				T'								ST		(1) Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15 - Chi nhánh 75
(2) Địa chỉ: Chi nhánh Công ty 15, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
(3) Số ĐT: 0935377775 (Anh Trinh)
(4) Giám đốc: Nguyễn Đức Đặng		705,33 ha		Tại khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiểu khu 746; khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tiểu khu 754 thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		951.0		204,356		63,196		2012-2013		32		Tờ trình số: 707/TTr-SKHĐT, ngày 10/5/2013		38121000132
20/5/2013		594/QĐ-UBND ngày 15/8/2013								Đã trình UBND tỉnh		594/QĐ-UBND ngày 15/8/2013				Đang thi công		Minh		Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án và báo cáo tiến độ dự án		NLN				1										1		Về môi trường: Số 62/QĐ-UBND
 ngày 18/01/2012		Gọi điện		13

		134		Dự án đầu tư phát triển cao su trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 1, 2, 4, 5, 7 tiểu khu 767 thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		B				T'								ST		(1) Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15 - Chi nhánh 75
(2) Địa chỉ: Chi nhánh Công ty 15, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
(3) Số ĐT: 0935377775 (Anh Trinh)
(4) Giám đốc: Nguyễn Đức Đặng		181,09 ha		Tại khoảnh 1, 2, 4, 5, 7 tiểu khu 767 thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		225.9		54,466		16,982		2012-2014		32		Tờ trình số: 708/TTr-SKHĐT, ngày 10/5/2013		38121000133
20/5/2013		225/QĐ-UBND ngày 31/7/2013								Đã trình UBND tỉnh		225/QĐ-UBND ngày 31/7/2013				Đang thi công		Minh		Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án và báo cáo tiến độ dự án		NLN				1										1		Về môi trường: Số 63/QĐ-UBND
 ngày 18/01/2012		Gọi điện		13

		135		Dự án đầu tư xây dựng Trại thực hành lâm sinh kết hợp du lịch sinh thái		B				T'								KPL		(1) Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Nông lâm Nam bộ
(2) Địa chỉ: Khối phố nội hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
(3) Điện thoại: 06503.751531
(4) Fax: 06503.750853
 (5) ĐT Giám đốc: 0919.692.658 (Hoàng Hiếu Nhân); Người ĐDPL: Trần Đăng Bổng		49,62 ha		Tiểu khu 483a, Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum		49.62		66,186		26,474		2013-2016		50		Tờ trình số: 867/TTr-SKHĐT, ngày 31/5/2013		38121000134
26/6/2013		Chưa										782/QĐ-UBND ngày 07/8/2014		Ví trí dự án có độ dốc lớn, không thể xây dựng được các hạng mục công trình		Đang tiến hành triển khai xây dựng.		Cảnh		UBND huyện Kon Plong đã có văn bản trình UBND tỉnh cho phép điều chỉnh bổ sung thêm diện tích xây dựng công trình tại Thông báo số 62/TB-UBND, ngày 13/8/2015		TM-DV						1		1						1		Về môi trường: 662/QĐ-UBND 
ngày 20/07/2012		Gọi điện		13

		136		Dự án đầu tư trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 681, 683 thuộc xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		A				T'								ST		(1) Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum (Đại diện cho liên doanh Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum và Công ty cổ phần cao su Sa Thầy)
(2) Địa chỉ: 
(3) Điện thoại: 
(4) Fax: 
 (5) ĐT Tổng đội trưởng: 0169.735.5559 (A. Vinh)		415ha		Xã Mô Ray, huyện Sa Thầy		684.20		79,260		31,488		2008-2013		32		Số:  2326/TTr-SKHĐT, ngày 19/12/2013		38121000135
25/12/2013		Chưa										721/QĐ-UBND ngày 21/9/2015						Minh		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		NLN						1								1				Gọi điện		13

		137		Nhà máy chế biến gỗ (giai đoạn 1)		B		ĐC		T'								ĐT		(1) Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam
(2) Địa chỉ: 377 Phan Đình Phùng, P. Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Điện thoại: 0603.869713
(4) Fax: 0603.866.849
 (5) ĐT Giám đốc: 0903.523.347		12.000m3/năm		Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		9.067		54,908		27,454		2013-2018		50		Tờ trình số: 1106/TTr-SKHĐT, ngày 03/7/2013
Tờ trình số 29/TTr-SKHĐT, ngày 17/04/2015		38121000136
26/6/2013
Lần 1: 27/04/2015		120/QĐ-UBND ngày 21/02/2013				05/GPXD, ngày 13/5/2013 của Sở xây dựng						120/QĐ-UBND ngày 21/02/2013				Đang triển khai dự án		Yến		Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án		CN-XD				1										1		Về môi trường: 1123/ QĐ-UBND 
ngày 28/11/2012		Gọi điện		13

		138		Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng thông thường Mỏ đá thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		C				T'		T'3						ĐH		(1) Công ty CP Trường Long
(2) Địa chỉ: 209 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
(3) ĐT:0603 864681
(4) Fax:		65.000m3/năm		Thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kpn Tum		13.000		24,283		8,283		1		Theo giấy phép khai thác		Tờ trình số: 1580/TTr-SKHĐT, ngày 19/9/2013		38121000137
04/10/2013		Chưa				Sở XD đã có ý kiến TKCS						199/QĐ-UBND ngày 07/3/2014				Chưa được cấp phép khai thác, chủ đầu tư chưa liên hệ STNMT để thực hiện thủ tục; Nhà đầu tư không báo cáo tiến độ dự án;		Yến		Đề nghị nhà đầu tư báo cáo và liên hệ Sở Tài nguyên môi trường để thực hiện các thủ tục theo quy định		CN-XD						1		1						1		Về môi trường: 498/QĐ-UBND(ĐTM) 
499/QĐ-UBND(CTMT)
11/7/2013		Gọi điện		13

		139		Nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		C				T		T2						ĐT		Công ty cổ phần Địa cầu xanh Kon Tum
GĐ: Nhân
ĐT: 0985022667		Công suất dự kiến 10.000 tấn thành phẩm/năm		xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô		5.14		68,000		20,400		8 tháng		50		Số: 2135/BC-SKHĐT, ngày 26/11/2013
Số: 2274/TTr-SKHĐT, ngày 11/12/2013		38121000139
23/12/2013		Chưa										Chưa				Dự án chưa thực hiện xong bồi thường nên chưa thực hiện thủ tục về đất đai. Nhà đầu tư không báo cáo		Yến		PA1: UBND tỉnh xem xét giản tiến độ dự án.
PA2: Thu hồi dự án đầu tư.		CN-XD						1								1				Gọi điện		13

				Năm 2014																						712.7		1172671.3		401999.5

		140		Sán sản xuất rau – hoa xứ lạnh và trà ô lông kết hợp du lịch sinh thái nông nghiệp tại huyện Kon Plông. Giai đoạn 1: Đầu tư sản xuất rau – hoa xứ lạnh		B		ĐC		T'								KPL		(1) Công ty TNHH Việt Khang Nông
Giấy CNĐKDN số: 6101166179
(2)ĐC trụ sở chính: Số nhà 01A, đường Trương Định, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Giám đốc: Vũ Kiên Trung
Số điện thoại: 0913 808 816  - email: trungvk@irritech.vn		74,74 ha.
Trong đó : Diện tích trồng rau hoa và cơ sở hạ tầng hỗ trợ dự án: 50,28 ha; Diện tích khoanh nuôi – bảo vệ rừng tạo cảnh quan môi trường: 24,46 ha.		Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.		74.74		17,008		11,113		2014-2016				Tờ trình số: 2243/TTr-SKHĐT, ngày 06/12/2013
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 11/01/2016		38121000138
Cấp lần đầu:16/01/2014
Thay đổi lần 1: 13/01/2016
Quyết định số 798/QĐ-UBND, ngày 06/10/2015		Chưa										1383/QĐ-UBND ngày 29/12/2014				Đã khai hoang được 15 ha, đang trồng cây để cải tạo đất, đã đầu tư đường dây điện, xây nhà công nhân, nhà kho và khoan giếng				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án. Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN												1				Về môi trường: 1029/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2014		Gọi điện		14

		141		Nhà máy sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng chất lượng cao tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		A				T'								TPKT		Công ty TNHH Hòa Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
GĐ: Nghĩa		sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng chất lượng cao
Công suất: 9 triệu viên/năm		xã Vinh Quang, TP Kon Tum		3.6682		14,500		9,500		12 tháng		50		Số:2039/SKHĐT-HTĐT, ngày 12/11/2013
Số: 2291/TTr-SKHĐT, ngày 13/12/2013		38121000140
24/02/2014		996/QĐ-UBND ngày 24/9/2010		3.67		392/GPXD ngày 28/8/2011 (của UBND TP Kon Tum)						996/QĐ-UBND ngày 24/9/2010; Giấy CNQSDĐ số 631754, ngày 20/5/2011				Đã hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh						CN-XD												1				Đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại VB số 1078/UBND-XNMT, ngày 06/3/2010 của UBND thành phố; Đã đc cấp GCN thẩm duyệt về PCCC tại VB 28/TD-PCCC, ngày 24/6/2011 của Công an tỉnh Kon Tum				14

		142		Nhà máy sản xuất gạch Tuynel		A				T'								TPKT		Công ty TNHH Hòa Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
GĐ: Nghĩa		Sản xuất gạch tuynen
Công suất 9 triệu viên/năm		Thôn 5, xã Hòa Bình, TP Kon Tum		11.453		7,200		7,200		12 tháng		50		Số:2039/SKHĐT-HTĐT, ngày 12/11/2013
Số:  2292/TTr-SKHĐT, ngày 13/12/2013		38121000141
24/02/2014		57/QĐ-UBND ngày 19/01/2009		11.453		392/GPXD ngày 28/8/2011 (của UBND TP Kon Tum)						57/QĐ-UBND ngày 19/01/2009; Giấy CNQSDĐ số 631735, ngày 28/3/2011				Đã hòa thành đưa vào sản xuất kinh doanh						CN-XD												1				Đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại Thông báo số 140/TB-UBND, ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Kon Tum				14

		143		Hệ thống sấy bã khô thuộc Nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum		A				T'								ST		(1) Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum
(2) Đại chỉ: 08A Mạc Đỉnh Chi TP Kon Tum
(3) ĐT: 0914 783 942; GĐ: 0913 455 041
(4) Fax: 0603 841780		10.000 tấn/năm		xã Sa Bình, huyện Sa Thầy		0.1264		9,000		1,800		Quý I -2014		12/27/31		Số: 2322/SKHĐT-HTĐT, ngày 19/12/2013
Số:  81/TTr-SKHĐT, ngày 17/01/2014		38121000143
27/01/2014		Đã có quyết định cho thuê đất				09/GPXD, ngày 13/5/2013 của Sở Xây dựng						1288/QĐ ngày 30/11/2011				Đã hoàn thành dự án				Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD												1				Về môi trường: Đã được phê duyệt báo cáo ĐTM		Gọi điện		14

		144		Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất tinh bột sắn (giai đoạn 1)		A				T'								ĐH		Công ty TNHH tinh bột sắn Tây Nguyên - Đăk Hà
GĐ: Nguyễn Uyển - 0909276976
Giang - 0918980663
Địa chỉ: Thôn Kon Gung, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum		120 tấn/ngày đêm		xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà		16.6215		74,642		31,642		Đến hết năm 2014		50		Số: 2335/BC-SKHĐT, ngày 20/12/2013
Số 253/TTr-SKHĐT, ngày 24/02/2014		38121000144
26/02/2014		Chưa										958QĐ-UBND ngày 22/9/2014				Đã hoàn thành giai đoạn 1; Công ty xin được phép mở rộng sản xuất GĐ 2 với công suất 300 tấn thành phẩm/ngày đêm				Công ty lập thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định		CN-XD												1				Giấy phép sử dụng mặt nước số 598/GP-UBND, ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh
Về PCCC: GCN thẩm định số 10/TD-PCCC-PC66, ngày 23/5/2014 của Công an tỉnh
Về môi trường: Quyết định số 818/QĐ-UBND, ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Kon Tum				14

		145		Dự án đầu tư Khai thác - Chế biến đá xây dựng tại mỏ đá làng Kép Ram (thôn 5 cũ), xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		C				T		T2						TPKT		(1) Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng
(2)Địa chỉ: 139 Phan Đình Phùng,
 TP Kon Tum
(3) Số ĐT: 090 6 573 129
(4): ĐT Giám đốc:
(5) Fax: 0603. 914565		Công suất khai thác đá nguyên khai: 114.300 m3/năm (tương đương 144.000 m3/năm đá thành phẩm)		Làng Kép Ram (thôn 5 cũ), xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		20.7		56,460.00		49,660.00		01 năm		Theo giấy phép khai thác khoáng sản		Số: 2323/BC-SKHĐT, ngày 19/12/2013
Số: 398/TTr-SKHĐT, ngày 18/3/2014		38121000145
25/3/2014		Chưa										Chưa				Nhà đầu tư không báo cáo tiến độ dự án; Nhà đầu tư đang triển khai bồi thường.				PA1: UBND tỉnh xem xét giãn tiến độ dự án
PA2: UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án		CN-XD												1				Về môi trường: 180/QĐ-UBND(ĐTM),
179/QĐ-UBND(CTMT)
(28/2/14)
Giấy phép khai thác:348/GP-UBND ngày 10/7/2014		Gọi điện		14

		146		Dự án bảo tồn sim và xây dựng nhà máy chế biến rượu Vang sim gắn với du lịch sinh thái tại huyện Kon Plông		C				T'		T'3						KPL		(1) Công ty TNHH Dịch vụ ESF
(2) Địa chỉ: Số 578 đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (Trung tâm thương mại huyện KonPlông: Thôn Măng Đen, xã ĐăkLong, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum)
(3) Giám đốc: Nguyễn Thị Nhiệm
(4) Điện thoại: 0915,011,213		67,1 ha		Tại tiểu khu 492 thuộc xã Hiếu, tiểu khu 437 thuộc xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		67.1		36,419.62		11,417.55		2014-2016		50		Số 626/TTr-SKHĐT, 25/4/2014		38121000146
ngày 29/4/2014		Chưa										639/QĐ-UBND ngày 24/8/2015				Nhà đầu tư không báo cáo tiến độ dự án; Chưa làm thủ tục về môi trường				Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về môi trường và thủ tục khác;  Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		NLN												1						Gọi điện		14

		147		Dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Mô Rai		C				T		T1						ST		(1) Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay
(2) Địa chỉ: 136 Hà Huy Tập-p.Quang Trung-KT
Tổ dân phố 4, phường Trà Bá, TP PLeiKu tỉnh Gia Lai
(3) Điện thoại: 0935770505 (Phương)
(4) GĐ: 
(5) Fax:		6.000 tấn/năm		Tại khoảnh 6 tiểu khu 772, xã Mô Rai (xã Ia Tơi mới), huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		5.04		112,104		33,631		2014-2015		20		Số 702/TTr-SKHĐT, 09/5/2014		38121000147
ngày 29/5/2014;
QĐ giãn tiến độ số 530/QĐ-UBND, ngày 19/5/2016		Chưa										Chưa				Đã tiến hành xong việc đo đạc, khảo sát xây dựng nhà máy, đánh giá tác động môi trường. Đang thuê tư vấn thiết kế nhà máy, làm mặt bằng...; UBND tỉnh đã cho giãn tiến độ dự án đến năm 2018 tại QĐ số 530/QĐ-UBND, ngày 19/5/2016				Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành thủ tục tiếp theo		CN-XD												1				Về môi trường: Quyết định số 388/QĐ-UBND, ngày 24/4/2014				14

		148		Dự án nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau củ quả xứ lạnh xuất khẩu trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum `		B				T'								KPL		CÔNG TY TNHH Kon Tum Bellest
GĐ: Ông LIM JONG MAN
Anh Tân: 0986454545 - 257 Trần Khánh Dư, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum		- Rau, củ, quả: 45 tấn/năm
- Dâu Tây: 1.200 tấn/năm
- Bò sữa: 450 con, Heo: 500 con, gia cầm: 10.000 con		Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum		316.36		201,600		60,480		2014-2016		50		Báo cáo số 1219/BC-SKHĐT, ngày 25/7/2014 và Công văn số 1311/SKHĐT-ĐN, ngày 08/8/2014		Số: 381043 000 002
19/8/2014												62/QĐ-UBND, 03/02/2015				Đã khai hoang hoang 90 ha, trồng thử nghiệm các giống đậu tương;				Đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án		NLN																		Gọi điện		14

		149		Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Tân Hưng		B				T'								ĐH		(1) Công ty CP Tân Hưng
 (2) Địa chỉ: 180 Nguyễn Hưu Thọ, P. Ngô Mây, TP Kon Tum. 
(3) Số ĐT: 0978637999
  (4) Số ĐT Giám đốc: Linh: 0978.637.999		9.000.000 viên/năm		Thôn 1B, xã Đăk la, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		1.00		11,055		5,142		18 tháng		26		Báo cáo thẩm tra
Số 1495/TTr-SKHĐT, 04/9/2014		38121000148
ngày 11/9/2014												Đất tư nhân								Đề nghị nhà đầu tư báo cáo và đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án		CN-XD																		Gọi điện		14

		150		Dự án khu dân cư hoàng thành		B				T'								TPKT		(1) Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I
(2) Địa chỉ: Số 12 Đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(3) SĐT: 
(4) GĐ: Lưu Thị Nga		192 căn nhà ở xã hội
49 căn nhà biệt thự
153 căn nhà ở liên kế 
Công trình dịch vụ công cộng, hệ thống hệ tầng giao thông		Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.		9.5647		375,324		56,299		2014-2021		50		Báo cáo thẩm tra
Số 1800/TTr-SKHĐT,
 14/10/2014		38121000149
ngày 23/10/2014		1403/QĐ-UBND ngày 31/12/2014										1403/QĐ-UBND ngày 31/12/2014								Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án; đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ		CN-XD																Về môi trường:1318/QĐ-UBND 
ngày 22-12-2014		Gọi điện		14

		151		Xưởng chế biến gỗ Trung Tín		A				T'								TPKT		(1) Công ty TNHH Đông Sáng Kon Tum
(2) Địa chỉ: 188 Sư Vạn Hạnh, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 060.3864431 Fax: 060.3864431
(4) Số ĐT Giám đốc: Nguyễn Phong Vũ:		Công suất chế biến gỗ thành phẩm khoảng 12.000m3/năm		Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.		0.650		52,059		18,201		2014-2015		11		Số 2074/TTr-SKHĐT,
 07/11/2014		38121000150
17/11/2014												Đất tư nhân; GCNQSDĐ số BK 111853, ngày 20/8/2012				Đã hoàn thành và đưa vào hoạt động						CN-XD																Đã được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường: 960/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014; Phòng cháy: Đã cấp GCN thẩm định số 16/TDPCCC-PC66, ngày 11/8/2014				14

		152		Nhà máy chế biến mủ cao su tại Khu vực Nam Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		B				T'								ST		(1) Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy
(2) Địa chỉ: 380E, đường Phan Đình Phùng, P. Ngô Mây, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(3) SĐT:060.3916728
(4) Tổng GĐ: Đỗ Thành Nam		Công suất 4.000 tấn/năm
Trong đó: 
+Giai đoạn 1 (từ năm 2014-2016): Công suất 2.000 tấn/năm, bao gồm 1.700 tấn mủ tờ (RSS) và 300 tấn mủ crepe.
+Giai đoạn 2 (từ năm 2016-2018): Công suất 2.000 tấn/năm, bao gồm 1.700 tấn mủ tờ (RSS) và 300 tấn mủ crepe.		Thôn 3, xã Mô Rai (xã Ia Đal mới), huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		10.500		103,590		73,989		2014-2018		30		Báo cáo thẩm tra
Số 2177/TTr-SKHĐT, 
20/11/2014		38121000151
18/12/2014		97/QĐ-UBND, ngày 13/2/2015										97/QĐ-UBND, ngày 13/2/2015				Đang triển khai dự án				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án; Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD																Về môi trường: 1107/QĐ-UBND 
(30/10/2014)		Gọi điện		14

		153		Thủy điện Đăk Xú		B				T'								NH		(1) Công ty cổ phần thủy điện Trường Giang
(2) Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, Đường Phạm Văn Đồng, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(4) Chủ tịch hội đồng kiêm Giám đốc: Nguyễn Ngọc Nguyên.		Công suất lắp máy 2,2 MW, điện lượng trung bình 9,26.106 KWh/năm		Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum		25.400		73,882		22,160		2014-2016		46		Báo cáo thẩm tra số
Số 2316/TTr-SKHĐT,
ngày 10/12/2014		38121000152
24/12/2014												1364/QĐ-UBND, ngày 29/11/2010; Số 1382/QĐ-UBND ngày 29/12/2014				Đang tiến hành xây dựng cơ bản				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án.		CN-XD																- Bản cam kết bảo vệ môi trường.
- Về PCCC: GCN số 29A/TD-PCCC-PC66, ngày 30/11/2014 của Công an tỉnh.				14

		154		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 5 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) Công ty TNHH Thanh Sơn
(2) Địa chỉ: 214 Hàm Nghi, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(3) SĐT: 0603.864878
(4) Giám đốc: Trần Văn Hường ĐT:		Sản lượng khai thác, chế biến cát xây dựng 17.743m3/năm		Điểm số 5 thuộc lòng sông Đăk Bla ranh giới hành chính xã ĐăkBlà và xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.		17.003		1,863		931		2,015		6		Số 2375/TTr-SKHĐT, 
ngày 17/12/2014		38121000153
19/12/2014												1252/QĐ-UBND ngày 11/12/2015				Đã hoàn thành dự án				Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD																Về Giấy phép KTKS: 146/GP-UBND ngày 30/3/2015		Gọi điện		14

		155		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 6 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) HTX XD-TM-DV Đạt Tài
(2) Địa chỉ: Thôn Kon Rie, xã Đăk Bla, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) SĐT: 01222945952
(4) Giám đốc: Mai Hùng Dũng		Sản lượng khai thác, chế biến cát xây dựng 14.724 m3/năm.		Điểm số 6 thuộc lòng sông Đăk Bla ranh giới hành chính xã ĐăkBlà và xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		12.819		1,692		846		2,015		6		Số 2376/TTr-SKHĐT,
ngày 17/12/2014		38121000154
 24/12/2014												Đã có quyết định cho thuê mặt nước				Đã hoàn thành						CN-XD																Giấy phép khai thác khoáng sản số 129/GP-UBND, ngày 19/3/2015; Đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; đã nộp tiền thuê đất				14

		156		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 8 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) Doanh nghiệp tư nhân Trí Thành
(2) Địa chỉ: 90C- Thi Sách, p.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(3) SĐT:060.864906
(4) Chủ doanh nghiệp: Đinh Thị Hận		Sản lượng khai thác, chế biến cát xây dựng 16.179 m3/năm.		Điểm số 8 thuộc lòng sông Đăk Bla ranh giới hành chính xã ĐăkBlà và xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.		15.685		1,275		500		2,015		6		Số 2377/TTr-SKHĐT, 
ngày 17/12/2014		38121000155
19/12/2014												631/QĐ-UBND, ngày 21/8/2016		Nguồn điện  xa nơi sản xuất của dự án; hệ thống điện phục vụ cho người dân sản xuất rau sạch và cho đơn vị tại khu vực dự án chưa lắp đạt		Đã hoàn thành						CN-XD																Giấy phép khai thác khoáng sản số135/GP-UBND, ngày 20/3/2015;				14

		157		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 3 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Trang
(2) Địa chỉ: Thôn kon Tum I, xã Đăk Blà, tp. Kon Tum, tỉnh kon Tum, Việt Nam.
(3) SĐT:0603.867025
(4) Chủ doanh nghiệp: Phan Văn Ngạn		Sản lượng khai thác, chế biến cát xây dựng 17.362 m3/năm.		Điểm số 3 thuộc lòng sông Đăk Bla ranh giới hành chính xã ĐăkBlà và xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.		22.369		1,869		748		2,015		6		Số 2374/TTr-SKHĐT,
ngày 17/12/2014		38121000156
19/12/2014												638/QĐ-UBND ngày 24/8/2015				Đã hoàn thành				Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD																Môi trường:  CT: 19/QĐ-UBND 
ngày 12/2/2015
Khai thác khoáng sản: 130/GP-UBND ngày 19/3/2015				14

		158		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 1 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) Công ty TNHH MTV Xuân Tài
(2) Địa chỉ:  Thôn KonKlor 2-Xã Đăk Rơ Va, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(3) SĐT: 
(4) Giám đốc: Đỗ Xuân Tài		Sản lượng khai thác, chế biến cát xây dựng 10.015 m3/năm.		Điểm số 1 thuộc lòng sông Đăk Bla ranh giới hành chính phường Thắng Lợi và xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.		19.573		1,236		865		2,015		6		Số 2372/TTr-SKHĐT,
ngày 17/12/2014		38121000157
19/12/2014												1241/QĐ-UBND ngày 07/12/2015								Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD																Môi trường: CT: 09/QĐ-UBND 
ngày 23/1/2015
Khai thác khoáng sản: 119/GP-UBND ngày 16/3/2015				14

		159		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 2 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		A				T'								TPKT		(1) Hợp tác xã XD-TM-DV Chiến Thắng
(2) Địa chỉ: Thôn Kon ktu, Xã Đăk Blà, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(3) SĐT:090.5127101 Email: htxchienthangkt@gmail.com
(4) Giám đốc: Nguyễn Đức Du		Sản lượng khai thác, chế biến cát xây dựng 19.477 m3/năm.		Điểm số 2 thuộc lòng sông Đăk Bla ranh giới hành chính xã ĐăkBlà và xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.		17.743		2,033		915		2,015		6		Số 2373/TTr-SKHĐT,
ngày 17/12/2014		38121000158
19/12/2014												Đã có quyết định cho thuê mặt nước				Đã hoàn thành						CN-XD																Giấy phép khai thác khoáng sản số 114/GP-UBND, ngày 10/3/2015; 
Về môi trường: CT: 148/QĐ-UBND 
ngày 29/2/2014				14

		160		Dự án đầu tư Nhà máy gạch không nung Tân Tiến của Hợp tác Tân Tiến		C				T		T2						TPKT		(1) Hợp tác xã Tân Tiến
(2) Địa chỉ: 
(3) SĐT: 
(4) Chủ nhiệm Hợp tác xã: Nguyễn Ngọc Tân		Công suất 18.000.000 viên/năm bao gồm:
 + Giai đoạn I: Đầu tư Khu 1 với công suất 9.000.000 viên/năm.
+ Giai đoạn II: Đầu tư Khu 2 với công suất 9.000.000 viên/năm.		Thôn Kon Pơ Lang, xã Đăk Blà,thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		44.6174		17859.162206		4960.593823		2015-2017		20		Báo cáo thẩm tra
Tờ trình Số 2460/TTr-SKHĐT
 ngày 26/12/2014		38121000159
31/12/2014												Chưa				Nhà đầu tư chưa nộp hồ Sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường				PA1: UBND tỉnh cho phép giãn tiến độ dự án
PA2:  UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án đầu tư		CN-XD																		Gọi điện		14

				Năm 2015																						4,782		9,604,214		3,474,905

		161		Di dời nhà máy gạch Tuynel		C				T'								TPKT		(1) Công ty CP SX và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum
(2) Địa chỉ: Số nhà 494, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
(3) SĐT:
(4) Giám đốc: Hoàng Văn Công		20.000.000 viên QTC/năm		Thôn 2 xã Kroong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum		36.655		37,600		13,200		2014-2016		50		Số 2514/TTr-SKHĐT, ngày 31/12/2014		38121000160
08/01/2015												100/QĐ-UBND ngày 13/02/2015								Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án và đôn đốc sớm triển khai dự án đầu tư		CN-XD																Về môi trường: 1320/QĐ-UBND 
(22/12/2014)		Gọi điện		15

		161		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng-Điểm số 9 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		C				T		T2						TPKT		(1) Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum
(2) Địa chỉ: 181, Huỳnh Đăng Thơ, P. Quang Trung, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) SĐT: 0939.138.118
(4) Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh		Sản lượng khai thác chế biến cát xây dựng 28.662m3/năm		Điểm số 9 thuộc lòng sông Đăk Bla ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tụm, tỉnh Kon Tum		25.415		2,640		924		2,015		6		Số 02/TTr-SKHĐT, ngày 29/01/2015		38121000161
04/2/2015												Chưa				Chưa liên hệ Sở TNMT để lập thủ tục thuê đất				UBND tỉnh xem xét, cho công ty giãn tiến độ dự án không quá 12 tháng, hết thời hạn trên nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục và đưa dự án vào vận hành UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án.		CN-XD																Về môi trường:CT: 18/QĐ-UBND 
(12/2/2015)
Về khoáng sản: 101/GP-UBND ngày 06/3/2015		Gọi điện		15

		161		Dự án thủy Điện Đăk Pô Cô		B		ĐC		T'								ĐT		(1) Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai
(2) Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
(3) SĐT: 0914 845 874
(4) Giám đốc: Trần Văn Phương		Công suất lắp đặt máy 15,00MW, điện lượng trung bình 62,03 triệu KWh/năm		Xã Tân Cảnh và xã Pô Cô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		98.930		525,013		105,003		2015-2017		50		Số 05/TTr-SKHĐT, ngày 03/2/2015
Phiếu trình Giám đốc ngày 18/8/2015		38121000162
06/2/2015
lần 1: 18/8/2015												Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015				Đang tiến hành xây dựng cơ bản						CN-XD																Đã phê duyệt BCĐGTĐMT tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND, ngày 19/11/2014; Giấy chứng nhận thẩm định PCCC số 14/TD-PCCC, ngày 22/5/2015 của Công an tỉnh				15

		161		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng điểm số 10 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		C				T		T2						TPKT		(1) Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hồng
(2)Địa chỉ: 139 Phan Đình Phùng,
 TP Kon Tum
(3) Số ĐT: 090 6 573 129
(4): ĐT Giám đốc: Bùi Bắc Nam
(5) Fax: 0603. 914565		Công suất khai thác 25.900m3/năm		Điểm số 10 thuộc lòng sông Đăk Bla ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tụm, tỉnh Kon Tum		14.500		1,647		494		30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép khai thác khoáng sản		6		Số 10/TTr-SKHĐT, ngày 10/02/2015		38121000163
13/02/2015												Chưa				Chưa liên hệ Sở TNMT để lập thủ tục thuê đất				UBND tỉnh xem xét, cho công ty giãn tiến độ dự án không quá 12 tháng, hết thời hạn trên nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục và đưa dự án vào vận hành UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án.		CN-XD																Về môi trường: 29/QĐ-UBND 
(6/3/2015)
Về KTKS: 186/GP-UBND ngày 31/3/2015		Gọi điện		15

		161		Đầu tư trồng cây công nghiệp, lâm nghiệp kết hợp sản xuất giống bò lai Zebu		C				T'								ĐT		(1) Công ty TNHH Vạn Lợi 
(2) Địa chỉ: Số nhà 01D, Đường Trần Nhân Tông, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
(3) SĐT:(0914 042586)
(4) Giám đốc:Vũ Trọng Đản		Trồng cây công nghiệp và lâm nghiệp 332 ha, diện tích trồng cỏ 18 ha, bãi chăn thả 120 ha, xây dựng các công trình phụ trợ, chuồng trại ..5ha và đường nội bộ 27,5 ha, phát triển đàn bò cái nền sinh sản 300 con		Tại khoảnh 9,10,11,12,13 tiểu khu 302, xã Pô Cô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		502.500		59,184		29,592		Năm 2015		28		Số 19/TTr-SKHĐT, ngày 23/03/2015		38121000164
30/03/2015												900/QĐ-UBND ngày 27/10/2015								Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án và đôn đốc sớm triển khai dự án đầu tư		NLN																Về môi trường: 626/QĐ-UBND 
(21/8/2015)		Gọi điện		15

		161		Tổ hợp khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái hồ Đăk Yên, xâ Hòa Bình ,thành phố Kon Tum		C				T		T2						TPKT		(1) Công ty CP Du lịch Pơ Lang Kon Tum
(2) Địa chỉ:Số nhà 30, Đường Bạch Đằng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
(3) SĐT: 
(4) Giám đốc: Lê Trí Dũng		Xây dựng Tổ hợp khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái hồ Đăk Yên, xã Hòa Bình, TP Kon Tum trên diện tích 73 ha		Xã Hòa Bình, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum		73.000		183,833		110,536		2015-2017		50		Số 18/TTr-SKHĐT, ngày 23/03/2015		38121000165
30/03/2015												Chưa				Chưa nộp hồ Sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường; nhà đầu tư không báo cáo				PA 1: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
PA 2: UBND tỉnh xem xét, cho công ty giãn tiến độ dự án		TM-DV																		Gọi điện		15

		161		Nhà máy sản xuất ván Veneer		A				T'								ĐT		(1) Tổng Công ty giấy Việt Nam
(2) Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(3)SĐT:(84-4) 3.8247773
(4) Giám đốc: Vũ Thanh Bình		Công suất 12.000 m3 ván Veneer/năm		Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		4.000		14,998		4,998		2014-2015		48		Số 28/TTr-SKHĐT, ngày 01/04/2015		38121000168
02/04/2015												120/QĐ-UBND ngày 21/02/2013				Đã hoàn thành						CN-XD																Về môi trường: Đã phê duyệt BCĐGTĐMT số 420/QĐ-UBND, ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh.
Về PCCC: GCN thẩm định số 14/TDTPCCC-PCC66, ngày 27/6/2014 của Công an tỉnh				15

		161		Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		C				T'								ĐGL		(1) Cty cổ phần Tấn Phát
(2) Địa chỉ: Lô T2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
ĐT: 3868119
GĐ: Nguyễn Ngọc Tưởng		Công suất khai thác và chế biến khoáng sản của dự án 6.272-6.691 tấn quặng nguyên khai/năm, sản phẩm sau tuyển quặng 18kg vàng/năm. Với tiến trình khai thác như sau: Năm đầu mỏ đạt 30% công suất tương đương 5,4 kg vàng/năm; Năm thứ 2 đạt 60% công suất tương đương đạt 10,8 kg vằng/năm; Năm thứ 3 trở đi đạt 100% công suất tương đương 18kg vàng		Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		47.950		67,947		27,416		2015-2016		16,5 kể từ ngày cấp Giấy phép khai thác		30/TTr-SKHĐT, ngày 20/4/2015		38121000169
ngày 05/5/2015												1209/QĐ-UBND ngày 24/11/2015								Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án và đôn đốc sớm triển khai dự án đầu tư		CN-XD																		Gọi điện		15

		161		Dự án thủy điện Đăk Lô 1, 2, 3		C				T		T2						KPL		Công ty TNHH GKC
Địa chỉ: Số nhà 478, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Giám đốc: Đoàn Văn Sơn ĐT: 0123 721 0 399
Chủ tịch hội đồng: Lê An Khang    ĐT:		Xây  dựng nhà  máy chế biến, sản xuất cung cấp điện cho hệ thống quốc gia, góp phần bổ sung thêm nguồn điện cho lưới điện khu vực
Công suất dự án 17,2 MW, sản lượng điện trung bình 72,06 triệu KW. Trong đó:
Thủy điện Đăk Lô 1: Công suất: 5,5 MW, sản lượng điện trung bình năm 24,49 triệu KWh.
Thủy điện Đăk Lô 2: Công suất 5,5MW, sản lượng điện trung bình năm 21,27 triệu KWh; Thủy điện Đăk Lô 2: Công suất 6,2 MW, sản lượng điện trung bình năm 26,3 triệu KWh		Xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.		43.330		513,283		153,985		4		50		Tờ trình số 34/TTr-SKHĐT, ngày 15/5/2015		38121000170
22/5/2015												Chưa				Đang điều chỉnh quy hoạch; Đã đo đạc bản đồ địa chính, đánh giá hiện trạng rừng và đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế				PA 1: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
PA 2: UBND tỉnh xem xét, cho công ty giãn tiến độ dự án		CN-XD																		Gọi điện		15

		161		Dự án đầu tư trồng cỏ, nuôi bò thịt công nghệ cao		D												IAH		(1) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
(2) Địa chỉ:15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
(3 ) Tổng GĐ: Võ Trường Sơn - ĐT:  0938 808 858
A. Thạnh- 0913 450 174		Trồng cỏ để nuôi bò lấy thịt công nghệ cao; Chuyển giao công nghệ trồng cỏ và bò giống góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương; Thu nhập từ trồng cỏ, bắp phục vụ chăn nuôi bò ước tính đạt trên 500 triệu đồng/ha/năm.		Xã Ia Đal (gồm: Khoảnh 6, tiểu khu 753; khoảnh 9,12, tiểu khu 754; khoảnh 1, tiểu khu 766; khoảnh 1,3,4,5,6,7, tiểu khu 768) và xã Ia Tơi (gồm: Khoảnh 3,4,6,8,12 của tiểu khu 755; khoảng 1,3,6 của tiểu khu 756), huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.		969.8		1,600,000		800,000		2015-2016		50		31/TTr-SKHĐT, ngày 13/5/2015		38121000171
15/5/2015												Chưa				UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất thu hồi và chấm dứt dự án (Văn bản số 1011/UBND-KT, ngày 19 /5 / 2016						NLN																				15

		161		Quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch và nhân giống, trồng, phát triển cây dược liệu kết hợp chăn nuôi dê sữa công nghệ cao		B				T		T2						KPL		(1) Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen
(2) Địa chỉ: 245 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
ĐT: 0603 913 043
(3) Chủ tịch Hộ đồng quản trị: Trần Hoàn ĐT:0905 200 444		Quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch và nhân giống, trồng, phát triển cây dược liệu kết hợp chăn nuôi dê sữa công nghệ cao;
Trang trại dê sữa công nghệ cao với quy mô  100.000 con		Thuộc tiểu khu 477,478,482 xã Măng Cành và tiểu khu 486 xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		1,530		5,100,000		1,530,000		Giai đoạn 1 (từ năm 2015-2020): 2.500 tỷ VNĐ
- Giai đoạn 2 (từ năm 2020-2025): 2.600 tỷ VNĐ		70		Tờ trình số 32/TTr-SKHĐT, ngày 13/5/2015		38121000172
15/5/2015												Chưa				Đã triển khai dự án; Dự kiến trong tháng 6/2016 sẽ hoàn thành các thủ tục về môi trường, đất đai; Chưa nộp hồ Sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục		NLN																				15

		161		Dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum - Măng Đen.		C				T		T1						KPL		(1) Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (thông qua Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco)
(2) Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
(3) Tổng Giám đốc: Dương Thị Mai Hoa
ĐT: Trung-GĐ quản lý dự án ĐT: 090 414 6714		Tổ chức sản xuất nông sản (rau, hoa, quả, nấm, dược liệu, cây công nghiệp) theo chuỗi giá trị có chất lượng cao với quy mô công nghiệp tích hợp các công nghệ tiên tiến của thế giới; Xây dựng trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn, phục tráng và phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm, các giống cây trồng đặc sản, có giá trị cao của vùng Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng. Xây dựng được các quy trình công nghệ cho từng loại cây trồng và chuyển giao cho nông dân khu vực Tây Nguyên.		Tiểu khu 477, 482, xã Măng Cành và tiểu khu 486, xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum		1,000		1,000,000		500,000		Giai đoạn 1: (Từ năm 2015 - 2016): Khảo sát, xây dựng cơ bản, khảo nghiệm sản xuất.
Giai đoạn 2: (Từ năm 2016 trở đi): Tổ chức sản xuất và nghiên cứu		50		Tờ trình số 33/TTr-SKHĐT
ngày 14/5/2015		38121000173
15/5/2015
QĐ giãn tiến độ dự án 162/QĐ-UBND, ngày 29/4/2016												Chưa				UBND tỉnh đã cho phép công ty giãn tiến độ dự án đến 15/5/2018				Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành thủ tục tiếp theo		NLN																				15

		161		Dự án điểm sơ chế mủ cao su tại xã Pô Cô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		A				T'								ĐT		(1) Công ty Cổ phần Rạng Minh
(2) Giám đốc: Vũ Tiến Đan ĐT: 0905 817 777 Mail: congtycophanrangminh@gmail.com
DC: Số nhà 627, (số cũ 14), Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam		2 tấn mủ RSS3/ngày (520 tấn mủ RSS3/năm).		Tại tiểu khu 308, Thôn Kon Tu Dốp II, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.		1		12,583		3,000		06 tháng		27		Tờ trình số 42/TTr - SKHĐT ngày 17/6/2015.		38121000174
22/6/2015												Hợp đồng thuê đất 88/HĐ-TĐ, ngày 8/6/2015
GCNQSDĐ BX 734144, ngày 30/6/2015				Đã hoàn thành						CN-XD																Về môi trường: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường 83/TB-UBND, ngày 23/6/2014
Giấy phép xây dựng: 57/GPXD, ngày 20/7/2015
Về PCCC: số 06/TD-PCCC, ngày 14/4/2015				15

		161		Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường		C				T'								TPKT		(1) Công ty CP Đầu tư và Phát triển Măng Cành
(2)Tổng giám đốc: Lê Nho Ba
ĐC: Số nhà 185, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Chị Lụa: 0935 239 779		Công suất khai thác 58.800m3 đá nguyên khai/năm.		Thôn Hà Mòn Ktu, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.		7		18,743		5,742		2 (2015-2017)		22		Tờ trình số 41/TTr - SKHĐT ngày 17/6/2015.		38121000175
22/6/2015												333/QĐ-UBND ngày 04/4/2016								Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án; Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục		CN-XD		CN-XD		CN-XD		CN-XD		CN-XD		CN-XD		CN-XD				Về môi trường:29/QĐ-UBND (đtm),
 28/QĐ-UBND (ctphmt)
 (20/1/2015)		Gọi điện		15

		161		Nhà xưởng sản xuất – chế biến các loại nấm theo công nghệ cao và an toàn thực phẩm		C				T		T1						KPL		(1) Công ty TNHH Thực Phẩm Công nghệ cao NamKo
(2) Giám đốc :Đinh Thiên Nhân Đt: 090 888 1850
ĐC: Số nhà 125, Đường Đoàn Thị Điểm, Tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam		Công suất 600 tấn nấm/năm		Tiểu khu 488, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		2		49,000		19,600		06 tháng		50		Tờ trình số 43/TTr - SKHĐT ngày 22/6/2015.		38121000176
25/6/2015												Chưa				Nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường…; Không báo cáo tiến độ dự án				Đề nghị nhà đầu tư báo cáo; đôn đốc hoàn thành các thủ tục của dự án		CN-XD																		Gọi điện		15

		161		Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 307, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		A				T		T1						ĐT		(1) Công ty cổ phần Thiên Trường
(2) Giám đốc: Nguyễn Văn Tiền ĐT: 0914 403 6679
DC:204 - Sư vạn Hạnh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam		Diện tích cao su đã trồng: 103,763 ha		Khoảnh 3,4,5,6,7 tiểu khu 307, thôn Tu Dốp II, xã Đăk Pô Kô, huyện Đăk Tô, Kon Tum		134		43,616		19,794		2009-2015		32 năm kể từ  năm 2009		Tờ trình số 55/TTr-SKHĐT, ngày 30/6/2015		38121000142
30/6/2015												Chưa				Đã nộp hồ sơ tại Sở TNMT. Tuy nhiên chủ đầu tư chưa nộp tiền quyền sử dụng rừng				Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương, nộp tiền quyền sử dụng rừng và nộp lại hồ sơ đến Sở TNMT để lập thủ tục cho thuê đất theo quy định và báo cáo tiến độ dự án		NLN																		Gọi điện		15

		161		Dự án Nhà máy thu hồi khí CO2 Tân Tân		A				T		T1						ĐT		(1) Doanh nghiệp tư nhân hơi Kỹ Nghệ Tân Tân
(2) Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Văn Thu
DC:126 Đường 17, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
DT: 084896 0506
Emai: tantanco@tantangas.com.vn		Công suất nhà máy thu hồi khí CO2 là 10.000 tấn/năm		Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		1		40,000		8,000		2015-2016		10		Tờ trình  53/TTr-SKHĐT, ngày 25/6/2015		38121000177
30/6/2015												Chưa				Đã hoàn thành; Chưa nộp hồ Sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường				Đề nghị chủ đầu tư nộp hồ Sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục thuê đất theo quy định		CN-XD																		Gọi điện		15

		161		Dự án đầu tư trồng cây Macadamia tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		C				T		T1						KPL		Công ty TNHH Đăng Vinh
Địa chỉ: Số 341 Bạch Đằng, P.Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Giám đốc: Trần Thị Thanh Tùng ĐT: 0905 310 283 hoặc 0563 814 467 Email: dangvinhcty@gmail.com		Trồng khoảng 200 ha cây Macadamia		Tại tiểu khu 481, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		200		48,000		7,200.000		Giai đoạn 1: 2015-2017
Giai đoạn 2: 2018-2019		50		Tờ trình số 52/TTr-SKHĐT, ngày 25/6/2015
Báo cáo thẩm định 607/SKHĐT-HTĐT, ngày 08/6/2015		Quyết định chủ trương số 607/QĐ-UBND, ngày 17/8/2015												Chưa		UBND tỉnh xem xét cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plong khai thác rừng thông khu vực dự án để bàn giao mặt bằng cho Công ty; Đề nghị UBND huyện Kon Plong cho Công ty 02 ha đất để làm vườn ươm, vì khu vực dự án chưa có điện, nước		Đang tiến hành đánh giá trữ lượng rừng và các thủ tục cần thiết để nhận mặt bằng				Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plong sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét, khai thác rừng thông thuộc khu vực dự án; UBND huyện Kon Plông xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty về việc xin đất làm vườn ươm		NLN																				15

		161		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - điểm số 7 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum ,tỉnh Kon Tum		C				T		T1						TPKT		Công ty TNHH Thanh Tuấn
Địa chỉ: 30 Hoàng Diệu, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Chủ tịch hội đồng thành viên t: Bà LÊ THỊ THẠNH
Số điện thoại: 012 8752 2041   Fax: 0603 862 085 
Email: thanhtuankt30@gmail.com		Công suất thiết kế: 16.960 m3/năm
Sản phẩm đầu ra: cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường		Lòng sông Đăk Bla ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		3		2,034		1,322		2,015		6		Phiếu trình ngày 03/9/2015		38121000179
03/9/2015												Chưa				Chưa được cấp phép khai thác				Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ và đôn đốc thực hiện các thủ tục tiếp theo		CN-XD																		Goi điện		15

		161		Dự án Nhà máy sản xuất viên gỗ nén		A				T'								ĐT		(1) Công ty Cổ phần Rạng Minh
(2) Giám đốc: Vũ Tiến Đan ĐT: 0905 817 777 Mail: congtycophanrangminh@gmail.com
DC: Số nhà 627, (số cũ 14), Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
MSDN: 6100170750		Công suất thiết kế: 15 000 tấn/năm.
Sản phẩm đầu ra: Viên gỗ nén.
Quy mô kiến trúc xây dựng: Diện tích nhà xưởng 1.200 m2; Diện tích văn phòng 100 m2; Nhà ăn ca 80 m2; Xưởng cơ khí 80 m2; Kho chứa hàng 500 m2; Sân phơi 5263 m2; Đất trồng cây xanh 380 m2.		Cụm công nghiệp và Dịch vụ 24/4, khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		0.7603		12,990		3,000		8/2015-1/2016		50		Số 61/TTr-SKHĐT, ngày 17/8/2015
Phiếu trình ngày 16/10/2015		Quyết định chủ trương số 620/QĐ-UBND, ngày 20/8/2015
38121000180
lần đầu 16/10/2015												Hợp đồng thuê đất 167/HĐ-TĐ, ngày 18/11/2015
GCNQSDĐ BX 734660, ngày 08/12/2015				Đã hoàn thành						CN-XD																Về môi trường: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường 57/TB-UBND, ngày 30/6/2015
Giấy phép xây dựng: 32/GPXD, ngày 19/11/2015
Về PCCC: số 07/TD-PCCC, ngày 14/4/2015				15

		161		Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn Kon Klùng, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		C				T		T1						KPL		(1) Công ty cổ phần Trường Long
(2) Giám đốc: Bùi Văn Hùng 
Số ĐT: 0914 075 736 hoặc 0603 864 681  Fax: 0603 918 069
Địa chỉ email: truonglong_ktvn@yahoo.com
ĐC trụ sở chính: Số 209, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
MSDN số: 6100151067		'-Công suất thiết kế: 25.800m3/năm
 '-Sản phẩm đầu ra: 32.500m3/năm
'-Quy mô kiến trúc xây dựng:
 '+Mở moong khai thác đá diện tích: 2 ha
 '+San lấp, tạo mặt bằng khu chế biến đá xây dựng diện tích: 1,8 ha.
 '+Xây dựng khu hành chính (Nhà quản lý, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, kho sửa chữa, trạm biến áp): 0,2 ha.		Thôn KonKlùng, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.		4		6,396		6,396		6 tháng		15		Tờ trình số 63/TTr-SKHĐT ngày 04 tháng 9 năm 2015		Quyết định số 712/QĐ-UBND, ngày 16/9/2015												Chưa								Đề nghị nhà đầu tư báo cáo và đôn đốc thực hiện các thủ tục tiếp theo		CN-XD																		Goi điện		15

		161		Sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế		C				T		T1						KR		Công ty TNHH một thành viên Viet Natura và Ông Marc Binet .
Thông tin Cty Viet Natura
Giám đốc: Huỳnh Đinh Hà Giang
Số điện thoại: 0603 919 696 hoặc 0511 6513 331  Fax: 0603 919 696
Địa chỉ email: vpkontum@vietnatura.com hoặc info@vietnatura.com
Thông tin. Ông MARC BINET
Sinh ngày 06/8/1979  Quốc tịch: Pháp
Hộ chiếu số: 13CZ35781   Ngày cấp: 20/11/2013   Ngày hết hạn: 19/11/2023
Nơi cấp: Préfecture de l’Essonne EVRY
Chổ ở hiện tại: 27 rue de wattignies, 75012 Paris.
Số điện thoại: 0033 612 770 522
Địa chỉ email: marcbinet77@gmail.com		-Công suất thiết kế: Trồng cây hàng năm và cây lâu năm khoảng 28 ha (trong đó: cây hàng năm 14 ha; cây lâu năm 14 ha); Kết hợp chăn nuôi thử nghiệm 1.000 con gà và 1.000 con heo địa phương. 
- Quy mô kiến trúc xây dựng: Diện tích 2 ha		Tại khu Đăk Pủi và khu Đăk Long – Đăk Nâm xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.		28		6,140		1,842.000		Năm 2015 - 2016		50		Số 64 /TTr-SKHĐT, ngày 07/9/20015
Phiếu trình Giám đốc ngày 16/02/2016		Quyết định chủ trương số 770/QĐ-UBND, ngày 30/9/2015
38121000181
Ngày 16/02/2016												Chưa		Vị trí dự án có 07 ha đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày; Tuy nhiên, diện tích trên phù hợp với cây công nghiệp lâu năm. Đơn vị đề nghị các cấp xem xét chuyển mục đích sử dụng đát trên sang đất nông nghiệp lâu năm		Đang phối hợp với UBND huyện Kon Rẫy để làm thủ tục về đất đai; đã lập kế hoạch trồng trọt cây ăn quả				Nhà đầu tư liên hệ với STNMT và UBND thành phố,  tham mưu UBND tỉnh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất		NLN																				15

		161		Nhà máy chế biến mủ tờ -  chi nhánh 716 -
 Tổng công ty 15		C				T		T1						IAH		(1) Chi nhánh 716 thuộc Tổng 
công ty 15.
Giấy CNĐKKD số: 5900189438-013
ĐC trụ sở chính: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum.
(2) GĐ: Nguyễn Quang Hải.
SĐT:0986780811
email: phongkehoach716@gmail.com		Công suất 4.000 tấn/ năm.		Khoảng 2, khoảnh 3, tiểu khu 754, xã Ia Dal,  huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum		15		102,504		58,764		2015-2016		20		62/TTr-SKHĐT, ngày  28/08/2015		Quyết định số 1139/QĐ-UBND, ngày 03/11/2015												Chưa				Hồ sơ đang thụ lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường				Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD																		Gọi điện		15

		161		Nhà máy sản xuất tinh bột sắn và sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Ia HDrai – 
Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Ia HDrai công suất 230 tấn thành phẩm/ngày đêm		C				T'								IAH		Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát triển nông nghiệp Ia HDrai Kon Tum		230 tấn thành phẩm/ngày đêm		Khoảnh 5, tiểu khu 755, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum		36.11		141,487		49,521		2015-2017		28		Tờ trình số 67/TTr-SKHĐT, ngày 30/10/2015;
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 27/4/2016		Quyết định chủ trương số 1307/QĐ-UBND, ngày 21/12/2015 
38121000191
27/4/2016												Đã hoàn thành thủ tục đất đai				Đã hoàn thành thủ tục đất đai, đang làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho nhà máy				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để đưa dự án vào triển khai		CN-XD																Về môi trường: Báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt.
Về PCCC đã được Công an tỉnh thẩm định				15

		161		Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựngthông thường 
tại mỏ đá xây dựng thôn Nghĩa Long,
 xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		C				T		T1						ST		(1) Công ty cổ phần Trường Long
(2) Giám đốc: Bùi Văn Hùng 
Số ĐT: 0914 075 736 hoặc 0603 864 681  Fax: 0603 918 069
Địa chỉ email: truonglong_ktvn@yahoo.com
ĐC trụ sở chính: Số 209, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
MSDN số: 6100151067		công suất thiết kế: 
16,000m3/năm
Sản phẩm đầu ra: 
21,600m3/năm		Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.		6		14,576		14,576		0.5		15.5		Tờ trình số 69/TTr-SKHĐT, ngày 18/11/2015		Quyết định chủ trương số 1325/QĐ-UBND, ngày 24/12/2015												Chưa				Chưa được cấp phép khai thác; Chủ đầu tư đang lập các thủ tục về môi trường				Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục tiếp theo; Đề nghị nhà đầu tư báo cáo		CN-XD																		Gọi điện		15

				Năm 2016																						702.92		1,171,377.02		542,733.07

		186		Dự án Khu vui chơi giải trí va du lịch sinh thái Măng Đen		C				T		T1						KPL		Công ty TNHH Hoàng Tùng		Phát huy lợi thế để tạo dụng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, góp phần đa dạng hoa sản phẩm du lịch trong tổng thể khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen.		tiểu khu 488, thôn Măng đen, xã Đăk Long, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum		19.871		91,290.10		21,909.624		2015-2017(chuẩn bị và xây dựng)
2018-2020(vừa hoạt động khai thác vừa xây dựng các hạng ục công trình còn lại)		50		Tờ trình số 56/TTr-SKHĐT, ngày 30/6/2015		Quyết định chủ trương số 26/QĐ-UBND, ngày 12/01/2016												Chưa		Đã nộp hồ sơ Đến Sở TNMT. Tuy nhiên chủ đầu tư chưa xác định phần diện tích chuyển mục đích, phần diện tích thuê rừng. Hiện tại giá cho thuê rừng để thực hiện dự án chưa được tỉnh bàn hành		Đang hoàn thiện các thủ tục thuê đất, rừng. Đã tập kết vật tư, vật liệu để chuẩn bị thi công				Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp các ngành có liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành giá cho thuê rừng để thực hiện các dự án đầu tư.		TM-DV																				16

		187		Dự án cải tạo , nâng cấp nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		B				T'								ST		Công ty CP XNK nông sản Vi Na		Cả tạo và nâng cấp nhà máy chế biến tinh bột sắn với Công suất thiết kế từ 80 tấn thành phẩm/ngày/đêm lên 180 tấn thành phẩm/ngày/đêm
Sản xuất các sản phẩm phụ làm nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, cơ sở chế biến phân vi sinh..		Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện S Thầy, tỉnh Kon Tum		5.2		23,760.00		16,632		2015-2016		Đến ngày 04/8/2034		Tờ trình số 73/TTr-SKHĐT, ngày 14/12/2015
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 15/4/2016		Quyết định số 25/QD-UBND, ngày 12/01/2016
38121000188
15/4/2016												GCNQSDĐ BP 540914, ngày 29/9/2014 và QĐ 541/QĐ-UBND, ngày 05/8/2015				Đang triển khai xây dựng nâng cấp nhà máy				Đề nghị nhà đầu tư báo cáo tiến độ dự án		CN-XD																		Gọi điện		16

		188		Trang trại hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế Và kết hợp khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cộng đồng		C				T		T1						TPKT		Công ty TNHH BIOPHAP
(2) Đ/c: 140, Thi Sách, p.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum.
(3) Email: info@biophap.com
(4)SĐT: 0603,919,696		Sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch theo 
tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế.
Kết hợp chăn nuôi thử nghiệm 500 con gà, 300 con heo, xây dựng khu nghỉ dưỡng.		Khu vực km số 5, tỉnh lộ 671 thuộc địa bàn thôn KonHraKtu,
xã Chư Hreng, tp Kon Tum.		21		12,000.00		1,842.00		2016-2017		50		Tờ trình số 03/TTr-SKHĐT, ngày 19/01/2016
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 14/3/2016		Quyết định chủ trương số 190/QĐ-UBND, ngày 04/3/2016
38121000182
Ngày 14/3/2016												Chưa		Một số đơn vị múc đất tại khu vực dự án, xã Chư Hreng, Tp. Kon Tum đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án		Đang mua sắm các thiết bị máy móc phục vụ án. Đã lập kết hoạch trồng trọt.; Chưa nộp hồ sơ lên Sở NMT				UBND thành phố xem xét kiến nghị của Công ty; Đề nghị công ty sớm hoàn thành các thủ tục tiếp theo		NLN																				16

		189		Nhà máy chế biến đá ốp lát Gabro		C				T		T1						KPL		(1) Công ty CP đá ốp lát Măng Đen Kon Tum
(2) Đ/c: Đoàn Thị Điểm, p.Quang Trung, tp.Kon Tum, T.Kon Tum
(3)Điện thoại: 0942281789
(4)Email:ctycpmangdenkt@gmail.com		CSTK: 900,000 m2 đá xẻ đánh bóng/năm		thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		10		150,000		75,000		18 tháng (Quý I/2016 đến Quý II/2017)		50		Tờ trình số 09/TTr-SKHĐT, ngày 04/3/2016		Quyết định số 201/QĐ-UBND, ngày 08/3/2016
38121000183
Ngày 15/3/2016												chưa				Chưa nộp hồ sơ đến Sở TNMT				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục sau khi cấp phép đầu tư		CN-XD																				16

		190		Chăn nuôi bò giống thịt sinh sản chất lượng cao		C				T		T1						IAH		Công ty TNHH MTV ĐTPT Nông Nghiệp IA HDrai Kon Tum		Cung cấp giống bò thuẩn chuẩn chất lượng cao cho nhu cầu chăn nuôi phát triển bò thịt, giống bò BRAHMA trên địa bàn huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum và khu vực Tây Nguyên, với Quy mô 10.000 con
Giai đoạn 1: 5.000con
Giai đoạn 2: 5.000 con		Thuộc địa bàn huyện Hdrai		450		237,689		71,307		2015-2017		50		Tờ trình số 76/TTr-SKHĐT, ngày 18/12/2015
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 15/3/2016		Quyết định số 231/QĐ-UBND, ngày 14/3/2016
38121000184
Ngày 15/3/2016												Chưa				Đang tiến hành làm thủ tục về đất đai, môi trường; Chưa nộp hồ sơ đến Sở TNMT				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục sau khi cấp phép đầu tư và Báo cáo tiến độ dự án		NLN																				16

		191		Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Epic spa		C				T		T1						KR		(1)Công ty TNHH MTV Kế duy Kon Tum
(2)Địa chỉ: thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
(3)Điện thoại: 01654202834(GĐ)
(4)Email: rudofteasylove@gmail.com		các dịch vụ du lịch sinh thái, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng		thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum		0.87999		10,000.00		5,000.00		2016-2017(2 năm)		50		Tờ trình số 08/TTr-SKHĐT, ngày 25/02/2016
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 15/3/2016		Quyết định số 232/QĐ-UBND, ngày 14/3/2016
38121000185
Ngày 15/3/2016												Đất tư nhân				Chưa nộp hồ sơ đến Sở TNMT				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục sau khi cấp phép đầu tư và Báo cáo tiến độ dự án		TM-DV																				16

		192		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum)		C				T'								KR		Công ty CP FOCOCEV Tây Nguyên		Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
200 tấn thành phẩm/ 24 giờ		Thôn 11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum		34.8		167,219		50,166.00		2016-2017		50		Tờ trình số 08/TTr-SKHĐT, ngày 25/02/2016
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 18/3/2016		Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 18/3/2016
38121000187
Ngày 18/3/2016												459/QĐ-UBND ngày 28/4/2016								Đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai dự án  và Báo cáo tiến độ dự án		CN-XD																				16

		193		Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái		C				T		T1						KPL		(1)Công ty TNHH Kon Plong Agri-Tourism
(2)Đ/c: số 20, khu Báo chí, xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.
(3)Điện thoại:096.3801.287
Ông: Lê Văn Phước-Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc		- Tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, thân tiện với môi trường; Đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của thị trường trong nước và quốc tế.
-  Phát huy các lợi thế tự nhiên của huyện để tạo nên khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, góp phần đa dạng các sản phẩm du lịch trong tổng thể khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen.		Tiểu khu 482, thôn Tu Rằng và tiểu khu 486, thôn Măng Đen, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.		33.48		20,000		10,000		2016-2017		50		Tờ trình số 12/TTr-SKHĐT, ngày 17/03/2016
Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 18/3/2016		Quyết định số 247/QĐ-UBND, ngày 18/3/2016
38121000186
Ngày 18/3/2016												Chưa				Chưa nộp hồ sơ đến Sở TNMT				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục sau khi cấp phép đầu tư và Báo cáo tiến độ dự án		NLN																				16

		194		Bệnh viện đa khoa quốc tế Vạn An		C				T		T1						TPKT		(1) Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Kon Tum (153 Bà Triệu, p.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum)-0603.861.472.
(2) Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy (15/3, đg.Nguyễn Đình Chiểu,P.4, q.Phú Nhuận, Tp.HCM)
(3)Bà Nguyễn Thị Lịch (43 Trần Hưng Đạo, TP.KonTum)
(4) Ông Huỳnh Hiệp Nguyên Đình (43 Trần Hưng Đạo, TP.KonTum)		Giai đoạn 1: Xây dựng trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao, quy mô 30 giường bệnh ngoại trú, với nhiều chuyên khoa.
Giai đoạn 2: Xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế Vạn an, quy mô 95 giường bệnh ngoại trú.		153-155 đường Bà Triệu, Tp.Kon Tum		0.57		113,300		50,985		2016-2018		50		Tờ trình số 15/TTr-SKHĐT, ngày 23/03/2016		Quyết định số 341/QĐ-UBND, ngày 04/4/2016												Chưa				Chưa nộp hồ sơ đến Sở TNMT				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục sau khi cấp phép đầu tư và Báo cáo tiến độ dự án		TM-DV																				16

		195		Xây dựng nhà máy chế biến rượu vang sim và trưng bày sản phẩm		C				T'								KPL		(1)Công ty TNHH Một thành viên Sim Thiên Sơn
(2)Đ/c: Thôn Măng Đen, Xã Đăk Long, Huyện KonPLông, Tỉnh Kon Tum.
(3)SĐT:0603.848.237  0915011213
(4)Email:congtyesf@yahoo.com		Công suất thiết kế: 1.000.000 lít/năm
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Rượu độ cồn: 11% V và hàm lượng đường sót: 4%. 
Diện tích đất dự kiến sử dụng: 9.803 m2		Tiểu khu 488, Thôn Măng Đen, Xã Đăk Long, Huyện KonPLông, Tỉnh Kon Tum		0.98		28,759		11,503		2016-2017		50		Tờ trình số 18/TTr-SKHĐT, ngày 13/4/2016		Quyết định số 404/QĐ-UBND, ngày 19/4/2016												QĐ số 639/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015								Đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai dự án  và Báo cáo tiến độ dự án		CN-XD																Về môi trương: Thông báo số 43/TB-UBND, ngày 13/6/2015 của UBND huyện Kon Plông.				16

		196		Nhà máy nước Ngọc Hồi, công suất 5.000 m3/ngày		C				T		T1						NH		(1)Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng và Công ty cổ phần đầu tư XNK Kỹ thuật Việt.
(2)Đ/c: 38 Nguyễn CHí Thanh, p.Thạch Quang, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
299/8D Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, tp.Kon Tum
(3)SĐT: 0913401585/0905676576
(4)Email: veeteq@veeteq.com.vn		Công suất toàn dự án dự kiến: 5.000 m3/ngđnước sạch sau xử lý  
Trong đó:
Giai doạn I (2016-2020): 3000-5000 m3/ngđ nước sinh hoạt.
Giai doạn II (2020-2025): dự kiến nâng công suất lên từ 5000-10000 m3/ngđ nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất.		Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum		0.22		77,750		Giai đoạn 1: 15.000
Giai đoạn 2: 9.525		Giai đoạn 1: 4/2016-12/2016
Giai đoạn 2: 2020-2025		50		Tờ trình số 17/TTr-SKHĐT, ngày 12/4/2016		Quyết định số 418/QĐ-UBND, ngày 22/4/2016												Chưa				Chưa nộp hồ sơ đến Sở TNMT				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục sau khi cấp phép đầu tư và Báo cáo tiến độ dự án		CN-XD																				16

		197		Trồng và phát triển nguồn nguyên liệu nông sản kỹ thuật cao xuất khẩu		C				T		T1						KPL		(1)Công ty TNHH Đông Phương
(2)Đ/c: Lô số 3, KCN Điện Nam-xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
(3)SĐT: 05103843722
(4)Email: dpseafood@dng.vnn.vn		Bí đỏ giống Nhật: 19ha
Khoai lang giống Nhật: 2,5 ha
Bắp cải giống Nhật: 2,5ha
Các loại cây có giá trị cao trong nhà kính: 01ha
Thử nghiệm các loại cây giống Nhật khác: 2,88 ha.		Tiểu khu 482, thôn Tu Răng, xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum		30.64		14,817		7,500.00		2016-2018		50		Tờ trình số 19/TTr-SKHĐT, ngày 14/4/2016		Quyết định số 419/QĐ-UBND, ngày 22/4/2016												Chưa				Chưa nộp hồ sơ đến Sở TNMT				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục sau khi cấp phép đầu tư		NLN																				16

		198		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, điểm mỏ cát xây dựng số 1, lòng sông Đăk Bla, thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum		C				T		T1						TPKT		(1)Công ty TNHH MTV Hùng Khang
(2)Đ/c: Số 68/20,đường Hàm Nghi, phường Duy Tân, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) SĐT:0935.146528
(4)Email:		Khai thác cát
CSTK: 8.550 m3/năm		Thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum		0.8465		1,137		682.101		Quý 2/2016		6		Tờ trình số 32/TTr-SKHĐT, ngày 13/6/2016		Quyết định số 667/QĐ-UBND, ngày 21/6/2016												Chưa				Chưa cấp phép, Công ty đang lấy ý kiến của TP Kon Tum về khu vực đề nghị cấp phép				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục sau khi cấp phép đầu tư		CN-XD																				16

		199		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, điểm mỏ cát xây dựng số 03, lòng sông Đăk Bla, ranh giới hành chính, làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa và làng Kon Jow Drei, xã Đăk Bla, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum		C				T		T1						TPKT		(1)Công ty TNHH Thanh Tuấn
(2)Đ/c: Số 30, đường Hoàng Diệu, p.Thống Nhất, tpKon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) SĐT: 0603862085		Khai thác cát
CSTK: 15.640 m3/năm		làng Kon Jow Dri, xã Đăk Rơ Wa và làng Kon Jơ Drei, xã Đăk Bla, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum		1		1,133		396.311		Quý 2/2016		6		Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 27/4/2016		38121000190
27/4/2016
Quyết định số 674/QĐ-UBND, ngày 23/6/2016												Chưa				Chưa cấp phép, Do đang đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung diện tích quy hoạch				Đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục sau khi cấp phép đầu tư		CN-XD																				16

		200		Khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá xây dựng thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		C												ĐT		(1)Công ty TNHH MTV 501.1
(2) Số 320, đường Phan Đình Phùng, tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(3)SĐT: 0915.966.836		+Công suất khai thác: 15.000 m3 đá nguyên khối (thể tự nhiên)/năm.
+Sản phẩm đã chế biến: 21.750 m3 đá nguyên khai/năm.		Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		5.52110		3,139		945		6/2016-10/2016		12		Tờ trình số 33/TTr-SKHĐT, ngày 13/6/2016		Quyết định số 667/QĐ-UBND, ngày 21/6/2016																						CN-XD																				16

		201		Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái tại huyện Kon Plong		C												KPL		Nhà đầu tư thứ  nhất:
(1)Công ty TNHH Kon Plong Agri-Tourism
(2)Đ/c: số 20, khu Báo chí, xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.
(3)Điện thoại:096.3801.287
Ông: Lê Văn Phước-Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
Nhà đầu tư thứ hai:
(1)Công ty 4WAYS VIETNAM PTY LTD
(2)Đ/c: số 67 Womma West Road Virginia SA 5120, Australia.
(3)Điện thoại: +61 402 126 269 
Ông: Lý Hoàn Duy Giám đốc		Sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao theo tiêu chuẩn chuyển giao công nghệ của Úc và dịch vụ du lịch sinh thái.
+ Cây trồng trong nhà kính: 40ha, 02 vụ/năm, CS 2.500 tấn/vụ
+ Cây trồng ngoài trời: 30ha, CS 120 tấn/ vụ		thôn Tu Răng và thôn Măng Đen, xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum		80		110,500		110,500		2016-2020		50		Phiếu trình Giám đốc Sở ngày 02/6/2016		38121000193
02/6/2016		0.12		100000		100000		2016-2018		50												NLN																				16

		202		Nhà máy cấp nước sạch Đăk Tô														ĐT		(1)Công ty TNHH Utility Water		cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn		thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		0.12		100,000.00		100,000		2016-2018		50		Tờ trình số 28/TTr-SKHĐT, ngày 27/5/2016		Quyết định số 613/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016																						CN-XD																				16

		203		Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 26, thuộc thôn 4, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum														IAH		(1) Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hồng
(2 )Địa chỉ: Km 6, Quốc lộ 14, thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, tỉnh Kon Tum
(3) Số ĐT: 090 359 4003
(4): ĐT Giám đốc: Bùi Bắc Nam
(5) Fax: 0603. 914565		+Công suất thiết kế: 24.600 m3 đá nguyên khối /năm.
+Sản phẩm dịch vụ cung cấp: 31.000 m3 đá thành phẩm/năm.		điểm mỏ số 26, thuộc thôn 4, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum		7		7,880.00		7,880.000		7/2016-01/2017		15		Tờ trình số 05/TTr-SKHĐT, ngày 05/02/2016		Quyết định số 664/QĐ-UBND, ngày 21/6/2016																						CN-XD																				16

		204		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, điểm mỏ số 02 thuộc lòng sông Đăk Bla, thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum														TPKT		(1) Công ty TNHH Tây Tiến
(2)Đ/c: Số 174, đường Bà Triệu, phường Quang Trung, tp Kon Tum
(3) GĐ: Nguyễn Đình Chi-SĐT: 0914 024 742		Khai thác cát
CSTK: 6.470 m3/năm		điểm mỏ số 02 thuộc lòng sông Đăk Bla, thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum		0.84		1,004.232		485.000								Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 20/7/2016																						CN-XD

		205		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - điểm số 7 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum ,tỉnh Kon Tum														TPKT		Công ty TNHH Thanh Tuấn
Địa chỉ: 30 Hoàng Diệu, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người đại diện PL: Bà LÊ THỊ THẠNH
Số điện thoại: 012 8752 2041   Fax: 0603 862 085 
Email: thanhtuankt30@gmail.com		Công suất thiết kế: 16.960 m3/năm
Sản phẩm đầu ra: cát		xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		0.10942		2,034		1,322								Quyết định số890/QĐ-UBND, ngày 16/8/2016																						CN-XD
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&LBIỂU 01

&C&P/&N

HATAN:
QĐ phê duyệt cơ cấu SD đất: 684,35 ha
Diện tích trồng cao su: 374,53 ha

HATAN:
QĐ phê duyệt cơ cấu SD đất: 482,3 ha
Diện tích trồng cao su: 255,94 ha

- Cho thuê: 13.582,8 m2.
- Giao đất để xây dựng kè: 4.803,6 m2.



TONG HOP

		BẢNG TỔNG HỢP

		Tổng số dự án đã được cấp phép đầu tư		Ghi Chú

				Ký hiệu		Phân loại

		205 dự án		A: Hoàn thành: 105		T: Dự án chưa làm thủ tục: 41

				B: Đang thi công: 31		T1: dưới 1 năm sau cấp phép đầu tư: 22

				C: Chưa thi công: 48		T2: trên 1 năm sau cấp phép đầu tư: 19

				D: Thu hồi: 15		T' Dự án đã làm thủ tục tiếp theo: 143

				ĐC: Dự án đã điều chỉnh: 55		T'1: Chậm về TH TT Đất đai: 3

				Bôi xanh là các dự án nhà đầu tư có báo cáo		T'2: Chậm về THTT  Phép XD: 0

						T'3: Chậm về TT khác: 3



&C&P/&N



TH

		PHỤ LỤC 3:

		DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ NĂM 2019

		Thời gian		NỘI DUNG

		Quý I/2018		Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại huyện Ngọc Hồi

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Nhà máy chế biến mủ Cao su số 05		Công ty TNHH MTV 732

				2		Nhà máy nước Ngọc Hồi, công suất 5.000 m3/ngày		Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi

				3		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 17, sông Pô Kô, ranh giới hành chính thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông, thôn Đăk Rơmea, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi

				4		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 16, sông Pô Kô, ranh giới hành chính thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi và thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

				5		Thủy điện Đăk Piu 2		Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Piu 2

				6		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, cuội sỏi sạn làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông và tiểu khu 154, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV Lĩnh Vũ Ngọc Hồi

				7		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc ranh giới thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV Long Thịnh Lộc

				8		Thủy điện Plei  Kan		Công ty CP Tấn Phát

		Quý I/2018		Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại huyện Đăk Glei

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Dự án thủy điện ĐắkMét 3		Công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát - ĐắkMét

				2		Dự án xây dựng nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản		Công ty TNHH Phương Hoa

				3		Dự án Thủy điện Đắk Mi 1		Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum

				4		Dự án Thủy điện Đắk Mi 1A

				5		Dự án khai thác đá xây dựng thông thường thôn Đông Lốc, xã Đăk Man, Huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		Xí nghiệp xây dựng Đức Tiến ( DNTN)

				6		Dự án thủy điện Đăk Ruồi 2,3		Công ty CP Thủy điện VRG Ngọc Linh

				7		Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thông thường mỏ đá thôn Long Năng, thị trấn Đăk Glei		Công ty TNHH một thành viên Vũ Quỳnh

				8		Nhà máy chế biến cà phê tươi và khô		Công ty TNHH Đầu tư và XNK Cao Nguyên

				9		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, sông Pô Kô, thôn Đăk Wất, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa

				10		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 21 thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Hưng Long

				11		Nhà máy nước giải khát sâm dây Ngọc Linh; Trà túi lọc sâm dây Ngọc Linh		Công ty cổ phần nước giải khát Ngọc Linh

		Quý I/2018		Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại huyện Đăk Hà

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Dự án thủy điện Đăk Psi 5		Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai

				2		Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường		Công ty TNHH Hiền Nhân

				3		Dự án Khai thác mỏ than bùn tại Thôn Tân Lập A, xã ĐắkHring, Huyện Đắk Hà		Công ty TNHH Phúc Nhân

				4		Nhà máy chế biến nguyên liệu, sản xuất phân bón hỗn hợp hữu cơ và hỗn hợp NPK

				5		Dự án khai thác đá xây dựng thông thường.		Xí nghiệp Đức Cường

				6		Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		Công ty cổ phần Tân Hưng

				7		Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Tân Hưng

				8		Dự án đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng thôn Đăk Kang Dốp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Ttum		Công ty CP đầu tư và XD Thành An

				9		Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng tại thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV Đại Tâm

				10		Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng thông thường Mỏ đá thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		Công ty CP Trường Long

				11		Sản xuất than sinh học Biochar phục vụ cho ngành nông nghiệp sạch, hữu cơ thân thiện với môi trường và ứng dụng vào khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường		Công ty TNHH Kỳ Quang

				12		Nhà máy chế biến gỗ cây cao su		Công ty TNHH sản xuất gỗ cây cao su Kon Tum

				13		Chế biến cà phê Robusta và Arabica xứ lạnh		Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng

				14		Nhà máy chế biến cà phê tươi và khô		Công ty TNHH Đầu tư và XNK Cao Nguyên

				15		Thủy điện Đăk Trưa 1&2		Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Đức Bảo

				16		Sản xuất viên nén năng lượng		Công ty TNHH Phúc Thịnh Kon Tum

				17		Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà		Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH

				18		Nhà máy sản xuất gạch không nung, Bê tông tươi, Ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét		Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên

				19		Nhà máy sản xuất phân bón An Điền Đăk Hà - Tây Nguyên		Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Phân bón An Điền

				20		Nhà máy sản xuất gỗ ván lạng HK		Công ty TNHH SXTM Vinh Dung

		Quý II/2018		Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại thành phố Kon Tum

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel		Công ty cổ phần Hùng Phát

				2		Nhà máy gạch Tuynel-gạch không nung Hùng Phát-cơ sở 2

				3		Dự án đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường tại làng Kép Ram, thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum

				4		Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum		Công ty TNHH Hoàng Đạt

				5		Dự án đầu tư khai thác cát xây dựng với công suất khai thác 30.000m3 cát thương phẩm/năm tại lòng sông ĐăkBLa, đoạn phía tây thành phố Kon Tum		Công ty TNHH Nguyên Hưng

				6		Dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla		Công ty TNHH KONIA

				7		Dự án nhà máy xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum		Công ty cổ phần đầu tư Song Nguyên

				8		Dự án đầu tư Nhà hàng ven sông ĐăkBLa thành phố Kon Tum		Công ty cổ phần Trường Long

				9		Dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV Xuân Thành Gia Lai

				10		Nhà máy sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng chất lượng cao tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Hòa Nghĩa

				11		Dự án đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất gạch theo công nghệ mới, hiện đại thay thế dây chuyền sản xuất tuynel theo công nghệ truyền thống

				12		Dự án đầu tư Khai thác - Chế biến đá xây dựng tại mỏ đá làng Kép Ram (thôn 5 cũ), xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng

				13		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng điểm số 10 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

				14		Dự án khu dân cư hoàng thành		Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I

				15		Xưởng chế biến gỗ Trung Tín		Công ty TNHH Đông Sáng Kon Tum

				16		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 5 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		Công ty TNHH Thanh Sơn

				17		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 6 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		HTX XD-TM-DV Đạt Tài

				18		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 8 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		Doanh nghiệp tư nhân Trí Thành

				19		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 3 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Trang

				20		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 1 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		Công ty TNHH MTV Xuân Tài

				21		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - Điểm số 2 trên sông Đăk La, thành phố Kon Tum		Hợp tác xã XD-TM-DV Chiến Thắng

				22		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm số 4, lòng sông Đăk Bla, thuộc xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		Hợp tác xã Tân Tiến

				23		Dự án đầu tư Nhà máy gạch không nung Tân Tiến của Hợp tác Tân Tiến

				24		Di dời nhà máy gạch Tuynel		Công ty CP SX và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum

				25		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng-Điểm số 9 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum

				26		Tổ hợp khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái hồ Đăk Yên, xâ Hòa Bình ,thành phố Kon Tum		Công ty CP Du lịch Pơ Lang Kon Tum

				27		Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường		Công ty CP Đầu tư và Phát triển Măng Cành

				28		Bệnh viện đa khoa quốc tế Vạn An		Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế Kon Tum

				29		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, điểm mỏ cát xây dựng số 1, lòng sông Đăk Bla, thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV Hùng Khang

				30		Đầu tư khai thác khoáng sản cát xây dựng - điểm số 7 trên sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum ,tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Thanh Tuấn

				31		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, điểm mỏ cát xây dựng số 03, lòng sông Đăk Bla, ranh giới hành chính, làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa và làng Kon Jow Drei, xã Đăk Bla, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

				32		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, điểm mỏ số 02 thuộc lòng sông Đăk Bla, thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Tây Tiến

				33		Siêu thị Co.opmart Kon tum		Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co-op)

				34		Dự án đầu tư khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường-điểm mỏ số 1 lòng sông Đăk Bla		Công ty TNHH Tài nguyên Môi trường Hoàng Long

				35		Dự án đàu tư khia thác khoáng sản cát tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và xã Ia Chim, tp Kon Tum		Công ty TNHH T&D Kon Tum

				36		Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải NM chế biến mủ cao su Ia Chim, công suất 1.100 m3/ ngày đêm		Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum

				37		Nhà máy sản xuất gạch không nung và gạch tuynel theo tiêu chuẩn		Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Phát Kon Tum

				38		Trung tâm vui chơi giải trí thanh thiếu niên và Dịch vụ nhà hàng khách sạn		NĐT1: Công ty TNHH Trường Phát Sê Kông 
NĐT 2: Công ty TNHH TMDV & XNK Ngọc Hoài

				39		Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng xã Ia chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Ko Tum		Công ty CP HSVN

				40		Nhà máy gạch ngói gốm xây dựng từ đất sét nung		Công ty Cổ phần Đầu tư gạch Tuynel Đức Bảo

				41		Cửa hàng xăng dầu Trung tín		Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung

				42		Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh		Công ty CP Phân bón Kon Tum

				43		Dự án đầu tư kho chứa hàng nông sản		Công ty TNHH MTV Vạn Thành Sa Thầy

				44		Cửa hàng xăng dầu số 27, 28, 29		Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên

				45		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Kon Rơ Lang, xã Đăk Blà và thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tu		Công ty Cổ phần Tân Hưng

				46		Dự án chăn nuôi công nghệ cao		Hợp tác xã Chăn nuôi công nghệ cao

		Thời gian		NỘI DUNG

		Quý II-III/2018		Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại huyện Kon Plông

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Dự án công trình nhà máy thủy điện ĐắkPôNe		Công ty cổ phần đầu tư điện lực 3

				2		Thủy điện ĐắkLô		Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - ĐakLô

				3		Dự án thủy điện Thượng Kon Tum		Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

				4		Dự án đầu tư xây dựng Trại thực hành lâm sinh kết hợp du lịch sinh thái		Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Nông lâm Nam bộ

				5		Dự án khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng Kon Chênh thuộc xã Măng Cành, huyện KonPLong, tỉnh Kon Tum		Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng

				6		Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng tại tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện KonPLong, tỉnh Kon tum		Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Dung Kon tum

				7		Sán sản xuất rau – hoa xứ lạnh và trà ô lông kết hợp du lịch sinh thái nông nghiệp tại huyện Kon Plông. Giai đoạn 1: Đầu tư sản xuất rau – hoa xứ lạnh		Công ty TNHH Việt Khang Nông

				8		Dự án nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau củ quả xứ lạnh xuất khẩu trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum `		Công ty TNHH Kon Tum Bellest

				9		Quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch và nhân giống, trồng, phát triển cây dược liệu kết hợp chăn nuôi dê sữa công nghệ cao		Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen

				10		Dự án đầu tư trồng cây Macadamia tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Đăng Vinh

				11		Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn Kon Klùng, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		Công ty cổ phần Trường Long

				12		Dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Măng Đen		Công ty TNHH Hoàng Tùng

				13		Dự án nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa sứ lạnh		Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 16-3

				14		Dự án trang trại nuôi bò thịt		Hợp tác xã Minh Đức

				15		Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái		Công ty TNHH Kon Plong Agri-Tourism

				16		Trồng và phát triển nguồn nguyên liệu nông sản kỹ thuật cao xuất khẩu		Công ty TNHH Đông Phương

				17		Trang tại hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế		Công ty TNHH BIOPHAP

				18		Dự án đầu tư xây dựng khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao		Công ty TNHH MTV Nông trại sinh học Việt Nam

				19		Trồng cây dược liệu, cây rau củ quả sạch		Công ty CP Bình Minh Măng Đen

				20		Dự án trang trại thực nghiệm rau, hoa, củ, quả xứ lạnh theo công nghệ Nhật Bản		Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen

				21		Xây dựng bến xe khách huyện Kon Plong		HTX VTCGHH và hành khách Tây Nguyên

				22		Dự án trang trại nông nghiệp công nghệ cao		Công ty 4 Ways PTY LTD

				23		Trồng rau, hoa, quả và xây dựng khu trưng bày sản phẩm gắn với du lịch sinh thái		Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Ngọc Trinh

				24		Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ-trường Đại học Cần Thơ		Trường ĐH Cần Thơ

				25		Dự án nông trại hữu cơ tuyết sơn Kon Plong		HTX nông nghiệp Tuyết Sơn

				26		Dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum - Măng Đen.		Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

				27		Trồng rau hoa xứ lạnh		Hợp tác xã rau hoa và du lịch Thanh niên

				28		Đầu tư trồng rau và cây ăn quả xứ lạnh gắn với du lịch sinh thái tại xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV Thảo Nhiên Măng Đen

				29		Trồng cây ăn quả chất lượng cao theo tiêu chuẩn Vietgap tại huyện Kon Plông		Công ty TNHH cây ăn quả Nguyễn Hạnh Măng Đen

				30		Đầu tư trồng rau, quả xứ lạnh và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao		Công ty TNHH MTV Tú Phương Măng Đen

				31		Trồng rau, hoa, cây ăn quả xứ lạnh gắn với thí điểm trồng xen sâm dây và một số cây dược liệu khác		Công ty TNHH MTV Phương Tây KonPlong

				32		Dự án bảo tồn và phát triển các loại phong lan phục vụ du lịch sinh thái		Hợp tác xã Lan rừng Măng Đen

				33		Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh		Công ty Cổ phần Tân Hưng

				34		Nhà kho, quầy hàng và sân phơi nông sản		Hợp tác xã nông, lâm nghiệp - thương mại và dịch vụ xã Ngọc Tem

				35		Trung tâm bảo tồn giống và phát triển dược liệu Tây Nguyên		Công ty cổ phần Solavina

				36		Xây dựng vùng sản xuất rau – hoa và trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Thái Hòa

				37		Trông cây dược liệu dưới tán rừng		Công ty TNHH Bửu Lộc An

				38		Dự án đầu tư trồng hoa công nghệ cao		Công ty TNHH MTV Nguyên Flower Farm

				39		Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và trồng dược liệu dưới tán rừng		Công ty TNHH ADC

				40		Nông nghiệp công nghệ cao, trồng các loại dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái để quản lý bảo vệ rừng		Công ty TNHH MTV Nông trại và Du lịch sinh thái Tây Nguyên

				41		Thủy điện BoKo 2		Công ty TNHH Gia Nghi

		Quý III/2018

				Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại huyện Kon Rẫy

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Dự án đầu tư trồng cao su và rừng sản xuất		Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân

				2		Dự án Thủy điện Đăk Pô Ne 2		Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nghi

				3		Dự án thủy điện ĐăkPôNe 2AB

				4		Dự án Nhà máy thủy điện ĐắkNe		Công ty cổ phần Tấn Phát

				5		Dự án nhà máy thủy điện ĐắkGrét

				6		Dự án thủy điện Đăk Bla 1		Công ty TNHH Trung Việt

				7		DA đầu tư khai thác đá xây dựng thông thường tại thôn 12 xã Đăk Ruồng  - Huyện Kon Rẩy - Tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH thương mại Tân Vĩnh Phát

				8		Dự án đầu tư trồng rừng sản xuất tại các thửa 8, 9, 10, 11 - Tiểu khu 509, thửa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Tiểu khu 548 xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon tum		Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh

				9		Dự án khai thác đá XD thông thường, mỏ đá thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẩy, tỉnh Kon Tum		Doanh nghiệp tư nhân Anh Ngọc

				10		Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 26, thuộc thôn 4, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum		Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hồng

				11		Sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế		Công ty TNHH một thành viên Viet Natura và Ông Marc Binet

				12		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum		Công ty CP FOCOCEV Tây Nguyên

				13		Dự án đầu tư khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường lòng sông Đăk Pơ Ne, thôn 10,11,12 xã Đăk Ruồng và thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy		Công ty TNHH Đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Thái Sơn

				14		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm số 4, sông Đăk Pơ Ne, thôn 1, xã Đăk Tân Lập và thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Hương Linh

				15		Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thôn 3, xã Tân Lập và thôn 8, xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy		Công ty TNHH Nghĩa Trí

				16		Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Epic spa		Công ty TNHH MTV Kế Duy Kon Tum

		Thời gian		NỘI DUNG

		Quý III/2018		Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại huyện Tu Mơ Rông

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Dự án thủy điện ĐắkTer 1		Công ty cổ phần An Phú Thịnh Kon Tum

				2		Dự án thủy điện ĐắkTer 2

				3		Dự án thủy điện Đắk Psi 3		Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thủy điện Đắk Psi

				4		Dự án thủy điện Đắk Psi 4

				5		Dự án trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh và quản lý bảo vệ rừng tự nhiên để bảo vệ nguồn nuớc thủy điện ĐắkPSi		Xí nghiệp Phú Thịnh (DNTN)

				6		Công trình thủy điện Đắk PSi 2B		Công ty cổ phần Phú Thịnh Kon Tum

				7		Dự án thủy điện Đăk Lây		Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây

				8		Dự án thủy điện Đăk Psi 1		Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II - Đăk Psi

				9		Dự án thủy điện Đăk Psi 2

				10		Vùng nguyên liệu chuối xuất khẩu và các loại cây giá trị cao tại huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum		Công ty cổ phần Vinagro

				11		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXD thông thường sông Đăk Psi, khu vực giáp ranh giữa thôn Đăk Văn 2, xã Đăk Xuôi và thôn Đăk Chum 2, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Đồng Tâm

				12		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 19, sông Đăk Tờ Kan, làng Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Tuấn Dũng

				13		Đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp bảo vệ và phát triển cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh) dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum

				14		Dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum		Công ty Cổ phần Vingin

				15		Dự án thực hiện ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại cây dược liệu		Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum

		Quý IV/2018		Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại huyện Đăk Tô

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Trồng rừng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH CP Innovgreen, Hông Kông

				2		Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum		Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên

				3		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cồn Ethanol Đăk Tô		Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

				4		Dự án đầu tư khai thác cát xây dựng tại thôn 1B, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		Doanh Nghiệp tư nhân Trần Tường Vũ

				5		Dự án mở rộng nhà máy chế biến mũ cao su Hiệp Hưng		Công ty TNHH Hiệp Hưng

				6		Nhà máy chế biến gỗ (giai đoạn 1)		Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam

				7		Nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		Công ty cổ phần Địa cầu xanh Kon Tum

				8		Dự án thủy Điện Đăk Pô Cô		Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai

				9		Đầu tư trồng cây công nghiệp, lâm nghiệp kết hợp sản xuất giống bò lai Zebu		Công ty TNHH Vạn Lợi

				10		Nhà máy sản xuất ván Veneer		Tổng Công ty giấy Việt Nam

				11		Dự án Nhà máy sản xuất viên gỗ nén		Công ty Cổ phần Rạng Minh

				12		Dự án đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 307, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		Công ty cổ phần Thiên Trường

				13		Dự án Nhà máy thu hồi khí CO2 Tân Tân		Doanh nghiệp tư nhân hơi Kỹ Nghệ Tân Tân

				14		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm số 14, sông Đăk Pxi, thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà		Doanh nghiệp tư nhân Nhật Mạnh

				15		Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng

				16		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường điểm mỏ số 13, sông Đăk Tờ Kan, thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon tum		Doanh nghiệp tư nhân Toàn Tiến

				17		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm số 11, sông Đăk Tờ Kan, thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV Huỳnh Ngọc

				18		Dự án đàu tư khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường điểm mỏ số 12 thuộc sông Pô Kô, thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		Hộ kinh doanh Trường Quảng

				19		Dự án đàu tư khai thác khoáng sản mỏ cát làm vlxd thông thường điểm mỏ số 14 thuộc sông Tê Pen 2, thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Tum		Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Thất

				20		Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác  mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 13 thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Hoàng Long Hưng

				21		Nhà máy sản xuất rượu		Công ty TNHH MTV Nhật Khang Tây Nguyên

				22		Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ghép thanh		Công ty TNHH Thắng Lợi Lumber

				23		Nhà máy sản xuất ván lạng		Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Anh Khang

				24		Nhà máy chế biến gỗ và đồ gỗ mỹ nghệ		Doanh nghiệp tư nhân Thủy Anh

				25		Nhà máy chế biến Nano Curcumin		Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Kim Nguyên

				26		Dự án Nhà máy sản xuất viên gỗ nén		Công ty Cổ phần TNHH MTV Vạn Phước Minh

				27		Nhà máy cấp nước sạch Đăk Tô		Công ty TNHH Utility Water

				28		Khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá xây dựng thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH MTV 501.1

		Thời gian		NỘI DUNG

		Quý IV/2018		Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại huyện Sa Thầy

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Mô Rai		Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRai

				2		Dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại mỏ đá Hồ đá, xã Mô Rai, huyện Sa thầy, tỉnh Kon Tum		Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng

				3		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cao su APT-Kon Tum		Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh Kon Tum

				4		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su số 6		Công ty TNHH Một thành viên 78

				5		Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựngthông thường tại mỏ đá xây dựng thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		Công ty cổ phần Trường Long

				6		Dự án đầu tư khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường-điểm mỏ số 1 lòng sông Đăk Bla		Công ty TNHH Tài nguyên Môi trường Hoàng Long

				7		Bến xe trung tâm huyện Sa Thầy -tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai-chi nhánh Kon Tum

				8		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 4, thuộc làng Lung, xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		Công ty CP Trường Nhật

				9		Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 3, thuộc làng Lung, xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

				10		Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 25, thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum		Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Thương mại Cửu Long

				11		Dự án đầu tư trồng cây Bạch Đàn lai tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy		Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng Tài Lộc Kon Tum

				12		Cửa hàng xăng dầu Song Song Vy		Công ty TNHH Song Song Vy

		Quý IV/2018		Làm việc với UBND huyện Ia H'Drai

				Giám sát, đánh giá đầu tư dự án tại huyện Ia H'Drai

				STT		Tên dự án		Nhà đầu tư

				1		Các dự án trồng cao su		Công ty CP đầu tư phát triển Duy Tân

				2		Các dự án trồng cao su		Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh

				3		Các dự án trồng cao su		Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRai

				4		Các dự án trồng cao su		Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15 - Chi nhánh 75

				5		Các dự án trồng cao su		Công ty CP cao su Sa Thầy

				6		Nhà máy chế biến mủ cao su tại khu vực Nam Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

				7		Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 26, thuộc thôn 4, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum		Công ty CP Xây dựng công trình Sông Hồng

				8		Chăn nuôi bò giống thịt sinh sản chất lượng cao		Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát triển nông nghiệp Ia HDrai Kon Tum

				9		Nhà máy sản xuất tinh bột sắn và sản xuất nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Ia HDrai – 
Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Ia HDrai công suất 230 tấn thành phẩm/ngày đêm

				10		Các dự án trồng cao su		Chi nhánh 716 thuộc Tổng công ty 15.

				11		Nhà máy chế biến mủ tờ -  chi nhánh 716 -
 Tổng công ty 15

				12		Xưởng gia công và cửa hàng trưng bày-giới thiệu sản phẩm		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum

				13		Nhà máy điện mặt trời Sê San 4		Tập đoàn Điện lực Việt Nam

				14		Dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ số 10 thuộc thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum		Công ty TNHH Minh Hưởng Kon Tum
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										SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ																																										CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

																						TỈNH KONTUM

												PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH																																										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																		DANH SÁCH DOANH NGHIỆP

																												Từ ngày:																đến

				TT		Mã số doanh nghiệp		Tên doanh nghiệp								Địa chỉ trụ sở chính																Quận / Huyện								Phường/xã										Vốn điều lệ						Trạng thái				Điện thoại				Email						Người đại diện theo pháp luật						Ngày sinh người đại diện theo pháp luật		Số CMND		Ngày cấp CMND		Nơi cấp CMND		Chủ sở hữu		Ngành nghề KD chính		Ngành nghề KD		Ngày cấp		Ngày đăng ký thay đổi		Loại hình DN		Số lượng lao động		DSThành viên góp vốn		DS cổ đông		Loại DN (TN: Trong nước)

				1		6100139119		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐĂK GLEI								Thôn 14B, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										10230000000						Đang hoạt động				060. 383578 - 3834168										PHAN ẤN QUỐC						01-01-1978		233215501		10/09/2011		Công an Kon Tum				--		0128:Trồng cây gia vị, cây dược liệu,0210:Trồng rừng và chăm sóc rừng,1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ,0125:Trồng cây cao su		22/05/1996		24/08/2017		Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		10						TN

				2		6100143637		CÔNG TY TNHH MTV TIẾN SỸ ĐĂK GLEI								Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										1500000000						Đang hoạt động				0260.3833.147										VŨ VĂN HƯỞNG						06-06-1956		233168008		12/02/2009		Công an tỉnh Kon Tum		VŨ VĂN HƯỞNG		4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan		4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4311:Phá dỡ,4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng		01/12/2006		20/04/2018		Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				3		6100253083		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ THỌ								Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										1000000000						Đang hoạt động				060.3833954										NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG						30-05-1989		233135059		23/11/2006		Công an tỉnh Kon Tum		TRẦN VĂN HÒA		--				24/01/2008		18/07/2018		Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên								TN

				4		6100296425		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN THẢO								Thôn 14A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										40000000000						Đang hoạt động				0977 462 031										NGUYỄN THỊ THỦY						10-10-1987		233090930		07/04/2014		Công an tỉnh Kon Tum		NGUYỄN THỊ THỦY		3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế		4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh,0210:Trồng rừng và chăm sóc rừng,0125:Trồng cây cao su		23/02/2009		21/05/2015		Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				5		6100390033		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ QUỲNH								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										4000000000						Đang hoạt động				0985 464 883										VŨ ĐÌNH QUỲNH						10-02-1957		233021478		25/04/2009		Công an Tỉnh Kon Tum		VŨ ĐÌNH QUỲNH		0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét		4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,2399:Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu,4100:Xây dựng nhà các loại,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		05/05/2009		26/06/2013		Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên								TN

				6		6100633825		CÔNG  TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY PHÚ								Thôn 14A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										2500000000						Đang hoạt động														VÕ VĂN DANH						04-01-1980		233317353		05/12/2016		Công an tỉnh Kon Tum		VÕ VĂN DANH		7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan		1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4311:Phá dỡ,4312:Chuẩn bị mặt bằng		21/04/2010		10/04/2017		Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				7		6100860842		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ĐÌNH TIẾN								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										2000000000						Đang hoạt động														NGUYỄN ĐÌNH TẤN						19-05-1966		233065252		07/03/2000		Công an tỉnh Kon Tum		NGUYỄN ĐÌNH TẤN		4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ		4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,4311:Phá dỡ		12/11/2010				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		6						TN

				8		6101162992		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP PHONG ĐĂKGLEI								Thôn 14B, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										2500000000						Đang hoạt động														PHẠM DUY PHONG						10-09-1968		233087192		27/11/2002		Công an tỉnh Kon Tum		PHẠM DUY PHONG		4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ		0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh		26/03/2013				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				9		6101175744		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN PHƯỚC THỊNH								Số nhà 92, Đường Trần Phú, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										2800000000						Đang hoạt động				0935 142 305				thanhthuandakglei@gmail.com						TRƯƠNG THANH THUẬN						14-01-1983		212724456		22/10/2003		Công an tỉnh Quảng Ngãi		TRƯƠNG THANH THUẬN		4100:Xây dựng nhà các loại		4100:Xây dựng nhà các loại,2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		03/04/2014				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		10						TN

				10		6101193567		CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG								Thôn Pênh Long, Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Long										5000000000						Đang hoạt động				0976666669										NGUYỄN NGỌC CƯỜNG						15-06-1988		024402897		04/10/2012		Công an TP. Hồ Chí Minh		NGUYỄN NGỌC CƯỜNG		4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan		4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác,4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác,4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		27/07/2015				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				11		6101194553		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH LÂM UYÊN								Số nhà 126, Đường Hùng Vương, Thôn 14A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										500000000						Đang hoạt động				0963092477										PHẠM VĂN HOÀN						12-03-1980		171752905		24/08/2015		Công an tỉnh Thanh Hóa		PHẠM VĂN HOÀN		0210:Trồng rừng và chăm sóc rừng		0210:Trồng rừng và chăm sóc rừng,0221:Khai thác gỗ,0222:Khai thác lâm sản khác trừ gỗ,0230:Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác		01/09/2015				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				12		6101198251		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN HÀ KON TUM								Số nhà 443, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										4500000000						Đang hoạt động				0962040599										VÕ THỊ NGÂN						10-06-1990		191677201		22/02/2005		Công an tỉnh Thừa Thiên Huế		VÕ THỊ NGÂN		1629:Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện		9000:Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí,4723:Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh,4610:Đại lý, môi giới, đấu giá,9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu		20/11/2015		31/12/2015		Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		10						TN

				13		6101205572		CÔNG TY TNHH MTV PHONG QUÂN MƯỜNG HOONG								Thôn Đăk Bể, Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Mường Hoong										1000000000						Đang hoạt động				0163 910 0027										A QUÂN						18-04-1993		233142013		19/11/2014		Công an tỉnh Kon Tum		A QUÂN		4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ		4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4321:Lắp đặt hệ thống điện		16/03/2016				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		35						TN

				14		6101205660		CÔNG TY TNHH MTV THẠCH ANH SA								234 Hùng Vương, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										1000000000						Đang hoạt động				0987 611272				thachanhsa@gmail.com						ĐINH VĂN HÒA						12-08-1956		233240485		20/12/2012		Công an tỉnh Kon Tum		ĐINH VĂN HÒA		0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét		0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ		18/03/2016				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		10						TN

				15		6101211294		CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐĂK GLEI								438 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										1000000000						Đang hoạt động				0982 214 629										NGUYỄN PHỈ QUỐC HƯNG						03-07-1990		233119818		18/07/2005		Công an tỉnh Kon Tum		NGUYỄN PHỈ QUỐC HƯNG		4100:Xây dựng nhà các loại		4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4100:Xây dựng nhà các loại,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		24/08/2016				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				16		6101219889		CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HẬU ĐĂKGLEI								Số nhà 23, Đường Trần Phú, Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										1500000000						Đang hoạt động														PHẠM THỊ SEN						01-10-1976		233301814		09/03/2016		Công an tỉnh Kon Tum		PHẠM THỊ SEN		4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,2591:Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ		11/01/2017		22/08/2017		Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				17		6101223109		CÔNG TY TNHH MTV QUANG NGỌC KON TUM								Thôn Kon Brõi, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Choong										3000000000						Đang hoạt động														VŨ ĐÌNH QUANG						15-10-1983		182425372		20/07/2008		Công an tỉnh Nghệ An		VŨ ĐÌNH QUANG		4330:Hoàn thiện công trình xây dựng		7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan,7120:Kiểm tra và phân tích kỹ thuật,7020:Hoạt động tư vấn quản lý,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng		13/03/2017				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		10						TN

				18		6101223412		CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP BẢO ĐĂNG								Thôn Đông Sông , Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										1900000000						Đang hoạt động				0985555905										NGUYỄN THANH PHONG						01-01-1976		233291596		13/08/2015		Công an tỉnh Kon Tum		NGUYỄN THANH PHONG		4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4321:Lắp đặt hệ thống điện,4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí,4100:Xây dựng nhà các loại		15/03/2017				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				19		6101223557		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ĐỨC PHÁT ĐĂK GLEI								Số nhà 131, Đường Hùng Vương, Thôn 14A , Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										7000000000						Đang hoạt động								vietducphatkt@gmail.com						PHẠM THỊ THANH THƯƠNG						29-06-1990		233119913		19/07/2005		Công an tỉnh Kon Tum		PHẠM THỊ THANH THƯƠNG		4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,2399:Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4321:Lắp đặt hệ thống điện		20/03/2017				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		6						TN

				20		6101234220		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ĐỨC TIẾN ĐĂK GLEI								Số nhà 150, Đường Hùng Vương, Thôn 14A , Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										3500000000						Đang hoạt động								ctyxdductien@gmail.com						NGUYỄN VĂN NHẬT						05-03-1996		233204582		14/03/2011		CA Kon Tum		NGUYỄN VĂN NHẬT		4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		21/08/2017		08/09/2017		Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		6						TN

				21		6101235009		CÔNG TY TNHH MTV QUỐC HUY KON TUM								Thôn Broong Mỹ, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Môn										3000000000						Đang hoạt động				02603 894 901										NGUYỄN CHÍ VIỄN						05-12-1983		233059244		09/03/2017		Công an Kon Tum		NGUYỄN CHÍ VIỄN		2591:Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại		2591:Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại,2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại,2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ		07/09/2017				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				22		6101237292		CÔNG TY TNHH MTV LONG THỊNH LỘC								Thôn Broong Mỹ, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Môn										2000000000						Đang hoạt động				0981044486										LÊ DOÃN LONG						10-10-1991		233159618		23/11/2011		Công an tỉnh Kon Tum		LÊ DOÃN LONG		0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét		7710:Cho thuê xe có động cơ,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí		22/11/2017				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		5						TN

				23		6101242221		CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CAO NGUYÊN KON TUM								Thôn La Lua, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Choong										5000000000						Đang hoạt động				0913153768										PHAN NGỌC HÙNG						01-01-1972		250720226		05/04/2012		Công an tỉnh Lâm Đồng				1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu		8219:Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác,1811:In ấn,4632:Bán buôn thực phẩm,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		22/01/2018				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		10						TN

				24		6101245656		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA BẢO ĐĂK GLEI								Số 454 Hùng Vương, Thôn 16/5 , Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										3000000000						Đang hoạt động								giabaodakglei@gmail.com						NGUYỄN VĂN AN						15-08-1996		233221611		28/12/2012		Công an tỉnh Kon Tum		NGUYỄN VĂN AN		4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		4100:Xây dựng nhà các loại,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ		28/05/2018				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		6						TN

				25		6101249347		CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH BÌNH KON TUM								Thôn Đăk Rú, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										2000000000						Đang hoạt động				0979317830										TRẦN THỊ THANH BÌNH						05-09-1991		233126886		15/10/2011		Công an tỉnh Kon Tum		TRẦN THỊ THANH BÌNH		4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		4221:Xây dựng công trình điện,4222:Xây dựng công trình cấp, thoát nước,4223:Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc,4229:Xây dựng công trình công ích khác		24/09/2018				Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên		6						TN

				26		6100332994		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN BÌNH								Đường 14 B-, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										2200000000						Đang hoạt động														NGUYỄN THANH BÌNH						08-02-1967		233119621		01/07/2005		Công an Tỉnh Kon Tum				--				09/09/2004		31/03/2009		Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên		7		Nguyễn Thanh Bình,Nguyễn Thị Lệ Thu				TN

				27		6100219290		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN TÂN PHÁT								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										6000000000						Đang hoạt động				060.3833297										NGUYỄN ĐÌNH TÁ						09-09-1964		233089177		24/09/2003		Công an tỉnh Kontum				4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ		1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu,1030:Chế biến và bảo quản rau quả,0128:Trồng cây gia vị, cây dược liệu,4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu		08/02/2006		13/10/2017		Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên		5		NGUYỄN ĐÌNH TÁ,NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG				TN

				28		6101157953		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG HUY NAM								Thôn Đắk Gô, Xã Đắk Kroong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Kroong										2000000000						Đang hoạt động				060.2212377-0982402267										VÕ PHẠM THẾ LỊCH						04-03-1992		233148802		09/05/2013		Công an tỉnh Kon Tum				4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		0210:Trồng rừng và chăm sóc rừng,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan		15/10/2012		23/07/2013		Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên		5		PHẠM THỊ MẬN,VÕ PHẠM DUY QUANG				TN

				29		6101199015		CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU NGỌC LINH ĐẮKGLEI								Thôn Kon Riêng, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Choong										5000000000						Đang hoạt động				0945457452										TRẦN CAO VÂN						01-09-1969		201005635		05/03/2006		Công An TP Đà Nẵng				0128:Trồng cây gia vị, cây dược liệu		0128:Trồng cây gia vị, cây dược liệu,2100:Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,0230:Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác		09/12/2015				Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên		5		TRẦN CAO VÂN,BÙI THANH TUYỀN				TN

				30		6101208220		CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH BẮC TÂY NGUYÊN								Thôn Măng Khên, Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Man										4200000000						Đang hoạt động				0606 539 539				baocty@gmail.com						PHẠM VĂN BÁO						01-01-1969		037069000698		17/06/2016		Công an tỉnh Ninh Bình		PHẠM VĂN BÁO		5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động		4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày,5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động		20/05/2016		11/04/2017		Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên		5		NGUYỄN BẢO ANH,PHẠM VĂN BÁO				TN

				31		6101250141		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN P&H KON TUM								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										5000000000						Đang hoạt động														NGUYỄN HỮU THÀNH						27-11-1973		011743747		23/05/2011		Công an Hà Nội				1062:Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột		4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu,1622:Sản xuất đồ gỗ xây dựng,1629:Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện,3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế		18/10/2018				Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên		10		NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG,NGUYỄN HỮU THÀNH				TN

				32		6100186334		XÍ  NGHIỆP  XÂY  DỰNG  ĐỨC TIẾN (DNTN)								Thôn 14A, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										8900000000						Đang hoạt động				0603.833144																								NGUYỄN  VĂN  VANG		--				31/03/2003		23/11/2009		Doanh nghiệp tư nhân								TN

				33		6100191359		XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HOÀN HẢO								Thôn Đắk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										15000000000						Đang hoạt động				060.3833447				xnxdhoanhaokt@gmail.com																				PHAN THANH CHƯƠNG		4100:Xây dựng nhà các loại		4100:Xây dựng nhà các loại,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,4210:Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng		06/05/2004		11/12/2014		Doanh nghiệp tư nhân		20						TN

				34		6100204801		XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG KIM NGỌC (DNTN)								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										15000000000						Đang hoạt động				060.3834117				xnxdkimngoc@gmail.com																				ĐỖ THỊ KIM DANH		4100:Xây dựng nhà các loại		4100:Xây dựng nhà các loại,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ		11/10/2004		11/12/2014		Doanh nghiệp tư nhân		20						TN

				35		6100212672		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG PHƯỚC								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										1100000000						Đang hoạt động																												NGUYỄN  THỊ  KIM LOAN		--				03/10/2005				Doanh nghiệp tư nhân		5						TN

				36		6100236715		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC HIỀN								Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										2500000000						Đang hoạt động				0260.3833364																								MAI XUÂN TÝ		4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng		2591:Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ		15/03/2007		21/08/2017		Doanh nghiệp tư nhân		5						TN

				37		6100136414		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC HUY								Thôn BRông Mỹ, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Môn										1000000000						Đang hoạt động				060.3894901																								NGUYỄN THỊ HÒA		4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan		0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4100:Xây dựng nhà các loại,4312:Chuẩn bị mặt bằng,4311:Phá dỡ		21/05/2007		12/09/2013		Doanh nghiệp tư nhân								TN

				38		6100255884		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THIỆN NGÂN								Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										2000000000						Đang hoạt động				060.834099																								TRƯƠNG THÀNH KHA		--				01/03/2008				Doanh nghiệp tư nhân								TN

				39		6101162720		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HÙNG ĐĂKGLEI								Đường Hùng Vương, Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										1000000000						Đang hoạt động				0603.833179																								HUỲNH THỊ HÀ		4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh		2420:Sản xuất kim loại màu và kim loại quý,4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh,8219:Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác,4741:Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh		15/03/2013				Doanh nghiệp tư nhân		5						TN

				40		6101174500		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI TỔNG HỢP HẢI ĐĂNG HTH								Số nhà 287, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										1500000000						Đang hoạt động				01656 000 512																								NGUYỄN THỊ DIỆU THỦY		4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ		0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa,4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)		05/03/2014				Doanh nghiệp tư nhân		7						TN

				41		6101181360		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU HIỀN KON TUM								Thôn Pen Sang Peng, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										2000000000						Đang hoạt động				0989 532 452																								NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN		4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ		4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh		05/11/2014		14/11/2014		Doanh nghiệp tư nhân		5						TN

				42		6101197089		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN LINH ĐẮK GLEI								Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										200000000						Đang hoạt động				0977850072																								TRẦN THỊ TUYẾT		0210:Trồng rừng và chăm sóc rừng		0164:Xử lý hạt giống để nhân giống,0240:Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp,0130:Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp,7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan		14/10/2015				Doanh nghiệp tư nhân		5						TN

				43		6101250487		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM THÀNH PHÚC								Số 227B, Đường Hùng Vương, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										1000000000						Đang hoạt động				0978.212.486																								PHẠM NGỌC PHÚC		4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh		4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh,6492:Hoạt động cấp tín dụng khác		30/10/2018				Doanh nghiệp tư nhân		1						TN

				44		6100243007		CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC KON TUM								Nhà điều hành thủy điện Đăk Mi1, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Choong										810000000000						Đang hoạt động				059 2223322										NGUYỄN THÁI HÀ						15-04-1975		001075000149		13/12/2012		Công an thành phố Hà Nội				3510:Sản xuất, truyền tải và phân phối điện		3510:Sản xuất, truyền tải và phân phối điện,0125:Trồng cây cao su,0710:Khai thác quặng sắt,0722:Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt		16/08/2007		30/12/2014		Công ty cổ phần		12				DƯƠNG THỊ NGUYỆT (ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN),THÁI HỒNG SƠN (ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN)		TN

				45		6100242998		CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG HOA KON TUM								Quốc lộ 14, Xã Đắk Kroong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Kroong										210000000000						Đang hoạt động				02606.555.586										NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG						10-10-1970		001170008164		03/08/2016		Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư				4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu		4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu,1622:Sản xuất đồ gỗ xây dựng,1629:Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện,3100:Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế		30/08/2007		05/10/2018		Công ty cổ phần		30		NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG		ZHOU KELI,NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG		TN

				46		6100246537		CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VRG NGỌC LINH								Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Thị Trấn Đắk Glei										160000000000						Đang hoạt động				060.834182										HOÀNG ĐĂNG HẢI						16-08-1959		201085443		27/05/1999		Công an Thành phố Đà Nẵng.				--				01/11/2007				Công ty cổ phần						Công ty cổ phần Geruco Sông Côn(Người đại diện:Phạm Văn Thành;Trần Thị Oanh),Công ty cổ phần Licogi 13(Người đại diện:Trần Thành Mai)		TN

				47		6100517850		CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK KRIN								Thôn Kon Liêm, Xã Xốp, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Xốp										30100000000						Đang hoạt động														CÁP KIM CƯƠNG						11-10-1973		201579620		21/01/2010		Công an Tp Đà Nẵng				3510:Sản xuất, truyền tải và phân phối điện		3510:Sản xuất, truyền tải và phân phối điện,2511:Sản xuất các cấu kiện kim loại,2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại,2599:Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu		11/09/2009		26/05/2016		Công ty cổ phần		10				BẾ THANH PHONG (ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG)		TN

				48		6101207604		CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK GLEI								Làng Đắk Nhoong, Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Nhoong										65000000000						Đang hoạt động								thuydiendakpru1@gmail.com						NGUYỄN TUẤN ANH						22-08-1975		015075000065		08/07/2016		Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				3510:Sản xuất, truyền tải và phân phối điện		3510:Sản xuất, truyền tải và phân phối điện,4100:Xây dựng nhà các loại,4220:Xây dựng công trình công ích,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		10/05/2016				Công ty cổ phần		15				NGUYỄN TUẤN ANH		TN

				49		6101247445		CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT NGỌC LINH								Số 29, Đường Hùng Vương, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam																Huyện Đắk Glei								Xã Đắk Pék										4000000000						Đang hoạt động				0914.076.931; 0987.117.799										NGUYỄN ĐÌNH TÁ						09-09-1964		233098177		28/09/2017		Công an tỉnh Kon Tum				1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng		0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh,1103:Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia,4633:Bán buôn đồ uống,1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng		18/07/2018				Công ty cổ phần		5				TRẦN TRỌNG BÌNH,NGUYỄN ĐÌNH TÁ		TN
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		PHỤ LỤC 3

		(DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TRA NĂM 2019)

		TT		Tên doanh nghiệp								Địa chỉ trụ sở chính

		1		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ĐĂK GLEI								Thôn 14B, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		2		CÔNG TY TNHH MTV TIẾN SỸ ĐĂK GLEI								Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		3		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ THỌ								Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		4		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN THẢO								Thôn 14A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		5		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ QUỲNH								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		6		CÔNG  TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY PHÚ								Thôn 14A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		7		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ĐÌNH TIẾN								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		8		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP PHONG ĐĂKGLEI								Thôn 14B, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		9		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN PHƯỚC THỊNH								Số nhà 92, Đường Trần Phú, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		10		CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG								Thôn Pênh Long, Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei

		11		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH LÂM UYÊN								Số nhà 126, Đường Hùng Vương, Thôn 14A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		12		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN HÀ KON TUM								Số nhà 443, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		13		CÔNG TY TNHH MTV PHONG QUÂN MƯỜNG HOONG								Thôn Đăk Bể, Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei

		14		CÔNG TY TNHH MTV THẠCH ANH SA								234 Hùng Vương, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		15		CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐĂK GLEI								438 Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		16		CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HẬU ĐĂKGLEI								23, Đường Trần Phú, Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		17		CÔNG TY TNHH MTV QUANG NGỌC KON TUM								Thôn Kon Brõi, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei,

		18		CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP BẢO ĐĂNG								Thôn Đông Sông , Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		19		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ĐỨC PHÁT ĐĂK GLEI								Số nhà 131, Đường Hùng Vương, Thôn 14A , Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		20		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ĐỨC TIẾN ĐĂK GLEI								Số nhà 150, Đường Hùng Vương, Thôn 14A , Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		21		CÔNG TY TNHH MTV QUỐC HUY KON TUM								Thôn Broong Mỹ, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei

		22		CÔNG TY TNHH MTV LONG THỊNH LỘC								Thôn Broong Mỹ, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei

		23		CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CAO NGUYÊN KON TUM								Thôn La Lua, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei

		24		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA BẢO ĐĂK GLEI								Số 454 Hùng Vương, Thôn 16/5 , Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		25		CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THANH BÌNH KON TUM								Thôn Đăk Rú, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		26		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN BÌNH								Đường 14 B-, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

		27		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN TÂN PHÁT								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		28		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG HUY NAM								Thôn Đắk Gô, Xã Đắk Kroong, Huyện Đắk Glei

		29		CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU NGỌC LINH ĐẮKGLEI								Thôn Kon Riêng, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei

		30		CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH BẮC TÂY NGUYÊN								Thôn Măng Khên, Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei

		31		CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN P&H KON TUM								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		32		XÍ  NGHIỆP  XÂY  DỰNG  ĐỨC TIẾN (DNTN)								Thôn 14A, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		33		XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HOÀN HẢO								Thôn Đắk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		34		XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG KIM NGỌC (DNTN)								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		35		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG PHƯỚC								Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		36		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC HIỀN								Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		37		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC HUY								Thôn BRông Mỹ, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei

		38		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THIỆN NGÂN								Thôn Đăk Xanh, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei

		39		DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HÙNG ĐĂKGLEI								Đường Hùng Vương, Thôn 16/5, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei
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